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CHƯƠNG 1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 Tên chủ dự án đầu tư 

− Chủ dự án: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft. 

− Địa chỉ liên hệ: Lô A4 và 1 phân lô A5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - Khu B, 

thị trân Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước. 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư: (Bà) TU, HONGXIA  

− Chức vụ: Giám đốc. 

− Điện thoại: 0327601958;  Email: yuseeaquarium8888@gmail.com 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801241651 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 17 

tháng 12 năm 2020, cấp thay đổi lần thứ ba ngày 20 tháng 06 năm 2024 của Công ty 

TNHH Yusee (VietNam) Craft. 

− Giấy chứng nhận đầu tư số 3259649680 Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước 

chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2020, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 6 

ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft. 

 Tên dự án đầu tư 

 Tên dự án đầu tư 

NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY TNHH YUSEE (VIETNAM) CRAFT 

 Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft” của Công ty TNHH 

Yusee (VietNam) Craft được đầu tư tại Lô A4 và 1 phân lô A5, Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú - Khu B, thị trân Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước với tổng diện 

tích 9.030 m². Hiện trạng là đất trống. 

Vị trí tiếp giáp của Dự án trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - Khu B như sau:  

− Phía Đông: Giáp đường D2B. 

− Phía Tây: Giáp đất trống của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - Khu B. 

− Phía Bắc: Giáp đất trống của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - Khu B.  

− Phía Nam: Giáp đất trống của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - Khu B. 

Tọa độ địa lý giới hạn khu đất dự án (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục Bình 

Phước: 106°15’, múi chiếu 3°) xem bảng sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ địa lý giới hạn của dự án 

ĐIỂM X(m) Y(m) 

1 1268531 569479 
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ĐIỂM X(m) Y(m) 

2 1268528 569393 

3 1268423 569398 

4 1268426 569483 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

 

Hình 1.1. Hình ảnh vị trí dự án trên bản đồ Google Maps 

 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư (nếu có) 

Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft đã được cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án như sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801241651 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 17 

tháng 12 năm 2020, cấp thay đổi lần thứ ba ngày 20 tháng 06 năm 2024 của Công 

ty TNHH Yusee (VietNam) Craft. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 3259649680 Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước 

chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2020, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 6 

ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất số DP367946 do Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước cấp ngày 13 tháng 8 

năm 2024 của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft. 

1 

2 3 

4 
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 Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công) 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 34.950.000.000 VNĐ (ba mươi bốn tỷ, chín trăm năm 

mươi triệu đông), tương đương 1.500.000 USD (Một triệu, năm trăm nghìn đô la Mỹ) (tỷ 

giá lân đâu câp chứng nhận đâu tư 1 USD = 23.300 VNĐ). 

→ Dự án thuộc nhóm C - thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 8 

của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng.  

- Về loại hình Dự án: Sản xuất, gia công các sản phẩm, vật dụng trang trí từ nhựa, 

silica gel (nhựa dẻo); Sản xuất, gia công các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhựa; Sản 

xuât, gia công bê cá cảnh và cho thuê nhà xưởng dư thừa (nếu có).  

→ Căn cứ theo Phụ lục II, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

- Về quy mô diện tích: 9.030 m2. 

→ Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 25 và Phụ lục III, IV Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường thì quy mô diện tích sử dụng đất của dự án thuộc loại quy mô nhỏ. 

→ Căn cứ theo Điểm b, khoản 5, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 và Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án thuộc Dự án đầu 

tư nhóm III. Trên các cơ sở đó, Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Yusee (VietNam) 

Craft” của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft thuộc Dự án đầu tư nhóm III. Căn cứ 

theo Khoản 1 Điều 39 và khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự 

án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường và trình UBND 

Huyện Đồng Phú – Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Đồng Phú thẩm duyệt. 

 Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

 Công suất, sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm như sau: 

Bảng 1.2. Công suất, sản phẩm của dự án đầu tư 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất 
Thị trường 

tiêu thụ 

1 
Sản xuất, gia công các sản 

phẩm, vật dụng trang trí từ 
sản phẩm/năm 20.000.000 

Trong nước 

và xuất khẩu 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất 
Thị trường 

tiêu thụ 

nhựa, silica gel (nhựa dẻo) 

2 

Sản xuất, gia công các sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ từ 

nhựa  

sản phẩm/năm 20.000.000 

3 Sản xuât, gia công bể cá cảnh sản phẩm/năm 1.00.000 

 Tổng cộng sản phẩm/năm 41.000.000  

8 Cho thuê nhà xưởng m2 3.500 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

 Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm, vật dụng trang trí từ nhựa, silica 

gel (nhựa dẻo) và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhựa  
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Hình 1.2. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm, vật dụng trang trí từ nhựa, silica 

gel (nhựa dẻo) và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhựa  

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Sản phẩm của Công ty là vật dụng trang trí từ nhựa, silica gel (nhựa dẻo) và các sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhựa. Nguyên liệu gồm các hạt nhựa nguyên sinh PP, PS, 

PVC trắng, bột màu, bột đá mua từ các đơn vị đối tác và một phần là nhựa tái chế từ quá 

trình cắt rìa nhựa trong quá trình sản xuất. 

Nguyên liệu: Nguyên liệu gồm: 

Phối trộn 

Định hình (ép) 

Ồn, bụi 

Ồn, nhiệt 

thừa, VOCs 

Cắt bavia 
Xay, băm 

nhỏ 

Nguyên liệu  

(hạt nhựa PP, PS, PVC, bột màu, 

phụ gia) 

Rìa nhựa 

dẻo 

Giải nhiệt 

Tái sử dụng 

Cấp nhiệt  

bằng điện 

CTR Kiểm tra  CTR, ồn 

Thành phẩm  

CTR Đóng gói  
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+ Hạt nhựa nguyên sinh: PP (Polypropylene), PS (Polystyrene), PVC (Polyvinyl 

Chloride) trắng. 

+ Bột màu: Sử dụng để tạo màu sắc cho sản phẩm. 

+ Bột đá: Tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. 

Phối trộn: Sau khi nguyên liệu được chuẩn bị, chúng sẽ được phối trộn trong máy 

trộn chuyên dụng. Công nhân đổ nguyên liệu theo tỷ lệ thích hợp của từng loại sản phẩm, 

thời gian phối trộn thường kéo dài từ 15 đến 30 phút, tùy thuộc vào loại nguyên liệu và 

công thức phối trộn.  

Định hình (ép): Sau khi phối trộn, hỗn hợp nhựa sẽ được đưa vào khuôn để định 

hình. Đối với công đoạn định hình, nguyên liệu được hệ thống máy ép nhựa gia nhiệt 

bằng điện ở nhiệt độ từ 200-250oC nhằm chuyển hạt nhựa từ trạng thái rắn sang dẻo và 

được máy ép đùn dùng áp lực đẩy vào khuôn định hình để tạo hình thù sản phẩm. Thời 

gian gia nhiệt và ép thường kéo dài từ 1 phút đến 2 phút, tùy thuộc vào độ dày và loại sản 

phẩm. Sản phẩm được chuyển ra băng tải và làm nguội bằng nước. Hệ thống nước giải 

nhiệt được vận hành theo chế độ tuần hoàn, tái sử dụng, không xả bỏ ra ngoài. Hơi nhựa 

phát sinh từ quá trình này sẽ được công ty thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

Cắt bavia: Sau khi định hình, bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn cắt 

bavia để loại bỏ các rìa nhựa thừa. Rìa nhựa cắt bỏ sẽ được thu hồi về máy xay để băm 

nhỏ và đưa trở lại công đoạn phối trộn để tái sử dụng. 

kiểm tra: Cuối cùng, các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và chuẩn bị cho 

xuất bán. 

Đóng gói, lưu kho, xuất bán: Sản phẩm sau khi được kiểm tra sẽ được đóng bọc 

bao nylon, đóng thùng carton lưu kho chờ xuất xưởng. 

1.3.2.2.  Quy trình sản xuất, gia công bể cá cảnh 
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Hình 1.3. Quy trình sản xuất, gia công bể cá cảnh 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu: Quy trình sản xuất bể cá cảnh bắt đầu bằng việc chuẩn bị các nguyên 

liệu cần thiết, bao gồm: 

+ Kính cường lực: Là thành phần chính, đảm bảo độ bền và khả năng chịu áp lực 

nước. 

+ Keo silicon: Dùng để kết dính các mảnh kính, giúp đảm bảo tính kín nước cho bể. 

+ Khung nhôm gia cố: Cung cấp cấu trúc hỗ trợ cho bể, gia tăng độ bền và tính ổn 

định. 

Gia công kính: 

+ Cắt: Công nhân sử dụng máy đo kinh để đo đạc và kiểm tra chính xác kích thước 

(chiều dài, chiều rộng và độ dày) của các tấm kính trước khi thực thiện công đoạn cắt. 

Gia công (Cắt, mài) 

Lắp ráp 

Ồn, bụi 

Ồn 

Kiểm tra 

Nguyên liệu  

(Kính cường lực, keo Silicone, Khung nhôm) 

Đóng gói CTR 

CTR 

Thành phẩm  
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Trong quá trình cắt công nhận sử dụng máy cắt CNC để cắt kính cường lực thành các tấm 

theo kích thước đã thiết kế. Máy này đảm bảo độ chính xác cao và giảm thiểu nứt vỡ. 

+ Mài: Sau khi cắt, các cạnh của tấm kính cần được xử lý. Công nhân sẽ sử dụng 

máy mài cạnh kinh để mài nhẵn các cạnh của tấm kính, giúp loại bỏ các cạnh sắc nhọn và 

cải thiện tính thẩm mỹ. 

Lắp ráp: Công đoạn lắp ráp các tấm kính với khung nhôm, các tấm kính được đặt 

vào vị trí và cố định bằng keo silicon, khung nhôm sẽ được gắn vào để giữ cho các mảnh 

kính ổn định và an toàn. Khung nhôm có chức năng cung cấp cấu trúc hỗ trợ cho bể cá, 

giúp phân phối đều trọng lực và áp lực nước. Khung nhôm không chỉ tăng độ bền cho bể 

mà còn giúp ngăn ngừa việc kính bị cong vênh hoặc nứt trong quá trình sử dụng. 

Kiểm tra: Cuối cùng, các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và chuẩn bị cho 

xuất bán. 

Đóng gói, lưu kho, xuất bán: Sản phẩm sau khi được kiểm tra sẽ được đóng bọc 

bao nylon, đóng thùng carton lưu kho chờ xuất xưởng. 

1.3.2.3. Quy trình sản xuất của đơn vị thuê xưởng 

 Diện tích cho thuê 

Tại dự án cho thuê nhà xưởng với diện tích 9.030 m2. Khi các doanh nghiệp khác 

vào thuê xưởng của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft doanh nghiệp thuê xưởng sẽ 

lập hồ sơ môi trường riêng cho dự án và tự đề xuất cũng như cam kết thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm phù hợp với ngành nghề, quy mô và công nghệ sản xuất theo 

đúng quy định pháp luật. 

 Ngành nghề tiếp nhận 

Chủ dự án sẽ cho Công ty khác thuê lại xưởng khi đơn vị có nhu cầu thuê xưởng 

đảm bảo yêu cầu sau:  

Ngành nghề sản xuất của đơn vị thuê xưởng phù hợp với các ngành nghề sản xuất 

mà KCN Bắc Đồng Phú được tiếp nhận như: Cơ khí chế tạo máy, dệt may, thực phẩm 

nông nghiệp, hóa dược, điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến gỗ, giấy 

và trang trí nội thất,… Chủ dự án sẽ xử lý nước thải sinh hoạt của đơn vị thuê xưởng, nếu 

đơn vị thuê xưởng có phát sinh nước thải sản xuất sẽ tự xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh tự đề xuất các biện pháp xử 

lý và thể hiện rõ trong hồ sơ môi trường riêng. 

 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án 
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 Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

1.4.1.1. Danh mục và khối lượng các nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn xây 

dựng 

Theo báo cáo dự toán khối lượng xây dựng các công trình của dự án, tổng khối 

lượng vật liệu xây dựng của dự án được dự toán như sau: 

Bảng 1.3. Bảng khối lượng dự toán vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng 

của dự án 

TT 
Tên nguyên 

vật liệu 
Đơn vị Thành phần Khối lượng 

1 Cát Tấn 

Là vật liệu dạng hạt nguồn gốc tự 

nhiên bao gồm hạt đá và khoáng vậy 

nhỏ, mịn 

920 

2 Đá Tấn - 650 

3 Xi măng Tấn 

Thành phần: CaO, SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, nước, SO3 

Tính chất: màu xám đen, mịn, đóng 

rắn nhanh 

124 

4 
Bê tông nhựa 

đường 
Tấn 

Thành phần: hỗn hợp gồm đá, cát, 

bột khoáng và nhựa đường 
80 

5 Thép Tấn 

Là hợp kim với thành phần chính là 

Sắt (Fe), với Carbon (C) và một số 

nguyên tố khác 

Tính chất: độ bền cao, khả năng uốn 

dẻo tốt 

698 

6 Gạch Tấn 
Thành phần: đất sét, nước, chất độn 

Tính chất: nhẹ 
540 

7 Tôn Tấn 

Thành phần: sắt, carbon, nhôm, 

kẽm, silicon 

Tính chất: có độ bền cao 

20 

8 Sơn nước Tấn 
Thành phần: chất kết dính, bột độn 

(talc), bột màu và nước 
0,6 

9 Que hàn Que - 1.000 

10 Dầu DO Tấn  - 1.250 

11 Bê tông tươi Tấn 

Thành phần: cát, xi măng, nước và 

phụ gia được trộn theo tỷ lệ nhất 

định 

500 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

1.4.1.2. Danh mục và khối lượng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai 

đoạn hoạt động của dự án 

Nguyên liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động sản xuất của dự án được trình bày 

trong bảng sau: 
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Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động của dự án 

STT 
Tên nguyên, vật 

liệu, hóa chất 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Xuất xứ 

Tỉ lệ hao 

hụt (%) 

Khối lượng 

chất thải 

(tấn/năm) 

I 

Nguyên vật liệu dùng cho quy trình sản xuất, gia công các sản 

phẩm, vật dụng trang trí từ nhựa, silica gel (nhựa dẻo) và các 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhựa  

  

1 
Hạt nhựa nguyên 

sinh PP 
1.809,00 Việt Nam 0,5 9,0 

2 
Hạt nhựa nguyên 

sinh PS 
1.809,00 Việt Nam 0,5 9,0 

3 
Hạt nhựa nguyên 

sinh PVC 
1.809,00 Việt Nam 0,5 9,0 

4 Bột màu, phụ gia 603,00 Việt Nam 0,5 3,0 

  Tổng cộng 6.030,00     30,00 

II Nguyên liệu sản xuất, gia công bể cá cảnh   

1 Kính cường lực 4545 Việt Nam 1 45,00 

2 Khung nhôm 4545 Việt Nam 1 45,00 

3 Keo silicon 1001 Việt Nam 0,05 1,00 

  Tổng cộng 10.091,00     91,00 

VIII Nhiên liệu sử dụng         

1 Dầu DO 76 Việt Nam -   

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

Chủ Dự án cam kết không sử dụng phế liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất tại Dự 

án. 

1.4.1.3. Danh mục và khối lượng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của nhà 

xưởng cho thuê 

Khi các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào dự án sẽ lập hồ sơ môi trường riêng cho dự án, 

trong hồ sơ môi trường sẽ nêu cụ thể nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các sản phẩm 

(đầu ra) của dự án. 

 Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

1.4.2.1. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng của dự án 
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Do đặc tính của hoạt động thi công xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế 

(tiến độ thi công thực tế của từng hạng mục công trình, nguồn kinh phí thực hiện cho 

từng thời điểm, thời tiết,…) nên không thể xác định chính xác số lượng thiết bị thi công 

trong giai đoạn dự án. Vì vậy chỉ có thể liệt kê loại thiết bị phương tiện cần sử dụng cho 

hoạt động thi công xây dựng cơ bản được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ trong giai đoạn xây dựng của dự án 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 
Xuất xứ 

Tình trạng 

sử dụng 

1 Máy trộn bê tông 3 Trung Quốc 80% 

2 Máy cắt gạch 4 Trung Quốc 80% 

3 Máy khoan 7 Trung Quốc 80% 

4 Máy đầm 7 Trung Quốc 80% 

5 Máy cắt thép 5 Trung Quốc 80% 

6 Xe ủi đất 3 Trung Quốc 80% 

7 Xe tải 3 Trung Quốc 80% 

8 Xe tải chở hàng 3 Trung Quốc 80% 

9 Xe tải có cần cẩu 2 Trung Quốc 80% 

10 Xe cưa 2 Trung Quốc 80% 

11 Xe cuốc 2 Trung Quốc 80% 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

1.4.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án được nêu 

trong bảng sau: 
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Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị trong giai đoạn hoạt động của dự án 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Công suất 

Nơi sản 

xuất 

Công suất 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

thiết bị 
Mục đích sử dụng 

I 
Máy móc, thiết bị dùng cho quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm, vật dụng trang trí từ nhựa, silica gel (nhựa dẻo) và các 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhựa  

1 Máy trộn Cái 02 250 kW Trung Quốc 8,0 tấn/h 2024 Mới 100% Dùng trộn nguyên liệu 

2 Máy ép nhựa Cái 10 1.500 kW Trung Quốc 1,8 tấn/h 2024 Mới 100% Dùng để định hình (ép)  

3 Máy cắt rìa nhựa Cái 02 220 kw Trung Quốc 0,5 tấn/h 2024 Mới 100% Dùng để cắt rìa nhựa 

4 Máy bằm Cái 02 220 kw Trung Quốc 0,3 tấn/h 2024 Mới 100% Bằm rìa nhựa  

II Máy móc, thiết bị dùng cho quy trình sản xuất, gia công bể cá cảnh 

1 Máy cắt kính CNC Cái 5 220 kw Trung Quốc - 2024 Mới 100% Cắt kính 

2 Máy đo kính Cái 5 220 kw Trung Quốc - 2024 Mới 100% 
Dùng để đo kích thước 

trước khi cắt 

3 
Máy mài cạnh 

kính 
Cái 5 220 kw Trung Quốc - 2024 Mới 100% 

Mài cạnh kính sau khi 

cắt 

4 
Dụng cụ bắn keo 

silicone 
Cái 10 220 kw Trung Quốc - 2024 Mới 100% 

Dụng cụ hỗ trợ dán 

keo Silicone 

II Máy móc, thiết bị phụ trợ 
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STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Công suất 

Nơi sản 

xuất 

Công suất 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

thiết bị 
Mục đích sử dụng 

1 Máy đóng gói Cái 2 220 kw Trung Quốc 
10-15 

SP/phút 
2024 Mới 100% Dùng để đóng gói 

2 Băng tải đóng gói Cái 2 - Trung Quốc - 2024 Mới 100% 
Dùng để hỗ trợ đóng 

gói sản phẩm 

3 Xe nâng cơ Cái 10 - Trung Quốc 2 tấn 2024 Mới 100% 
Dùng để vận chuyển 

hàng trong xưởng 

4 

Hệ thống xử lý bụi 

phát sinh từ công 

đoạn định hình 

(ép) 

Hệ thống 1 
15.000 

m3/giờ 
Việt Nam - 2024 Mới 100% 

Thu gom và xử lý khí 

thải từ công đoạn định 

hình (ép) 

5 
Hệ thống xử lý 

nước thải 
Hệ thống 1 

15 

m3/ngày.đêm 
Việt Nam - 2024 Mới 100% 

Thu gom và xử lý 

nước thải  

((Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 
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1.4.2.3. Danh mục máy móc, thiết bị của nhà xưởng cho thuê 

Khi các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào dự án sẽ lập hồ sơ môi trường riêng cho dự 

án, trong hồ sơ môi trường sẽ nêu cụ thể danh mục máy móc, thiết bị của dự án. 

 Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện, nước 

1.4.3.1. Trong giai đoạn xây dựng 

a. Nhu cầu sử dụng nhân công 

Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự 

án cần sử dụng khoảng 100 lao động. Các lao động sẽ ưu tiên sử dụng lao động tại địa 

phương để hạn chế các vấn đề mâu thuẫn xảy ra với dân cư địa phương. 

b. Nhu cầu sử dụng điện 

Trong giai đoạn xây dựng, điện được sử dụng để vận hành các máy trộn bê tông, máy 

cắt sắt thép, máy hàn,... Theo kinh nghiệm từ các công trình xây dựng có quy mô tương 

tự thì lượng điện năng tiêu thụ là 1.500 kWh/tháng. Quá trình xây dựng diễn ra trong 

khoảng 6 tháng nên tổng lượng điện sử dụng cho giai đoạn xây dựng là 9.000 kWh. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước cho giai đoạn xây dựng dự án là hệ thống cấp nước thủy cục. 

Với hoạt động xây dựng của dự án, nước sẽ được cấp cho các mục đích như sau: 

- Nước cho hoạt động sinh hoạt của công nhân: với khoảng 100 công nhân làm việc, 

tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt là 8,0 m3/ngày (định mức sử dụng nước là 80 

lít/ngày/người). 

- Nước cho hoạt động xây dựng: hoạt động xây dựng sẽ sử dụng nước cho hoạt động 

phối trộn nguyên vật liệu, vệ sinh các dụng cụ với lượng sử dụng ước tính khoảng 5 

m3/ngày. 

1.4.3.2. Trong giai đoạn hoạt động vận hành 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện công ty sử dụng được lấy từ mạng lưới cung cấp điện của KCN Bắc 

Đồng Phú. Chủ dự án sẽ lắp đặt phòng điều khiển điện, đảm bảo nguồn điện ổn định 

phục vụ cho hoạt động của nhà máy. 

Mục đích sử dụng: chủ yếu là phục vụ cho quá trình thắp sáng sinh hoạt và các hoạt 

động sản xuất của Công ty. 

Nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất tại dự án ước tính là 2.000 

kWh/ngày.  
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b. Nhu cầu sử dụng nước 

Dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú nên nguồn nước cấp cho hoạt động của dự án 

được lấy từ mạng lưới cấp nước của KCN Bắc Đồng Phú. Nhu cầu sử dụng nước cho 

hoạt động của dự án như sau: 

(1) Nước cấp cho sinh hoạt tại nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Yusee 

(VietNam) Craft 

Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân: Lưu lượng nước cấp cho Dự án 

trong ngày được tính toán theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng là 80 lít/người/ngày. 

Qsh = 80 người x 80 lít/người/ngày = 6,4 m3/ngày. 

(2) Nước cấp cho hoạt động nấu ăn của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft 

Nước cấp hoạt động nấu ăn: Lưu lượng nước cấp ước tính khoảng 25 lít/người/ngày. 

Qsh = 80 người x 25 lít/người/ngày = 2 m3/ngày. 

 (3) Nước cấp cho đơn vị thuê xưởng: 

Nước cấp cho sinh hoạt của đơn vị thuê nhà xưởng của dự án: dự kiến sử dụng tối 

đa 150 lao động. 

Định mức sử dụng nước cho 1 người là 80 lít/người/ngày (theo QCVN 

01:2021/BXD – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, nước 

cấp cho sinh hoạt của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp là 80 lít/người/ngày). 

Lượng nước sinh hoạt cần cung cấp: 

Qsh = 70 người x 80 lít/người/ngày = 5,6 m3/ngày. 

 (4) Nước sử dụng cho mục đích tưới cây, rửa đường: 

Định mức sử dụng nước tưới cây theo QCVN 01:2021/BXD là 3 lít/m2.ngày, nước 

rửa đường 0,4 lít/m2.ngày. 

Với diện tích cây xanh khoảng 1.806 m2, lưu lượng nước cần cho tưới cây là: 

1.806  m2 x 3 lít/m2.ngày = 5,42 m3/ngày. 

Với diện tích rửa đường khoảng 1.396,44 m2, lưu lượng nước cần cho tưới cây là: 

1.396,44 m2 x 0,4 lít/m2.ngày = 0,56 m3/ngày. 
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Bảng 1.7. Tổng hợp lượng nước cấp vào và nước thải ra của dự án 

STT 
Mục đích sử 

dụng 
Quy mô Định mức 

Lượng nước 

(m3/ngày) 
Ghi chú 

Nước 

cấp 

Nước 

thải 

I Nước cấp cho quá trình sản xuất tại dự án 14,48 8,40   

1 
Nước cấp 

cho sinh hoạt 
80 người 

80 

lít/người/ngày 
6,40 6,40 

Lưu lượng 

nước thải = 

100% nước cấp 

2 

Nước cấp 

cho hoạt 

động nấu ăn 

80 suất 

ăn/ngày 

25 lít/suất 

ăn/ngày 
2,00 2,00 

Lưu lượng 

nước thải = 

100% nước cấp 

3 

Nước cấp 

cho máy mài 

kinh 

05 máy 
0,02 

m3/máy/ngày 
0,10 - 

Tuần hoàn tái 

sử dụng không 

thải bỏ 

4 

Nước sử 

dụng cho 

mục đích 

tưới cây 

1.806,00 m2 3 lít/m2/ngày 5,42 - 

Bốc hơi và 

ngấm vào lòng 

đất 

5 

Nước sử 

dụng cho 

mục đích rửa 

đường 

1.396,44 m2 
0,4 

lít/m2/ngày 
0,56 - 

Bốc hơi và 

ngấm vào lòng 

đất 

II 
Nước cấp cho hoạt động của đơn vị thuê 

xưởng  
5,60 5,60   

1 
Nước sinh 

hoạt  
70 người 

80 

lít/người.ngày 
5,60 5,60 

Lưu lượng 

nước thải = 

100% nước cấp 

Tổng cộng (I+II)     20,08 14,00   

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

❖ Lượng nước dự kiến cho hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥20 l/s; số lượng đám cháy 

đồng thời cần được tính toán ≥2 (theo QCVN 06:2020/BXD) 

Tính lượng nước cấp chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 40 

phút là: 

Qcc = 20 lít/giây.đám cháy x 3 đám cháy x 40 phút x 60 giây/1.000 = 144 m3. 
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Phương án cấp nước chữa cháy: Công ty sẽ bố trí 01 bể chứa nước ngầm với thể 

tích 675m3 xây dựng chìm, thuận lợi cho quá trình chữa cháy khi có đám cháy xảy ra, 

đảm bảo lượng nước chữa cháy đủ cung cấp trong 3 giờ đầu khi có đám cháy xảy ra. 

 Các thông tin khác liên quan đến dự án (nếu có) 

 Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft” của Công ty TNHH 

Yusee (VietNam) Craft được đầu tư tại Lô A4 và 1 phân lô A5, Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú - Khu B, thị trân Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước với tổng diện 

tích 9.030 m². 

Các hạng mục công trình xây dựng của dự án được trình bày như sau: 

Bảng 1.8. Cơ cấu sử dụng đất tại dự án 

STT Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích 

đất (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Tỷ lệ (%) 

I 
Hạng mục công trình 

chính 
        

1 Nhà xưởng 1 2 2.332,00 4.664,00 25,83 

2 Nhà xưởng 2 2 2.904,00 5.808,00 32,16 

II 
Hạng mục công trình 

phụ trợ 
        

1 Nhà văn phòng 4 369,06 1.476,24 4,09 

2 Nhà bảo vệ 1 16,00 16,00 0,18 

3 Nhà vệ sinh 1 1 54,00 54,00 0,60 

4 Nhà vệ sinh 2 1 73,50 73,50 0,81 

5 Nhà trạm bơm 1 24,00 24,00 0,27 

6 Bể PCCC 675 m3 (ngầm) - - - - 

7 
Bể Xử lý nước thải 135 m3 

(ngầm) 
- - - - 

8 Trạm điện 560KVA 1 18,00 18,00 0,20 

9 Cầu nối 02 nhà xưởng 1 32,00 32,00 0,35 

III 
Hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường 
        

1 
Nhà rác (50 m2 bên trong 

nhà xưởng) 
- - - -  

2 
Khu vực bố trí HTXL khí 

thải 
1 5,00 5,00 0,06 

IV Đất cây xanh - 1.806,00 - 20,00 

V Đất giao thông - 1.396,44 - 15,46 

  Tổng diện tích đất - 9.030,00   100 
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(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

- Nhà máy được quy hoạch với các khu chức năng chính là: 

+ Đất xây dựng công trình (nhà xưởng sản xuất, nhà kho, công trình phụ trợ, công 

trình hạ tầng kỹ thuật,…) 

+ Đất cây xanh 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật 

+ Đất giao thông 

- Các công trình nhà xưởng, kho lựa chọn hình thức kiến trúc công nghiệp, kết cấu 

bê tông cốt thép và khung thép tiền chế.  

- Các khối công trình hành chính dịch vụ được bố trí mặt tiền đường gần các lối tiếp 

cận để thuận tiện cho giao thông và kết hợp với các mảng xanh tại khu vực này để tạo 

không gian mở nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên tại nhà máy.  

- Cây xanh phân tán bố trí tiếp giáp với các công trình nhà xưởng, công trình hành 

chính, dịch vụ và trồng dọc trục đường tiếp giáp ranh đất bên ngoài. 

1.5.1.1. Hạng mục công trình chính 

Các công trình nhà xưởng, kho, nhà văn phòng lựa chọn hình thức kiến trúc công 

nghiệp, kết cấu bê tông cốt thép và khung thép tiền chế. Trong đó: 

 Nhà xưởng 1 

− Loại công trình: Công trình công nghiệp. 

− Cấp công trình: Cấp II; Số tầng 02 tầng. 

− Diện tích xây dựng: 44m × 53m = 2.332,00 m2 

− Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Khung cột, kèo thép, xà gồ thép, mái lợp 

tole. Tường xây gạch, sơn nước, kết hợp vách tole. Nền bê tông cốt thép, xoa thẳng 

mặt. Cửa cuốn, cửa sắt, cửa nhôm kính. 

 Nhà xưởng 2 

− Loại công trình: Công trình công nghiệp. 

− Cấp công trình: Cấp II.  

− Số tầng 02 tầng  

− Diện tích xây dựng: 44m × 66m = 2.904 m2 

− Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Khung cột, kèo thép, xà gồ thép, mái lợp 

tole. Tường xây gạch, sơn nước, kết hợp vách tole. Nền bê tông cốt thép, xoa thẳng 

mặt. Cửa cuốn, cửa sắt, cửa nhôm kính. 
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Kho chứa nguyên liệu đảm bảo được thiết kế, xây dựng theo TCVN 5507:2002 và 

tuân thủ theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017. 

Theo TCVN 5507:2002: Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển quy định về tiêu chuẩn kho chứa đối với 

các loại hóa chất: 

– Kho chứa được vệ sinh khô ráo, thông thoáng, có hệ thống thông gió tự nhiên. Đối 

với các chất dễ bị oxy hóa, bay hơi, chất nổ bắt lửa ở nhiệt độ thấp phải thường xuyên 

theo dõi độ ẩm và nhiệt độ. 

– Kho chứa các hóa chất ăn mòn được làm bằng các vật liệu không bị ăn mòn phá 

hủy. Nền kho được xây dựng bằng phẳng, Công ty bố trí phao vây, trường hợp có sự cố 

sẽ vây cô lập không để lan ra xung quanh và thấm xuống nền. 

Ngoài ra, tiêu chuẩn kho chứa cần đảm bảo theo đúng Nghị định 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09/10/2017 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất như sau: 

– Nhà xưởng được xây dựng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất. 

– Công ty sẽ bố trí sơ đồ có hướng dẫn lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm được chỉ 

dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu 

hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp. 

– Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ 

hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ đáp ứng các 

tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ. 

– Nhà xưởng, kho chứa hóa chất có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo 

nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy.  

– Nhà xưởng, kho chứa đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ 

môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan. 

1.5.1.2. Hạng mục công trình phụ trợ 

Bên cạnh các hạng mục công trình chính, dự án còn có các công trình phụ trợ như 

nhà bảo vệ, bể nước ngầm PCCC, trạm bơm, trạm điện,... 

 Nhà văn phòng 1:  

− Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

− Số tầng: 04 tầng  

− Diện tích xây dựng: 369,06 m2 
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− Cấu trúc: Kết cấu móng cọc BTCT, khung cột BTCT, tường ngăn và tường bao 

xây gạch, mặt trong và ngoài sơn nước; Nền lát gạch; Mái khung kèo thép, lớp 

tole giả ngói. 

− Chức năng: làm nơi làm việc của cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng, nơi lưu trữ 

hồ sơ của công ty. 

 Nhà bảo vệ: 

− Số tầng: 01 tầng 

− Diện tích xây dựng: 4m × 4m = 16m2. 

− Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Tường xây gạch, sơn nước. Nền lát gạch. 

Cửa nhôm kính. 

 Nhà vệ sinh xưởng 1 

− Số tầng: 01 tầng 

− Diện tích xây dựng: 54m2. 

− Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Tường xây gạch, sơn nước. Nền lát gạch. 

Cửa nhôm kính. 

 Nhà vệ sinh xưởng 2 

− Số tầng: 01 tầng 

− Diện tích xây dựng: 73,5m2. 

− Cấu trúc: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Tường xây gạch, sơn nước. Nền lát gạch. 

Cửa nhôm kính. 

 Nhà rác: 

− Diện tích xây dựng: 50m2 (bên trong nhà xưởng) 

− Cấu trúc: Nền bê tông. Cột, khung kèo thép. Mái lợp tôn. 

 Bể nước ngầm PCCC: 

Dự án sẽ bố trí 01 bể chứa nước PCCC với thể tích 675m3 xây dựng chìm bố trí 

gần khu vực cổng ra vào.  

 Hệ thống xử lý nước thải: 

Dự án sẽ bố trí 01 Hệ thống xử lý nước thải với thể tích 135m3 xây dựng chìm bố 

trí bên trong khuôn viên nhà xưởng.  

 Hệ thống xử lý nước thải: 

Dự án sẽ bố trí 01 Hệ thống xử lý khí thải với diện tích 5m2 xây dựng chìm bố trí 

bên trong khuôn viên nhà xưởng.  
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 Trạm điện: 

− Diện tích xây dựng: 18m2. 

− Cấu trúc: Nền bê tông. Cột, khung kèo thép. Mái lợp tôn. 

 Trạm điện: 

− Diện tích xây dựng: 32m2. 

− Cấu trúc: Nền bê tông. Cột, khung kèo thép. Mái lợp tôn. 

1.5.1.3. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án đã được xây dựng tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom thoát nước thải. Hệ thống đảm bảo cho khả năng tiêu thoát nước 

mưa tốt tại dự án. 

 

Hình 1.4. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa tại dự án 

+ Thoát nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái về các máng xối được dẫn xuống 

các hố ga trên mặt đất bằng ống nhựa PVC Ø200. 

+ Thoát nước mưa chảy tràn trên mặt đất: Nước mưa được đi qua hệ thống thu gom 

bằng cống tròn bê tông cốt thép có nắp đậy, kích thước Ø400, Ø500, Ø600mm chạy vòng 

quanh nhà xưởng, văn phòng và đường nội bộ. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế 

với độ dốc i = 0,5% thu gom nước mưa chảy tràn trên mặt đất và nước mưa trên mái từ 

các ống xối, qua các hố ga để lắng cát và một số thành phần rác có kích thước lớn, sau đó 

đấu nối hệ thống thoát nước mưa của KCN Bắc Đồng Phú.  

Vị trí đấu nối: Toàn bộ nước mưa sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN Bắc Đồng Phú bằng cống BTCT 600mm tại 01 điểm đấu nối trên đường D2B.  

Nước mưa trên mái 
Nước mưa chảy tràn 

trên mặt đất 

Cống nước BTCT Cống nước BTCT 

Đấu nối với hệ thống thoát nước của 

KCN Bắc Đồng Phú 

Chảy tràn 

BTCT Ø600mm  
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Tọa độ: X= 1268539; Y= 569375 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục Bình 

Phước: 106°15’, múi chiếu 3°). 

b. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án đã được xây dựng tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom thoát nước mưa. 

 

Hình 1.5. Sơ đồ thu gom thoát nước thải tại dự án 

Quy trình thu gom và xử lý nước thải tại dự án như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft và nước thải sinh 

hoạt của đơn vị thuê xưởng với lưu lượng khoảng 14 m3/ngày → Bể tự hoại 5 ngăn (thể 

tích 86m3) → Hệ thống xử lý nước thải của dự án, công suất 15 m3/ngày → Đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú trên đường D2B để 

tiếp tục xử lý. 

+ Dự án không phát sinh nước thải sản xuất. 

Hệ thống XLNT  

công suất 15 m3/ngày.đêm 

Hố ga cuối đấu nối với 

KCN nằm ngoài hàng rào  

HTXLNT tập trung  

KCN Bắc Đồng Phú  

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

Bể tự hoại  

PVC Ø1680mm 

Nước thải sinh hoạt từ 

nhà xưởng sản xuất và 

từ nhà xưởng cho thuê 

PVC Ø140mm PVC Ø140mm 

Nước thải từ nhà ăn  

Bể tách mỡ  
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+ Nước thải sản xuất phát sinh từ nhà xưởng cho thuê: Đơn vị thuê xưởng sẽ tự chịu 

trách nhiệm xử lý nước thải sản xuất đạt quy định đấu nối của KCN Bắc Đồng Phú trước 

khi dẫn vào hố ga giám sát nước thải của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft. 

Nguồn tiếp nhận: Toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại Dự án sau khi được xử lý 

đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú sẽ được đấu nối vào hệ thống, 

thu gom thoát nước thải của KCN Bắc Đồng Phú bằng đường ống PVC D168mm thông 

qua 01 điểm đấu nối nước thải đường D2B. 

Tọa độ: X= 1268329; Y= 569551 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục Bình 

Phước: 106°15’, múi chiếu 3°). 

c. Hệ thống xử lý nước thải 

Để thu gom, xử lý nước thải phát sinh tại dự án, Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử 

lý nước thải bằng công nghệ sinh học.  

+ Công suất hệ thống: 15 m3/ngày.đêm. 

+ Số lượng: 01 hệ thống. 

+ Quy trình xử lý được thể hiện như sau: Nươc thải sinh hoạt sau bể tự hoại + Nước 

thải nhà ăn sau bể tách mỡ → Bể điều hòa → Bể anoxic → Bể aerotank → Bể lắng → bể 

khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú sẽ được đấu nối vào hệ thống, thu gom thoát nước thải của KCN Bắc Đồng Phú bằng 

đường ống PVC D168mm thông qua 01 điểm đấu nối nước thải đường D2B. 

+ Tọa độ ống thải: X= 1268436; Y= 569271 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục Bình Phước: 106°15’, múi chiếu 3°). 

d. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải  

Để thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn định hình (ép) Công ty sẽ lắp đặt 

01 hệ thống xử lý khí thải bằng công nghệ hấp phụ than hoạt tính.  

+ Công suất quạt hút: 15.000 m3/giờ. 

+ Số lượng: 01 hệ thống. 

+ Quy trình xử lý được thể hiện như sau: Khí thải → Chụp hút  → Hệ thống đường 

ống → Thiết bị hấp phụ than hoạt tính (Kích thước: D×H=1,9m × 3,8m) → Quạt hút 

(công suất 12.000 m3/giờ) → Ống thoát (Kích thước: D×H=0,6m × 13m). 

+ Tọa độ ống thải: X= 1268531; Y= 569479 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục Bình Phước: 106°15’, múi chiếu 3°). 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 
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e. Khu vực tập trung chất thải rắn 

 Chất thải sinh hoạt 

Để thu gom lượng rác này, Chủ Dự án sẽ bố trí các thùng rác nhựa phân bố rải rác 

tại nhà xưởng, văn phòng, ... chức năng của mỗi thùng như sau:  

+ Thùng 60 lít (8 thùng) đặt tại nhà vệ sinh, văn phòng,…. 

+ Thùng 240 lít (1 thùng) đặt tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

Khu vực lưu chứa: Khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích khoảng 5 m2 

nền bê tông. Khu lưu chứa được bố trí gần cổng ra vào để thuận tiện thu gom, vận chuyển 

xử lý hàng ngày. 

Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi trong 

ngày để tránh quá trình phân hủy phát sinh mùi, hạn chế thấp nhất thức uống dư cho vào 

thùng rác tránh phân hủy sinh ra nước rỉ rác. Chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển đi 

xử lý trong ngày nên hạn chế thấp nhất mùi hôi và nước rỉ rác. 

 Chất thải công nghiệp thông thường 

Diện tích kho chứa: Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom vào khu 

vực lưu chứa riêng biệt với diện tích 20m². 

 Kết cấu kho: Kho được dán nhãn “Khu vực chứa chất thải công nghiệp thông 

thường”. Tường bao và mái che, nền gia cố bằng bê tông để chống thấm. Kho có lắp đặt 

biển cảnh báo theo tiêu chuẩn.  

Chất thải công nghiệp không nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 Chất thải nguy hại 

Diện tích kho chứa: Chất thải nguy hại được thu gom vào khu vực lưu chứa riêng 

biệt với diện tích 20m². 

Kết cấu kho: Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và mái che, nền 

được gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất 

phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển 

cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa 

CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy 

đựng nước lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải được đặt vào các khay kín chống rò rỉ hoặc 

dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sắp xếp thành các khu riêng biệt, có 
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thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được 

yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Quy trình vận hành: CTNH từ các khu vực phát sinh → Phân loại riêng biệt từng 

loại → Thu gom về kho CTNH → Đưa vào các thiết bị chứa riêng biệt, phù hợp → Bàn 

giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo quy định. 

 Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.2.1. Tổ chứa quản lý thi công ngoài công trường 

˗ Vị trí đặt máy móc thiết bị: Vị trí đặt các loại thiết bị phải phù hợp, nhằm tận dụng 

tối đa năng suất của máy móc thiết bị, dễ dàng tiếp nhận vật liệu và dễ di chuyển. 

˗ Bãi tập kết vật liệu, cát đá, sỏi, gạch: Vị trí các bãi cát, đá, sỏi là cơ động trong quá 

trình thi công sẽ được bố trí để giảm khoảng cách tới các máy trộn, máy vận chuyển. 

˗ Bãi gia công cốp pha, cốt thép: Cốp pha được dùng là cốp pha thép kết hợp cốp 

pha gỗ. Các bãi này được tôn cao hơn xung quanh 10-15cm, rải 1 lớp đá mạt cho sạch sẽ, 

thoát nước. Tại các bãi này cốp pha gỗ được gia công sơ bộ, tạo khuôn. Cốp pha thép 

được kiểm tra làm sạch, nắn thẳng, bôi dầu mỡ, loại bỏ các tấm bị hư hỏng. Bãi gia công 

cốt thép được làm lán che mưa hoặc có bạt che khi trời mưa. 

˗ Kho chứa: Dùng để chứa xi măng, vật tư có giá trị. Các kho này được bố trí ở các 

khu đất trống sao cho thuận tiện cho việc xuất vật tư cho thi công. 

˗ Nhà ban chỉ huy công trường: Được bố trí ở vị trí trung tâm để thuận tiện cho việc 

chỉ đạo thi công của công trường. 

˗ Điện phục vụ thi công: được lấy từ nguồn điện cung cấp từ hệ thống điện của nhà 

máy hiện hữu. 

˗ Nước phục vụ thi công: được lấy từ hệ thống cấp nước của nhà máy hiện hữu. 

1.5.2.2. Khối lượng thi công 

Thi công xây dựng nhà xưởng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật mới: thi công phần 

móng công trình, thi công nền và khung tường của các nhà xưởng, văn phòng, thi công 

mái, xây dựng vách ngăn, lắp đặt nội thất tạo không gian cho các phòng chức năng tại 

mỗi tầng như thiết kế. 
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1.5.2.3. Các công đoạn thi công 

(1) Chuẩn bị mặt bằng, san nền  

Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng xây dựng của dự án chỉ bao gồm dọn dẹp, vệ sinh khu 

đất, ủi và lu bằng phẳng để tiến hành xây dựng. 

(2) Đào móng, gia cố nền 

˗ Quá trình đào móng chuẩn bị cho xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ nhà 

vệ sinh, cống thoát nước mưa, nước thải, mương để lắp đặt đường ống cấp thoát nước… 

˗ Biện pháp thi công đào móng là dùng máy đào gầu nghịch dung tích gàu 0,8m3 để 

đào, hố đào có rào chắn an toàn. Trong quá trình đào đắp, nếu gặp trời khô hanh, sẽ dùng 

vòi tưới nước giữ ẩm không để phát tán bụi vào môi trường. Phần đất đào móng còn lại 

sau khi tái sử dụng để san nền sẽ được tái sử dụng để làm khuôn viên cây xanh toàn khu 

đất dự án. 

(3) Giai đoạn xây dựng cơ bản 

Gồm có các hoạt động như xây móng, đổ bê tông trụ, xây tường, và quá trình lắp 

đặt các kết cấu khung kèo sắt, thép, mái tole. Cùng với giai đoạn xây dựng cơ bản có các 

hoạt động như phối trộn nguyên vật liệu, đóng tháo coppha và quá trình cắt, gò, hàn các 

chi tiết kim loại,… Các hoạt động này sử dụng nguồn điện năng cho một số máy móc 

thiết bị điện. Các loại nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm có xi măng, cát, 

gạch, đá và sắt thép…. Khối lượng thi công trình được thống kê, tổng hợp từ hồ sơ khái 

toán khối lượng thi công như sau: 

˗ Công đoạn bê tông: Biện pháp thi công ván khuôn dùng ván khuôn gỗ thép kết 

hợp. Khu vực thi công được lắp dựng giàn giáo bao che và lưới an toàn. Bê tông được 

trộn bằng máy trộn thủ công tại công trường.  

˗ Công đoạn cốt thép: Biện pháp thi công cốt thép được gia công tại hiện trường, 

phần thép vụn được thu gom thanh lý phế liệu. 

˗ Công đoạn xây gạch và tô trát: Các cấu kiện tường, vách gạch được xây bằng thủ 

công. Gạch xây bao gồm gạch ống cho tường nhà, gạch thẻ cho bể nước và gạch block 

cho tường rào.  

˗ Công đoạn thi công mái: thi công sườn mái, lợp tôn và lắp thông gió mái. 

(4) Quá trình hoàn thiện công trình 

˗ Công tác bả bột và sơn nước: Trong quá trình thi công bả bột có phát sinh bụi, vì 

vậy cần bao che an toàn, phun sương, tưới ẩm khi cần thiết. Tường sau khi bả và sơn 

được vệ sinh sạch sẽ. Vỏ thùng sơn, giấy nhám được thu gom vào các khu vực để rác, 

không xả sơn vào hệ thống thoát nước. Dự án sử dụng công nghệ sơn thủ công bằng rulo. 
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˗ Công tác ốp lát gạch đá: Bao gồm gạch lát nền khu văn phòng, nhà bảo vệ và nhà 

vệ sinh… đá lát bậc cầu thang, trang trí mặt tiền, bồn hoa, lát sân đường, vỉa hè. Gạch, đá 

được cắt bằng máy cắt cầm tay tại công trường. Có biện pháp bao che chống bụi, giải 

nhiệt khi cắt.  

˗ Công tác dựng vách ngăn văn phòng và thi công nội thất: dựng vách ngăn các khu 

phòng ốc chức năng và thi công thiết kế nội thất, thi công phần âm tường đối với hệ 

thống điện, đường ống cấp nước và thoát nước thải. 

(5) Giai đoạn lắp đặt thiết bị 

Máy móc thiết bị của dự án được nhập trực tiếp từ nước ngoài hoặc mua trong nước 

nếu đáp ứng được đầy đủ yêu cầu kỹ thuật. Sau khi xây dựng xong, sẽ tiến hành lắp đặt 

máy móc thiết bị. 

 Tiến độ, nhu cầu lao động, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.5.3.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện các công việc trong quá trình triển khai dự án bao gồm các nội 

dung cần thực hiện cụ thể như sau:  

Bảng 1.9. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Các giai đoạn thực hiện dự án Thời gian thực hiện 

1 
Hoàn thành các thủ tục pháp lý và 

triển khai xây dựng 
Từ tháng 11/2023 đến tháng 01/2025 

2 
Hoàn thiện công trình và lắp đặt máy 

móc thiết bị 
Từ tháng 02/2024 đến tháng 05/2025 

3 
Vận hành thử nghiệm máy móc thiết 

bị 
Từ tháng 05/2025 đến tháng 07/2025 

4 Chính thức đi vào sản xuất Từ tháng 06/2025 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

1.5.3.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 34.950.000.000 VNĐ (ba mươi bốn tỷ, chín trăm năm 

mươi triệu đông), tương đương 1.500.000 USD (Một triệu, năm trăm nghìn đô la Mỹ) (tỷ 

giá lân đâu câp chứng nhận đâu tư 1 USD = 23.300 VNĐ). 

 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
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Hình 1.6. Sơ đồ tổ chức quản lý vận hành dự án 

1.5.4.1. Nguồn nhân lực 

Tổng số lao động tại Dự án: 80 người.  

1.5.4.2. Chế độ làm việc 

- Số ngày sản xuất trong năm: 300 ngày/năm. 

- Số ca sản xuất trong ngày: 1 ca/ngày. 

- Số giờ sản xuất trong ca: 8 giờ/ca. 

Các quy định về giờ giấc và chế độ làm việc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

phân công làm việc theo ca,…) sẽ được công ty thực hiện đúng theo Luật lao động. 

  

Phòng sản xuất Phòng tổ chức hành 

chính 

Phòng kinh  

doanh 

Giám đốc 

- Lập kế hoạch sản xuất 

- Quản lý chất lượng 

- Giao hàng 

- Thủ kho 

- Nghiên cứu và phát 

triển công thức 

- Bộ phận môi trường 

- Quản lý hành chính 

- Thu mua 

- Kế toán tài chính 

 

- Phát triển thị trường 

- Kinh doanh 

- Chăm sóc khách hàng 
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CHƯƠNG 2.  SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất 

lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát 

triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các 

mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, dự án đầu tư là phù hợp với 

chiến lược BVMT quốc gia. 

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học 

được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp được 

hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. 

 Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 

năm 2050 có đề cập: “Phát huy các lợi thế chiến lược (Đất đai và vị trí địa lý) trong xu 

hướng dịch chuyển và lan tỏa của vùng, giải quyết những nút thắt chiến lược để đưa tỉnh 

Bình Phước từ vị trí “dự trữ” thành một “động lực” tăng trưởng và phát triển của vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam và sự lan tỏa của địa phương kết nối với Tây Nguyên. Phát 

huy lợi thế của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; bảo đảm hài hòa và cân 

đối giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, trong đó, ưu tiên tập trung phát triển các 

vùng phía Nam: Thành phố Đồng Xoài – Huyện Đồng Phú – Thị xã Chơn Thành. 

- Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc ban hành Quy định về phân vùng các ngành tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước tính đến năm 2030. Theo đó, nước thải phát sinh từ Dự án sau khi được xử lý 

sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú.  



30 

 

- Nước thải tiếp tục được KCN xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A 

sau đó xả ra suối Rạt tại tọa độ: X= 1268399; Y= 570586. 

 Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án được thực hiện tại Lô A4 và 1 phân lô A5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - 

Khu B, thị trân Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước được triển khai thực hiện phù 

hợp với định hướng thu hút đầu tư và quy hoạch phân khu chức năng của KCN Bắc Đồng 

Phú - đã được UBND Tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo ĐTM theo Quyết định số 

516/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

KCN Bắc Đồng Phú và phê duyệt quy hoạch KCN theo Quyết định số 2453/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Dự án được thực hiện còn phù hợp Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021 - 2025. Cụ thể: phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bình Phước trở thành tỉnh 

công nghiệp; ưu tiên thu hút đầu tư theo cụm ngành công nghiệp chế biến sâu nông, lâm 

sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông nghiệp. KCN Bắc Đồng Phú ưu tiên đầu tư 

các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh, nhất là các ngành công nghiệp chế 

biến nông sản, gỗ, cơ khí, điện, điện tử, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng... Khuyến 

khích chuyển một số ngành công nghiệp từ hình thức gia công sang sản xuất thành phẩm, 

xuất khẩu trực tiếp, tạo giá trị gia tăng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường 

cũng như đầu tư, đổi mới công nghệ. Ngoài ra, khi Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần 

tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. 

Các ngành nghề thu hút đầu tư tại KCN Bắc Đồng Phú: 

- Cơ khí chế tạo máy: Tập trung ưu tiên các ngành sản xuất, lắp ráp các phương tiện 

vận chuyển, chế tạo máy móc phục vụ các ngành nông nghiệp, công nghiệp; 

- Điện, điện tử, công nghệ thông tin: Tập trung ưu tiên sản xuất linh kiện phụ tùng, 

các sản phẩm điện, điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, thiết bị thông tin; 

- Hóa dược: Tập trung ưu tiên sản xuất dược liệu, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm, hương liệu, cao su kỹ thuật cao; 

- Dệt may: Các sản phẩm dệt, may mặc, thêu đan, sản xuất giày dép và phụ kiện 

ngành giày và dệt may; 

- Vật liệu xây dựng: Sản xuất kính, gốm sứ, gạch đá, các vật liệu xây dựng khác,…. 

- Công nghiệp chế biến gỗ, giấy và trang trí nội thất; 
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- Các kho bãi cho thuê chứa hàng hóa…; 

- Thực phẩm nông nghiệp: Sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thực 

phẩm đồ uống,.. 

- Công nghiệp tiêu dùng phục vụ đời sống: dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi trẻ em, 

nữ trang, hàng thủ công mỹ nghệ, các vật dụng văn phòng phẩm,… 

- Các dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, kê khai hải quan, thuế, cung cấp 

suất ăn công nghiệp, dịch vụ thương mại, nhà hàng khách sạn,… phục vụ cho KCN. 

- Chế biến thực phẩm nông nghiệp: Chế biến giấy thành phẩm từ nguyên liệu bột 

giấy có sẵn: Ngành sản xuất gia công các chi tiết, phụ tùng ô tô và đồ dùng trang trí nội 

thất từ nguyên liệu đồng thời và 50% đồng vụn đã làm sạch tạp chất (không có công đoạn 

luyện kim); 

- Công văn số 201/UBND-SX ngày 1/7/2010 về việc bổ sung ngành nghề thu hút 

đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú bổ sung ngành san chiết đóng gói bảo quản các loại hóa 

chất bảo vệ thực vật và phân bón. 

- Theo công văn số 671/UBND-KTN ngày 10/3/2012 về việc bổ sung ngành nghề 

đầu tư KCN Bắc Đồng Phú, chấp thuận chủ trương cho KCN bổ sung ngành nghề tái chế 

nhựa (Chỉ sản xuất hạt nhựa), sản xuất các sản phẩm tiêu dùng từ nhựa và nhựa tái chế; 

- Theo công văn số 2973/UBND-KTN ngày 22/9/2015 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành nghề in ấn trên các loại vải nguyên liệu. 

- Theo công văn số 2268/UBND-KTN ngày 11/8/2016 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành trồng nấm công nghiệp; 

- Theo công văn số 3391/UBND-KT ngày 8/11/2018 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành nghề pha chế cắt gọt kim loại, làm mát máy công nghiệp; 

- Theo công văn số 265/UBND-KT ngày 28/01/2019 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành nghề sản xuất lót giày bằng giấy. 

Với các ngành nghề thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho thấy 

ngành nghề hoạt động của Dự án là phù hợp với ngành nghề được phép đầu tư của Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú. Vì vậy, việc đầu tư Dự án là hoàn toàn phù hợp về phân khu 

chức năng, bố trí ngành nghề của KCN và quy hoạch phát triển của tỉnh Bình Phước. 

 Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng Phú, đồng thời dự án đầu tư không 

thuộc loại hình sản xuất thuộc nhóm ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 
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Về môi trường không khí:  

Bụi, khí thải từ các máy móc, thiết bị sản xuất của dự án được thu gom dẫn về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải nên hiện trạng môi trường không khí tại dự án vẫn có khả năng 

tiếp nhận các nguồn khí thải sau xử lý, đảm bảo khí thải phát sinh tại Nhà máy được xử 

lý theo đúng quy định. Hiện trang dự án là đất trống, xung quanh chủ yếu cũng là đất 

trống của KCN Bắc Đồng Phú chưa có nhà đầu tư. Hiện trạng môi trường không khí tại 

dự án vẫn có khả năng tiếp nhận các nguồn khí thải sau xử lý. 

- Về môi trường đất:  

Chất thải rắn, chất thải nguy hại tại dự án khi đi vào hoạt động sẽ được thu gom, lưu 

chứa tại kho chứa riêng biệt dành cho từng loại chất thải và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. Dự án không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra 

môi trường đất khu vực thực hiện dự án. Tham khảo kết quả đánh giá chất lượng môi 

trường đất của KCN Bắc Đồng Phú quý 2/2023 (đã đánh giá cụ thể tại chương 3 và đính 

kèm phụ lục báo cáo) cho thấy, chất lượng môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án. 

- Về môi trường nước:  

+ Đối với nước ngầm: Dự án sử dụng nguồn nước thủy cục thông qua mạng lưới 

cấp nước của KCN Bắc Đồng Phú, không sử dụng nước ngầm. 

+ Đối với nước mặt: Dự án thực hiện tại KCN Bắc Đồng Phú, nước thải sinh hoạt 

của dự án sau khi được xử lý bằng HTXL nước thải cục bộ tại dự án sẽ được đấu nối về 

HTXL nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý, nước thải tại dự án 

không xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận là sông, suối. Tuy nhiên để đánh giá chất lượng 

nước mặt tại khu vực thực hiện dự án, Công ty đã tham khảo kết quả đánh giá chất lượng 

môi trường nước mặt của KCN Bắc Đồng Phú quý 2/2023 (đã đánh giá cụ thể tại chương 

3 và đính kèm phụ lục báo cáo) cho thấy, chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực 

thực hiện dự án. 

KCN Bắc Đồng Phú đã xây dựng trạm XLNT tập trung có tổng công suất là 

2.000m3/ngày. Theo thống kê hiện trạng đầu tư và sổ theo dõi nhật ký vận hành HTXL 

nước thải của KCN Bắc Đồng Phú: Hiện tại, KCN Bắc Đồng Phú có 41 doanh nghiệp 

đang hoạt động, lưu lượng nước thải của KCN khoảng 700 – 800 m3/ngày (Nguồn: Ban 

Quản lý Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú). Như vậy, với lưu lượng nước thải phát sinh tại 

dự án thì trạm XLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú đảm bảo còn khả năng tiếp nhận 

nước thải của dự án. 

Bên cạnh đó, để đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý của KCN Bắc Đồng Phú, 

Công ty có tham khảo kết quả quan trắc chất lượng nước thải quý 2/2023 của KCN Bắc 
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Đồng Phú (đã đánh giá cụ thể tại chương 3 và đính kèm phụ lục báo cáo) cho thấy, chất 

lượng môi trường nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A. Do đó, HTXL 

nước thải của KCN Bắc Đồng Phú đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải phát 

sinh từ Dự án. 

→ Hội tụ các yếu tố trên, cho thấy dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường tiếp nhận 

Hiện nay, KCN Bắc Đồng Phú đã lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống với công 

suất 1.500m3/ngày.đêm. Trong quá trình hoạt động của KCN, khi các doanh nghiệp thứ 

cấp phát sinh lượng nước thải với khối lượng bằng 85% công suất 1.500m3/ngày.đêm thì 

chủ đầu tư KCN sẽ triển khai lắp đặt thiết bị của 500m3/ngày.đêm còn lại để đảm bảo xử 

lý toàn bộ nước thải phát sinh của KCN. 

Để đánh giá khả năng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ Dự án, Chúng tôi tham 

khảo kết quả giám sát tại đầu ra của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng 

Phú vào ngày 16/3/2023 và ngày 01/6/2023. 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích nước thải sau xử lý của Trạm XLNT tập trung của KCN Bắc 

Đồng Phú 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT  

(Cột A) 
16/3/2023 01/6/2023 

1 pH - 7,14 6,98 6 – 9 

2 Độ màu Pt/Co 23 26 50 

3 TSS mg/L 6 8 50 

4 COD mg/L 11 13 75 

5 BOD5 mg/L 6 7 30 

6 Tổng Nitơ mg/L 15 9 20 

7 Tổng Photpho mg/L 1,80 2,58 4 

8 As mg/L 

KPH 

(MDL = 

0,0003) 

KPH 

(MDL = 

0,0003) 

0,05 

9 Hg mg/L 

KPH 

(MDL = 

0,0003) 

KPH 

(MDL = 

0,0003) 

0,005 

10 Pb mg/L 0,001 

KPH 

(MDL = 

0,0003) 

0,1 
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TT 
Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT  

(Cột A) 

11 Cd mg/L 0,00094 0,00004 0,05 

12 Fe mg/L 0,48 0,14 1 

13 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L 0,6 0,5 5 

14 Tổng coliform MPN/100ml 4.100 
KPH 

(MDL=2) 
3.000 

(Nguồn: Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 2023) 

Như vậy, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Bắc Đồng Phú hoàn toàn 

đảm bảo tiếp nhận nước thải của dự án đầu tư để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra 

nguồn tiếp nhận. 
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CHƯƠNG 3.  HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã được giải phóng mặt bằng và 

xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Khu đất dự án để hoạt động sản xuất, không có tài 

nguyên sinh học. 

 Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

 Các yếu tố tự nhiên khu vực tiếp nhận nước thải 

3.2.1.1. Đặc điểm địa lý 

 Dự án thực hiện tại KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước, Việt Nam. KCN Bắc Đồng Phú được chia thành 2 khu: khu A và khu B có tứ 

cận cụ thể như sau: 

Khu A: diện tích 1.358.740,74m2 nằm ở phía Tây đường ĐT 741. 

- Phía Nam: giáp đường đất và đất của dân; 

- Phía Đông: giáp đường ĐT 741; 

- Phía Tây: giáp đất cao su; 

- Phía Bắc: giáp đất giao Bệnh viện đa khoa tư nhân. 

 Khu B: diện tích 431.792,95m2 nằm ở phía Đông đường ĐT 741. 

- Phía Nam: giáp đường đất; 

- Phía Đông: giáp đất của dân; 

- Phía Tây: giáp đất của dân; 

- Phía Bắc: giáp đất của dân. 

 Vị trí của KCN Bắc Đồng Phú rất thuận lợi cho việc xuất – nhập khẩu, vận chuyển 

hàng hóa cho các công ty, xí nghiệp trong KCN: 

- Khoảng cách tới TP Hồ Chí Minh: 89 km. 

- Khoảng cách tới trung tâm tỉnh Bình Phước: 7 km. 

- Khoảng cách tới sân bay Tân Sơn Nhất: 95 km. 

- Khoảng cách tới cảng sông Thạnh Phước: 60 km 

KCN Bắc Đồng Phú được xây dựng theo tiêu chí KCN tập trung đa ngành, tiếp 

nhận các dự án đầu tư cơ sở sản xuất - kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường. Hiện 

tại, KCN có các doanh nghiệp đang hoạt động với các ngành nghề như: may mặc, chế tạo 

khuôn mẫu và phụ tùng ô tô, gia công đóng gói, sản xuất viên nén chất đốt, thương mại 

dịch vụ, sản xuất và gia công các sản phẩm nội thất…  
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KCN Bắc Đồng Phú là KCN có cơ sở hạ tầng được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện 

đại có thể tiếp nhận nhiều dự án đầu tư khác nhau của mọi lĩnh vực sản xuất, gia công, 

chế biến. KCN Bắc Đồng Phú được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, 

bảo đảm điều kiện để phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường bền vững. 

3.2.1.2. Đặc điểm địa hình 

Khu vực điều tra có địa hình tương đối bằng phẳng. Cao độ theo cao độ chuẩn quốc 

gia thấp nhất là +18,6 m, cao nhất là +19 m. 

Địa chất khu đất hiện chưa có nền đất trung bình, mặt cắt địa chất tương đối đồng 

nhất, cường độ chịu lực đất nền khoảng 0,8 kg/cm2.  

Công ty đã xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với cao độ nền chung của KCN đảm 

bảo quá trình xây dựng công trình và thoát nước tốt.  

3.2.1.3. Điều kiện về khí tượng  

Báo cáo đã tham khảo số liệu khí hậu, khí tượng, thuỷ văn tại khu vực dự án theo 

niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản năm 2022. Cụ thể như sau: 

Khí hậu của khu vực dự án mang tính chất đặc trưng của khí hậu miền Đông. Chế 

độ của khu vực này ít thiên tai. Nhiệt độ thời tiết không khắc nghiệt nên không gây ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng. 

Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 đến 

tháng 10 và mùa khô từ kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

 Nhiệt độ không khí  

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán các 

chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các phản ứng hóa 

học xảy ra càng nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô nhiễm càng nhỏ. Sự biến thiên giá 

trị nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát tán bụi và khí thải, đến quá trình trao đổi 

nhiệt của cơ thể và sức khỏe người lao động. Theo “Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 

năm 2022”, nhiệt độ trung bình của tỉnh qua các tháng qua các năm (2018 – 2022) được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.1. Nhiệt độ (oC) không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bình quân năm 27,2 27,3 27,5 27,5 27,3 

Tháng 1 26,5 27,1 26,7 27,2 25,5 

Tháng 2 26,7 26,4 27,7 27,0 26,3 

Tháng 3 27,8 28,0 28,4 28,7 28,7 
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Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tháng 4 27,8 28,7 29,3 28,7 28,5 

Tháng 5 28,0 28,1 28,8 29,8 28,6 

Tháng 6 27,9 27,3 28,2 27,5 28,4 

Tháng 7 27,0 27,0 27,2 27,9 27,3 

Tháng 8 27,3 26,7 26,9 27,3 27,4 

Tháng 9 27,6 26,5 26,4 27,1 27,1 

Tháng 10 26,9 27,5 27,3 26,4 26,6 

Tháng 11 26,6 27,1 26,8 26,6 26,8 

Tháng 12 26,1 27,4 26,2 26,1 26,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản 2023) 

 Chế độ mưa 

Lượng mưa trung bình năm của khu vực được thống kê ở các năm gần nhất như 

sau: 

Bảng 3.2. Lượng mưa (mm) tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng lượng 

mưa 
2.537,4 2.466,0 3.613,2 1.959,3 2.254,8 

Tháng 1 28,9 28,0 57,3 0,5 9,0 

Tháng 2 61,4 47,3 0,3 19,2 12,0 

Tháng 3 28,7 60,4 105,7 - 40,0 

Tháng 4 142,5 10,6 131 207,1 158,5 

Tháng 5 291,3 301,4 396,9 103,4 211,0 

Tháng 6 315,6 271,3 324 301,2 220,2 

Tháng 7 379,1 333,3 712,1 331,3 369,7 

Tháng 8 401,4 419,3 519,2 289,3 311,6 

Tháng 9 287,1 414,7 758,3 328,7 294,5 

Tháng 10 409,9 352,1 437,3 243,3 321,4 

Tháng 11 163,1 136,4 171,1 113,2 276,6 

Tháng 12 28,4 91,2 - 22,1 30,3 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản 2023) 

 Độ ẩm không khí 

Độ ẩm trung bình năm ở khu vực vào khoảng 73,4%, thời kỳ ẩm độ cao trùng với 

thời kỳ mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, với ẩm độ trung bình từ 69% đến 86%. Độ 

ẩm chủ yếu là do gió mùa Tây Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp nhất thường xảy ra 

vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như nhiệt độ không khí, quá 
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trình biến đổi độ ẩm tương đối đồng nhất và không có sự đột biến độ ẩm của các năm gần 

đây được thống kê ở bảng sau: 

Bảng 3.3. Độ ẩm (%) không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Trung bình năm 77,7 76,1 75,0 73,8 73,4 

Tháng 1 74,0 68,0 61,0 64,0 61,0 

Tháng 2 71,0 66,0 66,0 62,0 66,0 

Tháng 3 68,0 68,0 71,0 63,0 66,0 

Tháng 4 68,0 72,0 74,0 70,0 71,0 

Tháng 5 84,0 78,0 79,0 73,0 73,0 

Tháng 6 82,0 83,0 80,0 79,0 75,0 

Tháng 7 85,0 84,0 82,0 81,0 76,0 

Tháng 8 86,0 84,0 84,0 82,0 82,0 

Tháng 9 84,0 82,0 85,0 84,0 81,0 

Tháng 10 82,0 78,0 78,0 84,0 82,0 

Tháng 11 79,0 77,0 74,0 77,0 79,0 

Tháng 12 69,0 73,0 66,0 66,0 69,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản 2023) 

 Chế độ gió 

Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất ô 

nhiễm trong khí quyển. Khi vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền bụi và các chất ô 

nhiễm càng xa, khả năng pha loãng với không khí sạch càng cao. 

Bình Phước chịu ảnh hưởng của 3 hướng gió chính: Đông, Đông Bắc và Tây Nam 

theo 2 mùa.  

+ Mùa khô: Gió Đông chuyển dần sang Đông – Bắc, tốc độ bình quân 3,5m/s 

+ Mùa mưa: Gió Đông chuyển dần sang Tây - Nam, tốc độ bình quân 3,2 m/s. 

Khu vực Bình Phước nói chung và vị trí dự án nói riêng với khí hậu nhiệt đới mang 

tính chất cận xích đạo, nền nhiệt độ cao quanh năm, ẩm độ cao và nguồn ánh sáng dồi 

dào. Khí hậu Bình Phước tương đối ôn hoà, ít thiên tai như bão, lụt… Chế độ gió tương 

đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. 

 Chế độ nắng  

Khu vực dự án có số giờ nắng trong năm lớn. Lượng bức xạ nhiệt cao. Số giờ nắng 

của khu vực dự án qua các năm được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3.4. Số giờ nắng (h) tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng số giờ nắng 2.434 2.540 2.749 2.658 2.536 

Tháng 1 166 216 258 289 247 

Tháng 2 226 258 260 260 236 

Tháng 3 270 250 205 266 219 

Tháng 4 270 255 262 275 238 

Tháng 5 228 249 250 246 234 

Tháng 6 191 169 231 198 208 

Tháng 7 152 153 195 231 201 

Tháng 8 167 152 172 192 212 

Tháng 9 191 182 151 190 165 

Tháng 10 174 251 255 119 140 

Tháng 11 183 214 226 205 180 

Tháng 12 216 191 284 187 256 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản 2023) 

3.2.1.4. Điều kiện về thủy văn 

 Nước mặt, hệ thống sông ngòi 

Khu vực có nguồn nước mặt rất phong phú về mùa mưa, do điều kiện khí hậu và địa 

hình tạo ra nhiều sông suối chảy qua khu vực điều tra nên rất thuận lợi cho việc khai thác 

nguồn nước phục vụ công tác trồng rừng, trồng cây công nghiệp. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú là Suối Rạt. Suối Rạt chảy qua 

các tỉnh Bình Phước, Bình Dương. 

 (Nguồn: Quyết định Số: 1989/QĐ-TTg “Quyết định về việc ban hành danh mục lưu 

vực sông liên tỉnh”). 

 Nước ngầm 

Do cấu tạo của tầng địa chất giáp với nhiều sông, suối lớn nên mực nước ngầm 

trong khu vực rất phong phú, có trữ lượng lớn và dễ khai thác phục vụ cho sản xuất. Các 

vùng thấp dọc theo các con suối có nguồn nước ngầm với trữ lượng và chất lượng tương 

đối tốt. Tầng chứa nước Bazal (QI-II) phân bố trên quy mô hơn 4.000 km2, lưu lượng 

nước tương đối khá 0,5 – 16l/s. Tuy nhiên, do biến động lớn về tính thấm nên tỷ lệ khoan 

khai thác thành công không cao. Tầng chứa nước Pleitocen (QI-III), đây là tầng chứa 

nước có trữ lượng lớn, chất lượng nước tốt. Tầng chứa nước Plioxen (N2) lưu lượng 5 – 

15l/s, chất lượng nước tốt. Ngoài ra còn có tầng chứa nước Mezozol (M2) phân bố ở 

vùng đồi thấp (từ 100-250m). 
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Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất của tỉnh Bình Phước là 2.320.000 

m3/ngày, trong đó: 

Trữ lượng tĩnh là 94.000 m3/ngày. 

Trữ lượng động tự nhiên là 2.326.000 m3/ngày. 

Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến dự án. 

 Thuận lợi 

- Dự án được đầu tư trong khu công nghiệp đã có hệ thống hạ tầng đầy đủ, nằm 

cách xa khu dân cư tập trung nên hạn chế được ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến 

sức khỏe cộng đồng. 

- Hệ thống hạ tầng khu vực dự án tương đối hoàn thiện thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động. 

 Khó khăn 

Dự án là một dự án công nghiệp nên điều kiện khí tượng hầu như không ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất của dự án. Tuy nhiên với những ngày thời tiết nắng nóng sẽ làm 

gia tăng bức xạ nhiệt từ các bức xạ mặt trời sẽ làm cho người lao động nhanh chóng mệt 

mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt,... từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao 

động và tăng cao khả năng gây tai nạn. 

3.2.1.5. Điều kiện về dân cư – xã hội 

 Dân cư 

Dự án đầu tư được xây dựng trên khu đất trước đây là đất trồng cao su thuộc sở hữu 

của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú theo Quyết định 2770/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su 

Đồng Phú, cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Phương thuê đất để thực 

hiện dự án KCN Bắc Đồng Phú. Trong ranh giới đất quy hoạch của dự án không có dân 

cư sinh sống. 

 Các đối tượng kinh tế - xã hội đặc biệt 

Các đối tượng kinh tế-xã hội đặc biệt: Trong khu vực dự án không có các công trình 

xây dựng cũng như các đối tượng kinh tế-xã hội đặc biệt. Khoảng cách từ dự án đến các 

đối tượng kinh tế-xã hội đặc biệt gần nhất:  

+ Trường Trung học phổ thông Đồng Phú: cách khoảng 1,7 km về phía Tây Bắc.  

+ Khu dân cư huyện Đồng Phú: cách khoảng 2,56 km về hướng Tây.  
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3.2.1. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án đầu tư là hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

tập trung của KCN Bắc Đồng Phú. Nước thải sau xử lý tại hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A sau đó được xả 

vào suối Rạt. 

Phương án XLNT cho các doanh nghiệp đấu nối nước thải về hệ thống XLNT tập 

trung như sau:  

- Xử lý cấp 1:  

+ Nước thải sinh hoạt: xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi đấu nối về HTXLNT 

của KCN Bắc Đồng Phú. 

+ Nước thải sản xuất: xử lý cục bộ tại từng nhà máy thành viên đạt 

QCVN40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối về HTXLNT của KCN Bắc Đồng Phú. 

- Xử lý cấp 2: xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.100m3/ngày đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT loại A trước khi xả ra Suối Rạt. 

Để đánh giá khả năng thu gom, xử lý nước thải của KCN Bắc Đồng Phú, Chúng tôi 

tham khảo kết quả giám sát tại đầu ra của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc 

Đồng Phú vào ngày 16/3/2023 và ngày 01/6/2023. Kết quả phân tích được thể hiện như 

sau: 

Bảng 3.5. Kết quả giám sát đầu ra của Trạm XLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT  

(Cột A) 
16/3/2023 01/6/2023 

1 pH - 7,14 6,98 6 – 9 

2 Độ màu Pt/Co 23 26 50 

3 TSS mg/L 6 8 50 

4 COD mg/L 11 13 75 

5 BOD5 mg/L 6 7 30 

6 Tổng Nitơ mg/L 15 9 20 

7 Tổng Photpho mg/L 1,80 2,58 4 

8 As mg/L 

KPH 

(MDL = 

0,0003) 

KPH 

(MDL = 

0,0003) 

0,05 

9 Hg mg/L KPH KPH 0,005 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT  

(Cột A) 
16/3/2023 01/6/2023 

(MDL = 

0,0003) 

(MDL = 

0,0003) 

10 Pb mg/L 0,001 

KPH 

(MDL = 

0,0003) 

0,1 

11 Cd mg/L 0,00094 0,00004 0,05 

12 Fe mg/L 0,48 0,14 1 

13 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L 0,6 0,5 5 

14 Tổng coliform MPN/100ml 4.100 
KPH 

(MDL=2) 
3.000 

(Nguồn: Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 2023) 

Như vậy, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Bắc Đồng Phú hoàn toàn 

đảm bảo tiếp nhận nước thải của dự án đầu tư để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

3.2.2. Hiện trạng khai thác sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận  

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng Phú. Đối với nước thải sinh hoạt sau 

khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc 

Đồng Phú thông qua 01 điểm đấu nối trên đường D1. Sau đó, nước thải tiếp tục được 

KCN Bắc Đồng Phú xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9, Kf = 1 sau đó 

được xả vào suối Rạt. Dự án xin phép không đánh giá phần hiện trạng khai thác sử dụng 

nước khu vực nguồn tiếp nhận. 

3.2.3. Hiện trạng xả nước vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng Phú. Nước thải sau khi xử lý bằng 

HTXL nước thải của dự án sẽ đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc 

Đồng Phú thông qua 01 điểm đấu nối trên đường D2B. Sau đó, nước thải tiếp tục được 

KCN xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9, Kf = 1 sau đó được xả vào 

suối Rạt. Dự án xin phép không đánh giá phần hiện trạng khai thác sử dụng nước khu vực 

nguồn tiếp nhận.  

Do đó, Dự án xin phép không đánh giá hiện trạng xả nước vào nguồn nước khu vực 

tiếp nhận nước thải. 
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3.1. Hiện trạng môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 28 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP “Đánh giá tác 

động môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không thực hiện)”. Do đó, chúng tôi không 

tiến hành đánh giá chi tiết hiện trạng môi trường tại khu vực này. Tuy nhiên, để đánh giá 

chất lượng môi trường không khí, nước, đất tại khu vực thực hiện Dự án Công ty TNHH 

Yusee (VietNam) Craft tham khảo kết quả quan trắc nước mặt, đất, nước thải của KCN 

Bắc Đồng Phú để đánh giá hiện trạng môi trường thực hiện dự án.  

Các kết quả đo đạc tại thời điểm này được coi là số liệu “nền” được sử dụng làm 

căn cứ để đánh giá ảnh hưởng của dự án đến chất lượng môi trường khi dự án đi vào hoạt 

động. 

Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, 

nước mặt, nước thải, khí thải nơi thực hiện dự án: 

- Ngày lấy mẫu: 01/06/2023. 

- Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng 

 Hiện trạng môi trường đất 

- Vị trí lấy mẫu: KCN Bắc Đồng Phú. 

- Tình trạng mẫu: mẫu khô. 

- Kí hiệu mẫu: 01.06.Đ02. 

Bảng 3.6. Kết quả phân tích chất lượng đất 

STT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 
Phương pháp phân tích 

Kết quả 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

01.06.Đ02 Đất công nghiệp 

1 Asen mg/kg 
US.EPA Method 3051A  

+ SMEWW 3111B:2017 
0,27 25 

2 Chì mg/kg 
US.EPA Method 3051A  

+ SMEWW 3111B:2017 
11,4 300 

3 Cadimi mg/kg 
US.EPA Method 3051A  

+ SMEWW 3111B:2017 
0,04 10 

4 Đồng mg/kg 
US.EPA Method 3051A  

+ SMEWW 3111B:2017 
20,1 300 

5 Kẽm mg/kg 
US.EPA Method 3051A  

+ SMEWW 3111B:2017 
15,5 300 
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STT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 
Phương pháp phân tích Kết quả 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

6 Crom mg/kg 
US.EPA Method 3051A  

+ SMEWW 3111B:2017 
21,8 250 

(Nguồn: Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 2023)) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng đất cho thấy hàm lượng các kim loại nặng 

trong đất đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kim loại nặng trong đất QCVN 03-

MT:2023/BTNMT.  

 Hiện trạng môi trường nước mặt 

Bảng 3.7. Vị trí các địa điểm lấy mẫu 

STT Tên mẫu Kí hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu 

Tình 

trạng 

mẫu 

Phương pháp lấy 

mẫu 

1 Nước mặt 01.06.NM02 

Nước mặt suối 

Rạt cách điểm xả 

về thượng nguồn 

200m 

Mẫu vàng 

nhạt, có 

cặn 
TCVN 6663-1:2011 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 5994-1995 

TCVN 6663-6:2018 

TCVN 8880:2011 
2 Nước mặt 01.06.NM03 

Nước mặt suối 

Rạt cách điểm xả 

về hạ nguồn 

200m 

Mẫu vàng 

nhạt, có 

cặn 

(Nguồn: Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 2023) 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 08- 

MT:2015/BTNMT 

01.06.NM02 01.06.NM03 A2 B1 

1 pH - 6,77 6,71 6 – 8,5 5,5 - 9 

2 DO mg/L 4,83 4,91 ≥ 5 ≥ 4 

3 TSS mg/L 10 11 30 50 

4 COD mg/L 13 10 15 30 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 08- 

MT:2015/BTNMT 

01.06.NM02 01.06.NM03 A2 B1 

5 BOD5 mg/L 6 6 6 15 

6 Amoni mg/L 0,15 0,19 0,3 0,9 

7 N_NO3
- mg/L 0,14 0,16 5 10 

8 
Tổng 

Coliform 
MPN/100mL 260 2.200 5.000 7.500 

(Nguồn: Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 2023) 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm trong nước mặt đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08 MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt – Cột B. 

 Hiện trạng môi trường nước thải 

Bảng 3.9. Vị trí lấy mẫu 

STT Tên mẫu Kí hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu 
Tình trạng 

mẫu 

Phương pháp 

lấy mẫu 

1 Nước thải 01.06.NT03 

Nước thải đầu 

vào hệ thống 

XLNT lúc 14h 

Mẫu hơi 

đục, có cặn TCVN 6663-

1:2011 

TCVN 5999-

1995 

TCVN 6663-

3:2016 

TCVN 8880:2011 

2 Nước thải 01.06.NT04 

Nước thải đầu ra 

hệ thống XLNT 

lúc 14h 

Mẫu hơi 

trong 

3 Nước thải 01.06.NT05 

Nước thải đầu ra 

hệ thống XLNT 

lúc 14h30 

Mẫu hơi 

trong 

(Nguồn: Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 2023)  

Bảng 3.10. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN 40-

MT:2011/ 

BTNMT 
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01.06.NT03 01.06.NT04 01.06.NT05 Cột A 

1 pH - 6,81 6,98 6,98 5,5 – 8,5 

2 Độ Màu Pt/Co 77 26 30 50 

3 TSS mg/L 11 8 9 50 

4 COD mg/L 23 13 13 75 

5 BOD5 mg/L 12 7 6 30 

6 Tổng nitơ mg/L 14 9 9 20 

7 
Tổng 

photpho 
mg/L 3,27 2,58 2,49 4 

8 As mg/L 

KPH 

(MDL=0,000

3) 

KPH 

(MDL=0,000

3) 

0,0004 0,05 

9 Hg mg/L 

KPH 

(MDL=0,000

3) 

KPH 

(MDL=0,000

3) 

KPH 

(MDL=0,000

3) 

0,005 

10 Pb mg/L 0,0003 

KPH 

(MDL=0,000

3) 

KPH 

(MDL=0,000

3) 

0,1 

11 Cd mg/L 0,00006 0,00004 0,00004 0,05 

12 Fe mg/L 0,18 0,14 0,15 1 

13 

Tổng 

dầu, mỡ 

khoáng 

mg/L 0,9 0,5 0,4 5 

14 
Tổng 

Coliform 

MPN/1

00mL 
7.000 

KPH 

(MDL=2) 
4 3.000 

(Nguồn: Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 2023) 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích có thể thấy rằng chất lượng nước thải sau xử lý đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải – Cột A. 

Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án: 

 Từ các kết quả phân tích chất lượng đất, nước mặt, nước thải tại khu vực thực hiện 

Dự án (cụ thể tham khảo kết quả phân tích chất lượng môi trường tại KCN Bắc Đồng Phú 

của Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) cho thấy các thông số đều đạt ngưỡng 

giá trị cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT; QCVN 08-MT:2015/BTNMT và 

QCVN 40:2011/BTNMT. Điều đó cho thấy, khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, 

HTXL nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú đang vận hành hiệu quả, đảm bảo tiếp 

nhận nước thải phát sinh từ Dự án. 
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CHƯƠNG 4.  ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án 

 Giảm thiểu các tác động xấu có liên quan đến chất thải 

4.1.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ quá trình xây dựng 

a. Giảm thiểu ô nhiễm bụi 

Trong giai đoạn xây dựng dự án, bụi sẽ phát sinh từ công đoạn san nền cho dự án; 

hoạt động đào đắp thi công đường giao thông và hệ thống thoát nước, hoạt động của các 

phương tiện thi công, phương tiện giao thông; quá trình xây dựng và hoàn thiện công 

trình. Để giảm thiểu ô nhiễm bụi từ các nguồn này, chủ dự án sẽ yêu cầu các đơn vị thi 

công thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí hàng rào bao quanh toàn bộ khu vực quy hoạch và xây dựng dự án với độ 

cao 5m để cách ly công trường xây dựng với khu dân cư lân cận, chủ đầu tư sẽ sử dụng 

lưới nhựa để che chắn nhằm hạn chế bụi phát tán ra ngoài làm ảnh hưởng đến môi trường 

và khu vực xung quanh. 

- Dùng bạt che khu vực tập kết xà bần phát sinh trong quá trình phá dỡ để giảm sự 

phát tán bụi trong mùa nắng đồng thời hạn chế việc nước mưa chảy tràn qua khu vực này 

và cuốn theo các chất ô nhiễm từ xà bần. Tận dụng một phần xà bần, gạch đá từ quá trình 

phá dỡ mặt bằng để hạn chế việc vận chuyển vật liệu san nền từ nơi khác, hạn chế lượng 

bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông. 

- Tiến hành tưới nước, phun nước tại khu vực lưu trữ xà bần khoảng 2 lần/ngày vào 

9h sáng và 3h chiều; 

- Trong quá trình san ủi, thường xuyên tưới nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác đầm đất đồng thời chống bụi, hạn chế bụi phát tán, ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân xây dựng. Tần suất tưới dự kiến 2 lần/ngày gồm 1 lần vào buổi sáng và 1 lần 

vào buổi trưa (trước khi bắt đầu thi công); 

- Tưới nước lên những khu vực bãi đậu xe, bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng bằng 

các vòi phun phân tán; 

- Xe chở nguyên vật liệu xây dựng vào cho công trường, các phương tiện ra khỏi 

công trường phải kín khít, được che chắn, rửa sạch gầm và bánh xe trước khi lăn bánh ra 

đường công cộng để tránh không bị rơi vãi đất cát, phát tán bụi trên đường phố; 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ (trên 20 năm) và không chở vật liệu 
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rời quá đầy, đảm bảo an toàn không để rò gỉ khi vận chuyển; 

- Lái xe vận chuyển nguyên vật liệu cần tuân thủ các nguyên tắc và luật an toàn giao 

thông để tránh các tai nạn có thể xảy ra, giảm thiểu ùn tắc trên tuyến đường vận chuyển; 

- Các xe vận chuyển vật liệu xây dựng phải chạy với vận tốc nhỏ quy định; 

- Khi có các công trình đi vào vận hành, chủ đầu tư sẽ quy hoạch tuyến đường và 

thời gian lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu cho công trường 

xây dựng, cho công nhân làm việc tại công trường để không ảnh hưởng đến hoạt động 

của các khu vực lân cận với dự án; 

- Khi công trình vượt khỏi điểm cao nhất của công trình hiện hữu thì đơn vị thi công 

sẽ làm giàn giáo, sử dụng tấm lưới bao quanh toà nhà xây dựng để đảm bảo an toàn, 

chống vữa hoặc vật liệu, bụi rơi trực tiếp vào các công trình lân cận, hạn chế gạch đá rơi 

rớt gây thương tật cho người dân sinh sống lân cận; 

- Che phủ kín mặt dàn giáo ngoài công trình bằng lưới đủ kín và chắc chắn để đảm 

bảo không rơi rác xây dựng ra khỏi khu vực thi công. Rác xây dựng từ trên các tầng cao 

đưa xuống bằng thùng kín do cần cẩu chuyển xuống hoặc qua ống dẫn kín mà đầu dưới 

phải có vải bạt chùm sát đất để giảm tối đa lượng bụi trên công trường; 

- Trước khi tiến hành xây dựng, các đơn vị thi công sẽ khảo sát mặt bằng thi công 

để bố trí bãi tập kết vật liệu xây dựng như đất đá, cát, gạch được bố trí ở cuối hướng gió, 

gần các phương tiện vận chuyển lên cao (thăng tải, cần trục tháp..), gần các máy trộn vữa, 

máy trộn bê tông để hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu đi xa, hạn chế phát tán bụi trên 

quãng đường vận chuyển; 

- Tưới nước trên mặt đất ở những khu vực phối trộn nguyên liệu; 

- Tưới ẩm nguyên vật liệu như cát, đá trước khi đưa vào phối trộn để hạn chế bụi 

phát tán vào môi trường; 

- Khi đổ xi măng vào thùng trộn có thể dùng cát nhanh chóng lấp lên chỗ xi măng 

vừa đổ để hạn chế bụi; 

- Thực hiện che chắn công trình bằng các tấm bạt lưới chuyên dụng khi tiến hành 

xây tô; 

- Giải quyết triệt để khâu vệ sinh ngay tại công trường xây dựng bằng cách bố trí 

công nhân dọn dẹp đất đá rơi vãi do dính vào bánh xe khi đổ đất và phế thải xây dựng sau 

mỗi cuối buổi làm việc; 

- Giải phóng toàn bộ các phế thải được thải ra trong công tác hoàn thiện bằng cách 

thu gom trên từng vị trí làm việc, tưới ẩm, vận chuyển xuống bằng thăng tải hoặc cần 
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trục, không được đẩy từ trên cao xuống từ các cửa sổ, cửa đi và chuyển đến bãi tập kết 

phế liệu; 

- Tận dụng triệt để các phế liệu, xà bần cho công đoạn nâng nền để hạn chế vận 

chuyển ra ngoài công trường, phát tán bụi gây ảnh hưởng chất lượng môi trường trong 

thành phố; 

Ngoài ra, đối với các công nhân làm nhiệm vụ bốc xếp nguyên liệu, vận chuyển 

nguyên vật liệu và công nhân xây dựng (như phối trộn nguyên liệu, trét bột, sơn 

tường,…) sẽ được trang bị khẩu trang và mắt kính chống bụi. 

Trong suốt quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ thường xuyên giám sát để đôn đốc, 

nhắc nhở các đơn vị thầu xây dựng thực hiện các biện pháp khống chế bụi đảm bảo nồng 

độ bụi trong không khí đạt Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 

05:2023/BTNMT. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông và các phương tiện thi 

công cơ giới 

Khí thải từ các phương tiện giao thông và các máy thi công cơ giới hoạt động trong 

khu vực Dự án là nguồn ô nhiễm phân tán và rất khó kiểm soát. Để hạn chế ảnh hưởng 

bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông đến môi trường, chủ dự án yêu cầu đơn vị 

thi công sẽ thực hiện đồng loạt các biện pháp khống chế tổng hợp như sau: 

- Các phương tiện giao thông khi vào dự án, phải đậu đúng vị trí quy định và phải 

tắt máy xe, sau khi bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra 

khỏi khu vực. 

- Các phương tiện giao thông vận tải và các máy thi công cơ giới phải được sử dụng 

đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Kiểm tra các phương tiện thi công 

nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật. 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường sẽ được vệ sinh, rửa bụi. Sàn rửa xe được 

bố trí gần cổng ra khỏi khu đất để sau khi rửa xe, xe ra khỏi khu đất và không bị bẩn. 

- Hạn chế vận chuyển vào giờ có mật độ người qua lại cao. 

- Với việc thực hiện các biện pháp trên, Dự án đảm bảo sẽ kiểm soát được nguồn ô 

nhiễm này đạt Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2023/BTNMT. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động cơ khí 
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Hoạt động cơ khí chủ yếu thực hiện ở ngoài trời, không gian thoáng, ngoài ra công 

nhân sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động: mắt kính, mặt nạ bảo hộ, 

khẩu trang. 

d. Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình thi công đổ bê tông nhựa nóng 

Để hạn chế các tác động xấu có thể xảy ra trong quá trình thi công đường nội bộ, 

các biện pháp sẽ được áp dụng như sau: 

- Bố trí các biển báo hiệu công trường cho người qua lại đề phòng. 

- Thùng xe vận chuyển có đáy kín, thùng xe có đủ cả 4 bên và giữ sạch. 

- Cần có bạt che phủ khi gặp trời gió mạnh hoặc trời mưa. 

- Thực hiện bằng máy chuyên dụng. 

- Toàn bộ khu vực trạm trộn chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải đảm bảo vệ sinh 

môi trường, thoát nước tốt, mặt bằng sạch sẽ để giữ cho vật liệu được sạch và khô ráo. 

- Khu vực tập kết đá dăm, cát của trạm trộn phải đủ rộng, hố cấp liệu cho  máy trộn 

cần có mái che mưa. Đá dăm và cát phải được ngăn cách để không lẫn sang nhau, không 

sử dụng vật liệu bị trộn lẫn. 

- Kho chứa bột khoáng: bột khoáng phải có kho chứa riêng, nền kho phải cao ráo, 

đảm bảo bột khoáng không bị ẩm hoặc suy giảm chất lượng trong quá trình lưu trữ. 

- Khu vực đun, chứa nhựa đường phải có mái che. 

- Kiểm tra đảm bảo nhựa không rò gỉ chảy tràn ra môi trường. 

- Trang bị BHLĐ cho công nhân: mũ, khẩu trang, găng tay, ủng…. 

4.1.1.2. Giảm thiểu các tác động do nước thải từ quá trình xây dựng 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại công trường như sau: 

- Bố trí khu vực riêng để rửa tay chân và tắm rửa. Nước từ hoạt động rửa tay chân 

và tắm rửa sẽ được thu gom, dẫn về bể chứa để lắng tách cặn. Nước từ bể chứa sẽ được 

tận dụng để phun tưới ẩm đường, khu vực thi công. 

- Đối với nước thải vệ sinh, đơn vị thi công sẽ trang bị các nhà vệ sinh di động riêng 

trong khu vực công trường để phục vụ nhu cầu của công nhân tại công trường. Số lượng 

nhà vệ sinh di động ước tính như sau: 

+ Theo tiêu chuẩn vệ sinh TCVS 3733:2002/BYT trung bình là 21 - 30 người/nhà 

vệ sinh. 

+ Số lượng công nhân tối đa tại công trường là 100 người. 
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Như vậy dự án sẽ trang bị nhà vệ sinh di động để đảm bảo phục vụ nhu cầu của 

công nhân. Khi đi vào thi công chính thức, dựa vào mặt bằng thi công nhà đơn vị thi công 

sẽ tổ chức, bố trí các cụm nhà vệ sinh hợp lý và thuận tiện cho việc sử dụng. Nước thải 

nhà vệ sinh sẽ được chứa trong các bể chứa của mỗi nhà vệ sinh và sẽ được đơn vị thi 

công liên hệ với đơn vị hút hầm cầu đến thu gom khi khối lượng đạt 80% thể tích bể.  

b. Đối với nước thải từ quá trình thi công 

Nước thải từ quá trình thi công bao gồm nước thải từ việc vệ sinh các thiết bị, dụng 

cụ thi công, nước vệ sinh các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông trước khi 

ra khỏi công trường với thành phần chủ yếu là các chất rắn lơ lửng. Đơn vị thi công sẽ bố 

trí các khu vực tạm để xây dựng khu rửa xe, vệ sinh các dụng cụ và bể thu nước. Với khu 

xây dựng bổ sung, công ty sẽ bố trí 2 khu lán trại để tập kết nguyên vật liệu và rửa xe. 

Nước thải từ việc rửa, vệ sinh các phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công sẽ được 

thu về bể chứa. Tại bể chứa, các cặn rắn trong nước thải sẽ lắng xuống đáy bể và nước 

thải sẽ chảy qua bể tách dầu để loại bỏ dầu mỡ, nước sau đó sẽ được thu gom đưa về bể 

chứa để tận dụng lại cho quá trình tưới ẩm công trường xây dựng. Bể chứa này sẽ được 

san lấp bằng phẳng để bàn giao mặt bằng cho chủ dự án khi quá trình xây dựng hoàn 

thành. 

4.1.1.3. Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn thông thường 

Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải rắn phát sinh trong giai 

đoạn thi công xây dựng bao gồm: 

- Đối với xà bần và các loại vật liệu xây dựng rơi vãi sẽ được bán (hoặc cho) các 

công ty xây dựng có nhu cầu sử dụng để san lấp mặt bằng hoặc hợp đồng với các đơn vị 

dịch vụ công cộng thu gom và vận chuyển đến bãi thải tập trung. 

- Các loại thùng, bao bì bằng giấy, nilon và kim loại có thể bán cho các cơ sở tái chế 

phế liệu để tái chế. 

- Các loại sắt thép, cốt pha sẽ được chứa trong nhà kho chứa phế liệu xây dựng, diện 

tích nhà kho chứa dự kiến là 10 m2, bố trí gần nhà kho chứa vật liệu xây dựng của mỗi 

khu lán trại và tái sử dụng. 

- Đất thừa từ quá trình đào đắp, thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án sẽ được đơn vị 

thi công và chủ dự án vận chuyển, cung cấp đơn vị có nhu cầu. 

- Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và chứa trong những thùng bằng nhựa có 

nắp đậy được đặt đúng nơi quy định. Công ty sẽ hợp đồng với các dịch vụ thu gom rác 
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của khu vực hàng ngày tới thu gom và chuyên chở tới bãi rác xử lý. Đơn vị thi công sẽ 

trang bị 2 thùng rác loại 120 lít, có nắp đậy kín đặt tại mỗi khu lán trại. 

Tuyên truyền và hướng dẫn công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế ăn uống 

trong khu vực công trường xây dựng, tập trung ăn tại khu nhà nghỉ để đảm bảo vệ sinh, 

đảm bảo an toàn và không gây mất mỹ quan của khu xây dựng. 

b. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại từ quá trình xây dựng như sơn, chất chống thấm, dầu mỡ thải, 

dung môi pha sơn, thùng đựng sơn, cọ dính sơn, bóng đèn, các loại giẻ lau dính dầu nhớt 

sẽ được quản lý như sau: 

- Trang bị thùng chứa riêng cho từng loại chất thải. Mỗi loại chất thải được chứa 

trong các thùng chứa khác nhau. Đối với các loại dung môi, sơn, cặn sơn; dầu nhớt thải 

sẽ được tận dụng các thùng chứa của chúng để lưu trữ chúng. Đối với giẻ lau, cọ dính sơn 

sẽ được chứa trong thùng chứa loại 50 lít; bóng đèn huỳnh quang (loại chữ U), bóng đèn 

sợi tóc sẽ được chứa trong thùng chứa loại có chiều cao, hở. 

- Lưu trữ các thùng chứa chất thải này tại một khu vực riêng trong kho chứa nguyên 

vật liệu. Chất thải nguy hại được chứa chung với nhà kho chứa phế liệu và sử dụng vách 

ngăn để cách ly hai nhóm chất thải này. 

- Dán nhãn, dấu hiệu cảnh báo, biểu tượng nguy hại trên các thùng chứa chất thải để 

công nhân dễ dàng nhận biết khi phân loại và lưu chứa. 

- Liên hệ với đơn vị chức năng trên địa bàn để thu gom và xử lý khi khối lượng đủ 

lớn. 

Quá trình quản lý và thu gom chất thải rắn đảm bảo quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

4.1.1.4. Giảm thiểu các tác động xấu không liên quán đến chất thải 

a. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng là điều không thể tránh 

khỏi. Tuy nhiên, đơn vị thi công sẽ áp dụng một số giải pháp hạn chế như sau: 

- Điều phối các hoạt động xây dựng để giảm mức tập trung của các hoạt động gây 

ồn. 

- Tiến hành các hoạt động thi công có độ ồn cao vào thời gian cho phép (từ 6h –

18h). 
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- Tạo khoảng cách hợp lý giữa công trường với khu vực ở của công nhân nhằm tạo 

vùng đệm giảm tác động của bụi, tiếng ồn. 

- Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho những thiết bị có mức ồn cao. 

- Để hạn chế tiếng ồn phát sinh đối với các loại máy móc cơ giới thì chủ dự án sẽ 

hợp đồng với những đơn vị thi công có uy tín, sử dụng các loại máy móc hiện đại, ít phát 

sinh tiếng ồn, thường xuyên có chế độ kiểm tra độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ 

bôi trơn động cơ. 

- Đối với các máy có độ rung lớn phải có bệ đỡ đúng với công suất và trọng lượng 

của máy để độ rung gây ra không vượt quá quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT. 

b. Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn xây dựng, nước mưa cũng là vấn đề mà dự án phải quan tâm. Là 

nguồn ít gây ô nhiễm nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi công xây dựng nên 

công ty sẽ kết hợp với đơn vị thi công thiết kế hệ thống thu gom nước mưa xung quanh 

dự án để đấu nối nước mưa vào hệ thống thoát nước chung của KCN, không để nước 

mưa chảy tràn hay ngập úng cục bộ trong dự án. 

c. Giải pháp giảm thiểu các vấn đề xã hội 

Để giảm thiểu các vấn đề xã hội do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người 

dân địa phương, công ty sẽ phối hợp với đơn vị xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 

- Tận dụng tối đa nguồn lao động tại địa phương. 

- Xây dựng nội quy công trường, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi 

trường. 

- Hạn chế tệ nạn trong tập thể công nhân làm việc tại công trường bằng cách trang 

bị các phương tiện giải trí như truyền hình, radio trong giờ nghỉ của công nhân. 

- Hạn chế công nhân xây dựng ở lại qua đêm trong khu vực dự án. 

- Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền liên quan thực hiện quản lý công nhân nhập cư nhằm tránh những trường hợp đáng 

tiếc xảy ra giữa những người lao động với nhau và giữa người lao động với người dân địa 

phương. 

 Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong giai đoạn xây dựng thêm hạng mục công 

trình và lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, công ty sẽ thực hiện 
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các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, máy móc, 

thiết bị, nguyên vật liệu, bao gồm: 

- Cử cán bộ phụ trách an toàn lao động tại công trường. 

- Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, 

vào làm việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng 

thiết bị; nội quy về an toàn diện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức 

khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, lán trại; tổ chức học nội quy và 

nhắc nhở tại hiện trường, …. 

- Theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các 

biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

4.1.2.1. Biện pháp an toàn khi làm việc với phương tiện thi công  

- Kiểm tra bằng lái của công nhân làm việc với các thiết bị nâng cẩu,…. Bằng lái 

phải do cơ quan chức năng cấp. 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa thiết 

bị vào hoạt động. 

- Cử cán bộ cảnh giới và chỉ huy. 

4.1.2.2. Biện pháp an toàn cháy nổ tại công trường 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các 

phương pháp phòng chống cháy nổ. 

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa hàng hoá nhiên liệu tại 

công trường. 

- Công nhân vận hành máy móc, thiết bị đều có hiểu biết về các nguy cơ gây cháy 

nổ của thiết bị để phòng tránh, vận hành an toàn. 

- Cấm hút thuốc tại công trường. 

4.1.2.3. Biện pháp an toàn khi dùng điện 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện. 

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

- Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng chỉ do cơ quan chức năng 

cấp. 
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- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện. 

- Kiểm tra, nhắc nhở ý thức công nhân viên 

4.1.2.4. An toàn lao động 

Đơn vị trúng thầu xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phải cam kết đảm 

bảo an toàn cho công nhân trong quá trình xây dựng dưới sự giám sát của Chủ dự án. 

Dưới đây là một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong quá 

trình thi công xây dựng: 

- Quy định nội quy làm việc tại công trường: nội quy ra vào công trường, trang 

phục, bảo hộ lao động, an toàn điện, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. 

- Phổ biến và hướng dẫn các biện pháp an toàn lao động cho công nhân trong quá 

trình thi công xây dựng.  

- Trang bị các biển báo an toàn, biển cảnh báo khu vực nguy hiểm trên công trường, 

đảm bảo khoảng cách an toàn trong thi công. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động theo quy định cho công nhân: trang 

bị dây thắt an toàn cho công nhân khi xây dựng các công trình trên cao; nút tai chống ồn 

cho công nhân làm việc tại khu vực ồn cao; nón bảo hộ, khẩu trang,… cho toàn bộ công 

nhân lao động trên công trường. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu cho môi trường làm việc và điều kiện vệ sinh lao 

động đạt tiêu chuẩn do Bộ y tế ban hành. 

- Giám sát chặt chẽ quá trình thi công tháo dỡ, lắp đặt máy móc theo những biện 

pháp đã quy định nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân và thiết bị. 

- Công nhân đã được đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ trong việc lắp đặt máy móc, thiết 

bị. 

- Cung cấp đầy đủ ánh sáng cho công nhân lao động, đảm bảo các điều kiện về nghỉ 

ngơi, y tế, vệ sinh cho công nhân xây dựng. 

- Những người không có trách nhiệm tuyệt đối không được ra vào công trường. 

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng phương tiện bảo hộ lao động của công nhân trong 

suốt quá trình xây dựng.  

- Những người khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải được khám 

sức khỏe, huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân 

theo quy định của pháp luật về lao động. 
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- Trên công trường có biển báo theo quy định tại Điều 74 Luật Xây dựng. Tại cổng 

chính ra vào có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện pháp 

đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn được phổ biến và công khai trên công trường xây 

dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường như 

đường hào, hố móng, hố ga có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; 

ban đêm có đèn tín hiệu. 

4.1.2.5. Công tác vệ sinh môi trường tại công trường 

- Nghiêm cấm việc phóng uế bừa bãi. 

- Bao che kín công trường đang xây dựng nhằm giảm tác động bụi, tiếng ồn. 

- Dùng bạt che kín các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng cát, đá khi di 

chuyển trên đường. 

- Đặt các thùng chứa rác tại các công trường và lán trại. Tiến hành thu gom rác thải 

và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

- Đặt các thùng nước uống đảm bảo vệ sinh tại công trường. 

 Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành  

 Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa. 



57 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại dự án 

Nước thải phát sinh tại dự án khi đi vào hoạt động ổn định trung bình khoảng 14 

m3/ngày gồm:  

Bảng 4.1. Lưu lượng nước thải phát sinh của dự án 

STT Nguồn phát sinh 
Lưu lượng nước 

thải (m3/ngày) 
Phương án xử lý 

1 

Nước thải sinh hoạt từ 

Công ty TNHH Yusee 

(VietNam) Craft  

6,40 

Bể tự hoại 5 ngăn (tổng thể tích 86 

m3) → HTXL Nước thải, công suất 

15 m3/ngày.đêm → Hố ga đấu nối 

thoát nước thải KCN Bắc Đồng Phú 

2 

Nước thải nhà ăn từ 

Công ty TNHH Yusee 

(VietNam) Craft  

2.00 

Bể tách mỡ (thể tích 6,24 m3) → 

HTXL Nước thải, công suất 15 

m3/ngày.đêm → Hố ga đấu nối thoát 

nước thải KCN Bắc Đồng Phú 

2 Nước thải sinh hoạt từ 5,60 Bể tự hoại 5 ngăn (tổng thể tích 86 

HTXL Nước thải,  

công suất 15 m3/ngày.đêm 

Hố ga cuối đấu nối với 

KCN nằm ngoài hàng rào  

HTXLNT tập trung  

KCN Bắc Đồng Phú  

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

Bể tự hoại  

PVC Ø1680mm 

Nước thải sinh hoạt từ 

nhà xưởng sản xuất và 

từ nhà xưởng cho thuê 

PVC Ø140mm PVC Ø140mm 

Nước thải từ nhà ăn  

Bể tách mỡ  
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STT Nguồn phát sinh 
Lưu lượng nước 

thải (m3/ngày) 
Phương án xử lý 

nhà xưởng cho thuê m3) → HTXL Nước thải, công suất 

15 m3/ngày.đêm → Hố ga đấu nối 

thoát nước thải KCN Bắc Đồng Phú 

  Tổng cộng 14,00   

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

+ Nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft và nước thải sinh 

hoạt của đơn vị thuê xưởng với lưu lượng khoảng 14 m3/ngày → Bể tự hoại 5 ngăn (thể 

tích 86m3) → Hệ thống xử lý nước thải của dự án, công suất 15 m3/ngày → Đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú trên đường D2B để 

tiếp tục xử lý. 

+ Dự án không phát sinh nước thải sản xuất. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ nhà xưởng cho thuê: Đơn vị thuê xưởng sẽ tự chịu 

trách nhiệm xử lý nước thải sản xuất đạt quy định đấu nối của KCN Bắc Đồng Phú trước 

khi dẫn vào hố ga giám sát nước thải của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft. 

Nguồn tiếp nhận: Toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại Dự án sau khi được xử lý 

đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú sẽ được đấu nối vào hệ thống, 

thu gom thoát nước thải của KCN Bắc Đồng Phú bằng đường ống PVC D168mm thông 

qua 01 điểm đấu nối nước thải đường D2B. 

Tọa độ: X= 1268329; Y= 569551 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục Bình 

Phước: 106°15’, múi chiếu 3°). 

Chủ Dự án cam kết nước thải được đấu vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của 

KCN Bắc Đồng Phú bằng đường ống PVC D168mm. Đường ống được thiết kế, lắp đặt 

đảm bảo các quy định kỹ thuật, không rò rỉ ra môi trường xung quanh, có van, đồng hồ 

đo lưu lượng.  

4.2.1.1. Đối với nước mưa  
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Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án sẽ được xây dựng tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom thoát nước thải. Hệ thống đảm bảo cho khả năng tiêu thoát nước 

mưa tốt tại dự án.  

Hình 4.2. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án đã được xây dựng tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom thoát nước thải. Hệ thống đảm bảo cho khả năng tiêu thoát nước 

mưa tốt tại dự án. 

+ Thoát nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái về các máng xối được dẫn xuống 

các hố ga trên mặt đất bằng ống nhựa PVC Ø200. 

+ Thoát nước mưa chảy tràn trên mặt đất: Nước mưa được đi qua hệ thống thu gom 

bằng cống tròn bê tông cốt thép có nắp đậy, kích thước Ø400, Ø500, Ø600mm chạy vòng 

quanh nhà xưởng, văn phòng và đường nội bộ. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế 

với độ dốc i = 0,5% thu gom nước mưa chảy tràn trên mặt đất và nước mưa trên mái từ 

các ống xối, qua các hố ga để lắng cát và một số thành phần rác có kích thước lớn, sau đó 

đấu nối hệ thống thoát nước mưa của KCN Bắc Đồng Phú.  

Vị trí đấu nối: Toàn bộ nước mưa sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN Bắc Đồng Phú bằng cống BTCT 600mm tại 01 điểm đấu nối trên đường D2B.  

Tọa độ: X= 1247590; Y= 579378 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục Bình 

Phước: 106°15’, múi chiếu 3°). 

Trong thời gian nhà máy hoạt động sản xuất, chủ dự án sẽ chú ý giữ gìn vệ sinh 

công nghiệp trong nhà xưởng và khuôn viên để ngăn không cho nước mưa cuốn theo các 

chất bẩn làm ách tắc hệ thống thoát nước mưa nội bộ và khu vực đồng thời làm ô nhiễm 

môi trường nước mặt, nước ngầm. 

4.2.1.2. Đối với nước thải 

Nước mưa trên mái 
Nước mưa chảy tràn 

trên mặt đất 

Cống nước BTCT Cống nước BTCT 

Đấu nối với hệ thống thoát nước của 

KCN Bắc Đồng Phú 

Chảy tràn 

BTCT Ø600mm  
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Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án được thu gom và xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại 5 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống, thu gom thoát nước thải của KCN 

Bắc Đồng Phú bằng các đường ống PVC D300mm thông qua 01 điểm đấu nối trên 

đường D1. 

Thuyết minh về bể tự hoại 5 ngăn: 

Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3 – 6 ngày, 

90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí 

trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn 

lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4×6 phía dưới, phía trên là đá 1×2. Trong mỗi bể đều có lỗ 

thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ 

hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị ngẹt.  

Cấu tạo bể tự hoại như sau: 

Bể tự hoại 5 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng bê tông cốt thép, đậy bằng 

tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng 

được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ 

bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa 

tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%.  

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở 

dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 tháng sử dụng, cặn này được hút 

ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục 

lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong 

nước. 

Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba và thoát ra hệ thống đường ống thoát nước thải 

của dự án dẫn về HTXL nước thải tập trung của nhà máy tiếp tục xử lý.  

Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có hiệu 

quả xử lý tương đối cao.  

Bùn từ bể tự hoại được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận 

chuyển đi xử lý đúng quy định.  
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Hình 4.3. Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn 

Tính toán bể tự hoại (Nguồn: Trần Đức Hạ (2006) – Xử Lý Nước Thải Đô Thị. Nhà 

Xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật): 

Thể tích phần nước: 

W1 = Q  = 14 m3/ngày.đêm  

Q: lưu lượng trung bình ngày đêm, Q = 14 m3/ngày.đêm 

Thể tích phần bùn: 

𝑊2 =
𝑎 × 𝑏 × 𝑐 × (100 − 𝑝1). 𝑁 × 𝑇2

(100 − 𝑝2) × 1000
=

0,5 × 0,7 × 1,2 × (100 − 95) × 150 × 180

(100 − 90) × 1000

= 9,94 𝑚3 

Tổng thể tích bể tự hoại (W), m3 

W = W1 + W2 = 14 + 5,67 = 19,67 m3 

Trong đó: 

a -  Tiêu chuẩn cặn lắng trong bể tự hoại của một người trong một ngày, lấy bằng 

0,5 - 0,8 lít/người.ngày, chọn a = 0,5 lít/người.ngày 

b -  Hệ số kể đến độ giảm thể tích bể do bùn cặn nén, lấy bằng 0,7 

c -  Hệ số kể đến việc giữ lại một phần bùn cặn đã lên men sau mỗi lần hút và lấy 

bằng 1,2. 

p1 - Độ ẩm của bùn cặn khi mới bắt đầu lắng giữ lại trong bể, lấy là 95%. 

p2-  Độ ẩm của bùn cặn sau khi nén, lấy là 90% 

T1 -  Thời gian nước lưu lại trong bể tự hoại, T1 = 1 ngày. 

T2 -  Thời gian giữa hai lần hút bùn cặn lên men thường lấy từ 90 – 180 ngày, chọn 

T2 = 180 ngày (6 tháng). 
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N – Số người bể tự hoại phục vụ (150 người). 

Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận 

chuyển đi nơi khác xử lý. 

Công ty sẽ bố trí 05 bể tự hoại với tổng thể tích bể tự hoại là 86m³ (thể tích bể tự 

hoại 17,2m3/bể) hoàn toàn đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu thu gom và xử lý nước thải sinh 

hoạt với thời gian lưu nước ở bể tự hoại là 3 ngày và đảm bảo đáp ứng việc xử lý nước 

thải sinh hoạt sơ bộ của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải và hệ 

thống xử lý nước thải của KCN Bắc Đồng Phú. 

4.2.1.3. Hệ thống xử lý nước thải 

Để thu gom, xử lý nước thải phát sinh tại dự án, Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử 

lý nước thải bằng công nghệ sinh học. Sơ đồ công nghệ của HTXL nước thải được thể 

hiện như sau: 
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Hình 4.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

 Thuyết minh quy trình 

Bể thu gom: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý qua bể tự hoại 5 ngăn và nước thải 

từ nhà ăn sau khi tách dầu phát sinh tại cơ sở được dẫn về hố thu gom. 

Bể điều hòa: 

Bể chứa bùn 

Bể điều hòa 

Nước sau xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận  

nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 

 

Bùn thải 

 

Bể Anoxic 

Bể thu gom 

Bể tách dầu mỡ 

Nước thải nhà ăn 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt 

Bể Aerotank 

Bể lắng  

Bể khử trùng 

Hố ga giám sát 

nước thải 

Tuần hoàn 

nước 

Tuần hoàn 

bùn 

 

Cấp khí 

Chlorine 

T
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Cấp khí 

Hợp đồng thu gom 

với đơn vị có chức 

năng xử lý 

Dầu thải được thu 

gom chuyển giao 

cho đơn vị chức 

năng 
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Bể điều hòa có tác dụng tập trung nước thải từ sinh hoạt, điều hòa toàn bộ lưu lượng 

và nồng độ nước thải. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống phân phối khí đáy bể. Hệ 

thống này có tác dụng đảo trộn nước thải, đồng nhất nồng độ nước thải tại mọi thời điểm. 

Mặt khác, lượng không khí được cấp vào bể nhằm hạn chế mùi hôi, thối phát sinh trong 

quá trình kỵ khí và đồng thời khử một phần chất hữu cơ (10%).  

Bể Anoxic: 

Nước thải sau bể điều hoà được bơm dẫn vào bể thiếu khí Anoxic, nhằm khử nitơ từ 

sự chuyển hóa nitrate thành nitơ tự do. Lượng nitrate này được tuần hoàn từ lượng bùn 

tuần hoàn từ Bể lắng và lượng nước thải từ Bể Aerotank. Thông số quan trọng ảnh hưởng 

tới hiệu quả khử nitơ là  (1) thời gian lưu  nước của  Bể sinh học thiếu khí; (2) nồng độ vi 

sinh trong bể; (3) tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ Bể sinh học hiếu khí và Bể lắng; (4) 

nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh học; (5) phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh 

học; (6) nhiệt độ. Trong các thông số trên, phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh 

học đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc khử nitơ. Nghiên cứu cho thấy nước thải 

cùng một nồng độ hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (bCOD) nhưng khác về thành 

phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (rbCOD). Trường hợp nào có rb COD 

càng cao, tốc độ khử nitơ càng cao. 

Hai hệ enzyme tham gia vào quá trình khử nitrate: 

Đồng hóa (assimilatory): NH3 → NO3-, tổng hợp tế bào, khi N-NO3- là dạng nitơ 

duy nhất tồn tại trong môi trường 

Dị hóa (dissimilatory) → quá trình khử nitrate trong nước thải. 

+ Quá trình đồng hóa: 3NO3- + 14CH3OH + CO2 + 3H+ → 3C5H7O2N + H2O 

+ Quá trình dị hóa: 

      Bước 1: 6NO3- + 2CH3OH → 6NO2- + 2CO2 + 4H2O  

      Bước 2: 2NO2- + 3CH3OH → 3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH- 

                   6NO3- + 5CH3OH → 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- 

Bể sinh học thiếu khí được khuấy trộn bằng Máy khuấy chìm nhằm giữ bùn ở trạng 

thái lơ lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không 

được cung cấp oxy cho bể này vì oxy có thể gây ức chế cho vi sinh khử nitrate. 

Trong điều kiện thiếu oxy, các loại vi khuẩn khử Nitrat denitrificans sẽ tách oxy của 

Nitrat và Nitrit để oxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử tạo thành trong quá trình này sẽ 

thoát ra khỏi nước. 

Quá trình chuyển: NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 (NO, N2O, N2: dạng khí) 
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Tuy nhiên để quá trình này diễn ra thì cần phải xảy ra thêm 2 quá trình Nitrat hóa và 

Nitrit hóa ở điều kiện hiếu khí, như sau: 

Quá trình Nitrit hóa: NH4 + O2 + Nitrosomonas → NO2- 

Quá trình Nitrat hóa: NH4 + O2 + Nitrobacter → NO3- 

Phương trình phản ứng chung: 

55NH4+ + 76O2 +5CO2 + Nitrosomonas → C5H7NO2 + 54 NO2- + 52 H2O + 109 

H+ 

400NO2- + 10O2 + NH3 + 5CO2 + 2H2O + Nitrobacter → C5H7NO2 + 400 NO3
- 

Vì vậy cần tuần hoàn một phần nước thải từ bể hiếu khí về bể thiếu khí. 

Phospho xuất hiện trong nước thải ở dạng PO43- hoặc poly phosphate P2O7 hoặc 

dạng phosphor liên kết hữu cơ. Hai dạng sau chiếm khoảng 70% trong nước thải. 

Vi khuẩn Acinetobacter có trong bể thiếu khí khử được P, chúng có khả năng tích 

lũy polyphosphate trong sinh khối tương đối cao (2 – 5%). 

Khả năng lấy P của Acinetobacter tăng lên rất nhiều lần nếu chúng được luân 

chuyển trong các điều kiện thiếu khí, hiếu khí. Vì vậy cần tuần hoàn một phần nước thải 

từ bể hiếu khí về bể thiếu khí để tăng khả năng khử P.  

Bể Aerotank: 

Với hàm lượng các hợp chất hữu cơ của dòng nước thải, thì việc sử dụng bể 

Aerotank rất hiệu quả và tiết kiệm được nhiều chi phí và quá trình vận hành cũng đơn 

giản. Bể sinh học hiếu khí Aerotank hoạt động liên tục theo cơ chế tăng trưởng lơ lửng và 

khuấy trộn hoàn toàn, quá trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều 

kiện sục khí liên tục, các vi sinh vật sẽ phân hủy các chất ô nhiễm thành các chất vô cơ 

như: CO2, H2O,… và tạo thành các sinh khối mới, góp phần làm giảm COD, BOD5 của 

nước thải. Cơ chế quá trình xử lý hiếu khí gồm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Oxy hóa toàn bộ chất hữu cơ có trong nước thải để đáp ứng nhu cầu 

năng lượng tế bào 

CxHyOzN + (x + y/4 + z/3 + ¾) O2 → xCO2 + ((y-3)/2)H2O + NH3 

Giai đoạn 2: (Quá trình đồng hóa) Tổng hợp để xây dựng tế bào 

CxHyOzN + NH3 + O2 → xCO2 + C5H7NO2 

Giai đoạn 3: (Quá trình dị hóa) Hô hấp nội bào 

C5H7NO2 + 5O2 → xCO2 + H2 
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Tại bể Aerotank được lắp hệ thống phân phối khí cố định dưới đáy bể. Hệ thống này 

thông qua máy thổi khí có tác dụng cung cấp oxy cho quá trình phát triển của vi sinh vật. 

Ngoài ra, có tác dụng đảo trộn nước thải với vi sinh vật trong bể và giúp oxy hòa tan 

trong nước thải dễ dàng hơn. Nồng độ các chất ô nhiễm sau bể Aerotank đã giảm đáng kể 

60 – 70%. Sau đó, một phần nước thải có lẫn bùn sinh học được dẫn tự chảy sang bể lắng 

sinh học, một phần nước hồi lưu về bể Anoxic. 

Bể lắng: 

Nước thải đi ra khỏi bể xử lý sinh học Aerotank có chứa 1 lượng bùn hoạt tính và 

lượng SS còn lại trong nước thải. 

Để nước thải được trong, loại bỏ được lượng bùn hoạt tính và các chất lơ lửng còn 

sót lại, thì bể lắng là bể đóng vai trò quan trọng sau khi xử lý bằng Aerotank. Phần bùn 

thu ở đáy bể, một phần bùn được đưa về bể Aerotank nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng 

chất hữu cơ cho vi sinh vật sử dụng, một phần bùn khác được đưa đến bể chứa bùn. 

Bể chứa bùn có nhiệm vụ giảm khối lượng của hỗn hợp bùn cặn bằng cách gạn 1 

phần hay phần lớn lượng nước có trong hỗn hợp để giảm kích thước thiết bị xử lý đồng 

thời phân huỷ chúng thành các hợp chất hữu cơ ổn định và cách hợp chất vô cơ để dễ 

dàng tách nước ra khỏi bùn cặn. Bùn thải định kỳ được đơn vị chức năng hút đi xử lý 

theo đúng quy định với tần suất 6 tháng/lần.  

Bể khử trùng: 

Nước thải chảy tràn ra từ bể lắng sẽ được dẫn vào bể khử trùng. Tại bể khử trùng có 

nhiệm vụ khử trùng, loại bỏ các vi khuẩn còn sót lại trong quá trình xử lý nước thải phía 

trước. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCNC trước 

khi đấu nối. Toàn bộ nước thải sau xử lý sẽ được thu gom và đấu nối chung vào 01 hố ga 

thoát nước thải. 

 Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải 

Bảng 4.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 
Kích thước  

(L×B×H (m)) 

1 Bể điều hòa   1,8m × 3,2m × 4,82m 

2 Bể Anoxic Bể 1 1,8m × 1,2m × 4,82m 

3 Bể Arotank Bể 1 1,6m × 4,6m × 4,82m 
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TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 
Kích thước  

(L×B×H (m)) 

4 Bể lắng Bể 1 1,8m × 1,8m × 4,82m 

5 Bể khử trùng Bể 1 1,8m × 1,2m × 4,82m 

6 Bể chứa bùn Bể 1 1,8m × 1,2m × 4,82m 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

 Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu sản xuất 

Công ty trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho những công nhân lao động trực tiếp 

như khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay,… 

− Yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải giảm tốc độ khi ra vào khu vực dự án, 

phải tắt máy trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, thành phẩm. 

− Nền nhà xưởng được bê tông hóa để hạn chế bụi phát sinh từ nền nhà xưởng vào 

môi trường không khí, tưới nước tạo ẩm cho mặt đường vào những thời điểm khô nóng 

để hạn chế bụi phát tán từ đường. 

− Sử dụng nhiên liệu đúng thiết kế với động cơ; 

− Định kỳ bảo dưỡng và kiểm tra xe; 

− Không chở quá tải trọng quy định; 

− Bố trí một số cây xanh xung quanh khu vực dự án có tác dụng điều hoà vi khí hậu 

và hạn chế bụi, khí thải phát sinh tại khu vực dự án. 

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu hơi keo tại công đoạn dán keo silicone 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi bông đến sức khỏe của công nhân, công ty sẽ thực 

hiện một số biện pháp như sau:  

− Công ty đã lắp đặt các quạt máy được lắp đặt tại các vị trí phát sinh và lắp đặt các 

ô thông gió phía trên chỗ làm việc để giúp thông thoáng nhà xưởng, phát tán hơi keo ra 

bên ngoài nhà xưởng.  

− Nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, các cửa chính, cửa sổ được mở trong thời 

gian làm việc để tăng tối đa việc lưu thông không khí trong nhà xưởng. 

− Trang bị khẩu trang, nón, mắt kính,… cho người lao động hoạt động trong khu 
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vực chịu dán keo. 

4.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ công đoạn định hình (ép) 

Để thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn định hình (ép) Công ty sẽ lắp đặt 

01 hệ thống xử lý khí thải bằng công nghệ hấp phụ than hoạt tính. 

Sơ đồ công nghệ xử lý bụi như sau: 

 

Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ HXTL khí thải phát sinh từ  công đoạn định hình (ép) 

 Thuyết minh quy trình xử lý 

Khí thải phát sinh từ công đoạn trộn được thu gom nhờ các chụp hút bố trí ngay trên 

vị trí phát sinh khí thải và dẫn về hệ thống xử lý bằng tháp hấp phụ than hoạt tính. 

Bên trong có lớp than hoạt tính cao 0,2m. Than hoạt tính có kích thước lỗ rỗng, mao 

mạch có khả năng hấp phụ các chất độc có trong khí thải, giữ lại trên bề mặt than, khí ra 

khói tháp là khí sạch, được dẫn qua ống khói có chiều cao 13m thoát ra môi trường đạt 

QCVN 20:2009/BTNMT. Than hoạt tính định kỳ sẽ được thay thế bằng than mới, than 

thải sẽ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Khí thải 

Chụp hút  

Hệ thống đường ống 

Quạt hút 

Than hoạt tính thải bỏ được 

thu gom và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định 

Thiết bị hấp phụ than 

hoạt tính 

Ống thải 
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Bảng 4.3. Thông số kỹ thuật của HXTL bụi phát sinh từ công đoạn định hình (ép) 

STT 
Thiết bị, hạng 

mục 
Tính chất, công suất Đơn vị 

Số 

lượng 

1 Chụp hút 
Vật liệu: Inox. 

Kích thước: L×W = 0,3 m × 0,4 m 
Cái 10 

2 
Hệ thống đường 

ống 

Vật liệu: Thép CT3 

Đường kính ống chính: Ø200 mm 

Đường khí ống nhánh: Ø100 mm 

Chiều dài hệ thống đường ống: 25 m 

Hệ 

thống 
01 

3 
Tháp hấp phụ 

than hoạt tính 

Vật liệu: Thép CT3 

Kích thước: D×H=1,9 m × 3,8 m 

Loại than: Than hoạt tính 

Chiều cao lớp than: 0,2 m 

Bộ 1 

4 Quạt hút Công suất: 15.000 m3/giờ Cái 1 

5 Ống thải 
Vật liệu: thép CT3,  

Kích thước : DxH= 0,6 m × 13 m 
cái 1 

 (Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

 Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân 

loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại ngay tại nguồn phát 

sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết kiệm chi phí 

và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Sơ đồ thu gom chất thải tại dự án như sau: 
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Hình 4.6. Sơ đồ thu gom chất thải tại dự án 

4.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: từ văn phòng, nhà vệ sinh và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

của công nhân sẽ phát sinh chất thải sinh hoạt. 

Thành phần: chất thải sinh hoạt chủ yếu là các thực phẩm thừa, vỏ trái cây, bao bì 

chứa thức ăn, bã trà, bã cà phê,…. 

Khối lượng: Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình của mỗi người là 

0,9 kg/người.ngày thì tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân và nhân viên ước 

tính khoảng 72 kg/ngày (tương ứng với 80 người). 

Biện pháp lưu giữ: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động ước tính 72 kg/ngày với 

khối lượng riêng của rác thải sinh hoạt khoảng 300 kg/m3, hệ số đầy của thùng 0,85. 

72

0,85 ∗ 300 𝑘𝑔/𝑚3
= 0,28 𝑚3  = 280 𝑙í𝑡  

Tổng thể tích các thùng chứa rác sinh hoạt ước tính = (60 x 8) + (240 x 1)  = 720 lít 

> 280 lít. 

Để thu gom lượng rác này, Chủ Dự án sẽ bố trí các thùng rác nhựa phân bố rải rác 

tại nhà xưởng, văn phòng, ... chức năng của mỗi thùng như sau:  

+ Thùng 60 lít (8 thùng) đặt tại nhà vệ sinh, văn phòng,…. 

+ Thùng 240 lít (1 thùng) đặt tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

Công ty đã bố trí khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích khoảng 5 m2 có 

mái che và được đơn vị có chức năng thu gom CTR sinh hoạt thu gom 01 lần/ngày. 

Chất thải rắn và CTNH 

Chất thải nguy hại 

Kho lưu giữ 

 

Chất thải rắn công 

nghiệp không nguy hại 

Kho lưu giữ  

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Thùng rác chuyên 

dụng 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 



71 

 

Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi trong 

ngày để tránh quá trình phân hủy phát sinh mùi, hạn chế thấp nhất thức uống dư cho vào 

thùng rác tránh phân hủy sinh ra nước rỉ rác. Chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển đi 

xử lý trong ngày nên hạn chế thấp nhất mùi hôi và nước rỉ rác. 

 Chất thải rắn sinh hoạt - Nhà xưởng cho thuê: 

Đơn vị thuê nhà xưởng tự bố trí khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn 

sinh hoạt sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy 

định của pháp luật. 

4.2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Trong giai vận hành dự án, chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động văn 

phòng, quá trình sản xuất các sản phẩm của dự án: từ quá trình sản xuất như vụn bông, 

sợi, gỗ vụn, thùng carton từ quá trình đóng gói sản phẩm,... 

Cân đối giữa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra ước tính lượng chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án từ các hoạt động văn phòng và phát sinh từ 

các hoạt động sản xuất như sau: 

Bảng 4.4. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 

STT Loại chất thải 
Ký hiệu 

phân loại 

Mã chất 

thải 

Trạng 

thái 

Khối lượng 

ước tính 

(kg/năm) 

1 Giấy carton thải bỏ TT-R 18 01 05 Rắn 50 

2 Pallet gỗ thải TT-R 18 01 07 Rắn 50 

3 Phụ tùng kim loại thải TT-R 19 02 07 Rắn 45.000 

4 
Phụ tùng thủy tinh và phụ 

tùng quang thải 
TT-R 20 02 07 Rắn 45.000 

5 
Nhựa thải từ quá trình sản 

xuất 
TT-R 19 02 07 Rắn 27.000 

6 Bùn từ HTXL nước thải TT 12 06 12 Bùn 1.125 

Tổng cộng     118.225 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

Ghi chú:  

− Khối lượng Phụ tùng kim loại thải ước tính chiếm khoảng 1% khối lượng nguyên 
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liệu sử dụng tương đương: 45 (tấn/năm) x 1% = 45.000 (kg/năm). 

− Khối lượng Phụ tùng thủy tinh và phụ tùng quang thải ước tính chiếm khoảng 1% 

khối lượng nguyên liệu sử dụng tương đương: 45 (tấn/năm) x 1% = 45.000 (kg/năm). 

− Khối lượng Nhựa thải từ quá trình sản xuất ước tính chiếm khoảng 0,5% khối 

lượng nguyên liệu sử dụng tương đương: 5.427 (tấn/năm) x 0,5% = 27.000 (kg/năm). 

− Bùn từ HTXL nước thải: 

Hệ thống xử lý nước thải 15 m3/ngày tại dự án chỉ xử lý nước thải sinh hoạt và nước 

thải nấu ăn do đó bùn thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung không có thành phần 

nguy hại. Khối lượng bùn thải tại cơ sở được ước tính như sau: 

Tính toán lượng bùn cặn phát sinh trong quá trình xử lý nước thải Theo Giáo trình 

tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai, lượng bùn thải phát 

sinh trong quá trình xử lý nước thải được tính theo công thức:  

Qbt = (0,8 × MSS + 0,3 × MBOD) (kg/ngày) 

Trong đó:  

- MSS: lượng bùn dư tính theo SS (kg/ngày)  

MSS = Q × M’SS  = 15× 20%  = 3 (kg/ngày) (Q: là lưu lượng nước thải phát sinh tối 

đa) 

- MBOD5 : lượng bùn dư tính theo BOD5 (kg/ngày)  

MBOD5 = Q × M’BOD5 = 15 × 30%  = 4,5 (kg/ngày) (Q: là lưu lượng nước thải phát 

sinh tối đa)  

→ Qbt = [(0,8 × 3)  + (0,3 × 4,5)] = 3,75 (kg/ngày). Lượng bùn thải phát sinh lớn 

nhất khi hệ thống xử lý đạt công suất xử lý 15 m3/ngày. đêm là khoảng 3,75 kg/ngày. 

→ Lượng bùn thải phát sinh lớn nhất khi hệ thống xử lý đạt công suất xử lý 

3,75m3/ngày. đêm là khoảng 1.125 kg/năm. 

 Chất thải công nghiệp thông thường - Nhà xưởng cho thuê: 

Đơn vị thuê nhà xưởng tự bố trí kho chứa riêng để chứa chất thải công nghiệp thông 

thường. Sau khi lưu trữ, chất thải công nghiệp thông thường sẽ được chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.   

 Tác động của chất thải công nghiệp thông thường 

Từ bảng trên cho thấy, lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại 

nhà máy chủ yếu là bao bì và giấy thải, phế phẩm từ quá trình sản xuất,.... Các loại chất 

thải này có giá trị tái chế, tái sử dụng, dễ thu gom và vận chuyển nên khả năng tác động 
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đến môi trường không đáng kể. Mặt khác, các loại chất thải trên được phân loại tại 

nguồn, tái sử dụng hoặc ký hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu thu mua nên không thải 

ra ngoài môi trường.  

Chất thải rắn sản xuất công nghiệp thông thường tuy phát sinh không nhiều nhưng có 

tính trơ. Do đó nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ làm gia tăng nồng độ bụi trong 

không khí, mất mỹ quan khu vực trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của dự án. Tuy 

nhiên trên thực tế thì lượng chất thải này luôn được thu gom hàng tuần nên ảnh hưởng 

của nguồn thải tới các điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội hầu như không đáng 

kể. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

Diện tích kho: Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom vào khu vực 

lưu chứa riêng biệt, diện tích khu vực lưu chứa khoảng là 20m2. 

Thiết kế, cấu tạo: Kho được dán nhãn “Khu vực chứa chất thải công nghiệp thông 

thường”. Tường bao và mái che, nền gia cố bằng bê tông để chống thấm. Kho có lắp đặt 

biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom vào kho 

chứa riêng biệt. Thùng chứa với dung tích loại 240 lít, 660 lít. 

+ 10 thùng loại 240 lít; 

+ 5 thùng loại 660 lít.  

Tất cả chất thải rắn công nghiệp thông thường sẽ được phân loại thành các chất thải 

có thể tái chế và chất thải không tái chế: 

Chất thải không thể tái sử dụng: bao nylon, các nhãn mác hư hỏng, …phát sinh 

trong quá trình sản xuất. Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

đúng quy định. 

Chất thải có thể tái chế: giấy, thùng carton, bao bì nhựa hư hỏng không dính thành 

phần nguy hại,…công ty sẽ ký hợp đồng, chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom với 

tần suất 01 lần/tháng. 

Chất thải công nghiệp không nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

4.2.3.3. Chất thải nguy hại 
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Chất thải nguy hại phát sinh khi dự án đi vào hoạt động sản xuất bao gồm, dầu nhớt 

thải của các động cơ xe, dầu nhớt bảo trì máy móc, giẻ lau dính dầu nhớt thải, bóng đèn 

huỳnh quang thải, hộp mực in thải, bao tay dính dầu mỡ,... 

Chủ dự án ước tính thành phần, khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại dự 

án được thể hiện ở bảng sau đây:  

Bảng 4.5. Bảng tổng hợp loại chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh 

STT Thành phần rác thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Mã 

CTNH 
Trạng thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Hộp chứa mực in KS 08 02 04 Rắn 10 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải NH 16 01 06 Rắn 10 

3 Dầu nhớt thải NH 17 02 04 Lỏng 20 

4 
Bao bì mềm đã dính thành 

phần nguy hại thải 
KS 18 01 01 Rắn 100 

5 
Giẻ lau bị dính thành phần 

nguy hại thải 
KS 18 02 01 Rắn 1.060 

6 Pin, ắc quy chì thải NH 19 06 01 Rắn 20 

7 Bột màu, phụ gia NH 17 08 03 Rắn 3.000 

8 Than từ HTXL khí thải NH 12 01 04 Rắn 560 

 Tổng cộng 4.780 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

 Tác động của chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực 

tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương tác với các 

chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH khi thải vào cống 

rãnh mà chưa được xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, chúng tồn tại lâu trong môi trường 

và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động 

vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung 
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thư. Khi thải bỏ chung với chất thải sinh hoạt, các chất thải có thể xảy ra các phản ứng 

hóa học trong xe chở rác hoặc bên trong bãi rác làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân vệ sinh. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải 

bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Diện tích kho: Chất thải nguy hại được thu gom vào khu vực lưu chứa riêng biệt, 

diện tích khu vực lưu chứa chất thải nguy hại là 20m2. 

Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và mái che, 

nền được gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất 

phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển 

cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa 

CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy 

đựng nước lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải được đặt vào các khay kín chống rò rỉ hoặc 

dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sắp xếp thành các khu riêng biệt, có 

thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được 

yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

Thiết bị lưu chứa: Chất thải nguy hại được thu gom vào kho chứa riêng biệt. Thùng 

chứa với dung tích loại 240 lít, 660 lít. 

+ 8 thùng loại 240 lít; 

+ 8 thùng loại 660 lít.  

− Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, Thông tư số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Tần suất thu gom: theo lưu lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế đảm bảo đúng 

quy định pháp luật về quản lý chất thải. 

Quy trình vận hành: CTNH từ các khu vực phát sinh → phân loại riêng biệt từng 

loại → thu gom về kho CTNH → đưa vào các thiết bị chứa riêng biệt, phù hợp → bàn 

giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo quy định 

 Chất thải nguy hại - Nhà xưởng cho thuê: 

Đơn vị thuê nhà xưởng tự bố trí kho chứa riêng để chứa chất thải nguy hại. Sau khi 

lưu trữ, chất thải nguy hại sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. 
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 Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường 

− Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và 

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc 

thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt 

tiếng ồn trong các khu vực sản xuất.  

− Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng 

hưởng ồn, làm tăng độ ồn, tránh xa khu dân cư. Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su 

tại chân máy để khi hoạt động tránh va chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

− Trang bị tai nghe chống ồn cho công nhân làm việc tại các khu vực phát ra tiếng 

ồn lớn; 

− Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công 

nhân hoạt động; 

− Bố trí cây xanh, bãi cỏ xung quanh nhà máy và dọc theo các tuyến đường nội bộ 

để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. Đảm bảo diện tích cây xanh đạt ít nhất 20% tổng diện 

tích dự án. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.2.5.1. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động của Nhà máy. Vì vậy, để 

đảm bảo thực hiện tốt nhất về an toàn lao động, ngoài các phương pháp khống chế ô 

nhiễm để giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe của người công nhân, chủ đầu tư còn áp 

dụng thêm những biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

 Biện pháp phòng ngừa: 

− Đối với các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, được kiểm tra bảo trì thường 

xuyên nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao khi vận hành. 

− Có chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người công nhân. 

− Cung cấp thiết bị bảo hộ lao động: mũ, găng tay, ủng v.v… Ở những khu vực cần 

thiết cần trang bị thêm quạt thông gió để làm thoáng và mát cục bộ. Các điều kiện 

về ánh sáng, tốc độ gió và tiếng ồn cần được tuân thủ chặt chẽ. 

− Những công nhân lao động trực tiếp tại khu vực có nhiều bụi được trang bị khẩu 

trang đặc biệt nhằm tránh các tác hại tiêu cực cho sức khỏe. 

− Trang bị thiết bị y tế để giải quyết sơ cứu tại chỗ khi có xảy ra tai nạn lao động. 
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− Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố 

cần được trang bị và cập nhật như tủ thuốc, dụng cụ rửa mắt, điện thoại cấp cứu, 

cứu hỏa,... 

− Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, sơ cứu. 

− Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động không ảnh hưởng đến sức 

khỏe người công nhân. 

 Biện pháp ứng phó: 

Khi xảy ra tai nạn lao động, người phát hiện cần kiểm tra tình trạng của người bị 

thương/ xảy ra tai nạn và gọi điện nhờ đội trưởng/ lực lượng có chức năng tiến hành hỗ 

trợ. Trong thời gian đó, người phát hiện có thể tiến hành các biện pháp sơ cứu tại chỗ cho 

người bị thương. 

4.2.5.2. Các biện pháp phòng chống cháy nổ 

 Biện pháp phòng ngừa: 

Nhà máy sẽ được thiết kế hệ thống PCCC tự động về mặt kiến trúc công trình xây 

dựng và các hạng mục kỹ thuật cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy 

định của các cơ quan quản lý chức năng. 

Đường nội bộ đảm báo phương tiện cứu hoả đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất 

trong từng khu vực của Nhà máy, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có 

thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các kho, xưởng. Kho cũng 

được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc 

theo mái. 

Trong khu sản xuất, kho chứa nhiên liệu, vật tư được lắp đặt hệ thống báo cháy. Các 

phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình 

trạng sẵn sàng. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo, hệ thống máy bơm chữa cháy sẽ 

lắp đặt đúng theo thiết kế kỹ thuật được duyệt. Xây dựng bể nước dự trữ chữa cháy, trang 

bị thêm dụng cụ chữa cháy xách tay để chủ động ứng cứu sự cố. Bể chứa nước cứu hỏa 

phải luôn luôn đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước cứu hỏa 

phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc. 

Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy phải được bảo quản nơi thoáng mát, có khoảng 

cách ly hợp lý để ngăn chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. Định kỳ kiểm tra các dụng cụ 

chứa, lượng lưu trữ phải có giới hạn. 

Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn. 
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Các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng điện, 

phải có thiết bị bảo vệ quá tải. Dây điện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ. 

Các motor điện đều phải có hộp che chắn bảo vệ, bảo đảm không cho bụi rơi vào. 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện, hộp cầu dao, cầu dao phải kín. 

Lắp đặt hệ thống chống sét. 

Qui định cấm công nhân hút thuốc lá trong khu vực sản xuất, kho chứa nhiên liệu và 

các khu vực khác. 

Tất cả các hạng mục công trình trong nhà máy đều được bố trí các vật liệu cứu hỏa, 

bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác như cát, thang chữa cháy. Những vật 

liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến 

hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình CO2. 

Đảm bảo các trang thiết bị, máy móc không để rò rỉ dầu mỡ. 

Một vấn đề khác rất quan trọng là sẽ tổ chức ý thức phòng cháy chữa cháy tốt cho 

toàn bộ nhân viên trong nhà máy. Việc tổ chức này đặc biệt chú ý đến các nội dung sau: 

Tổ chức học tập nghiệp vụ; tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân viên kiêm 

nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn, được huấn luyện, thường 

xuyên kiểm tra. 

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ 

công nhân viên. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng 

cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Lắp đặt các tiêu lệnh PCCC tại những vị trí dễ nhìn. 

 Biện pháp ứng phó:  

Khi phát hiện ra cháy, người báo cháy hô to và báo động cho mọi người biết để 

nhanh chóng thoát nạn ra nơi an toàn. 

Người chỉ huy chữa cháy chỉ đạo Đội PCCC cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Báo động bằng chuông, loa, kẻng hoặc tín hiệu báo động khác,... yêu cầu mọi 

người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy. 

- Nhanh chóng cắt điện toàn bộ khu vực cháy và các khu vực xung quanh. 

- Nhận diện mức độ nguy hiểm của đám cháy, trường hợp sự cố vượt ngoài khả 

năng ứng phó của cơ sở ngay lập tức gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC 

chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 xin chi viện của lực lượng PCCC chuyên nghiệp. 

- Nhanh chóng hướng dẫn mọi người theo hướng thoát nạn ra khỏi khu vực nguy 

hiểm cháy, trong quá trình hướng dẫn thoát nạn cần chú ý đảm bảo an toàn cho người bị 
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nạn. Kiểm tra lại số người đã thoát ra ngoài, còn lại bao nhiêu người bị kẹt trong đám 

cháy chưa kịp thoát ra ngoài, kịp thời báo ngay cho chỉ huy chữa cháy để tiếp tục tổ chức 

tìm kiếm cứu nạn những người bị kẹt lại trong đám cháy. Sau khi hướng dẫn di chuyển và 

tổ chức cứu người bị nạn ra nơi an toàn cần lưu ý vấn đề sơ cấp cứu ban đầu cho người bị 

nạn đồng thời chuyển ngay đến bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất để thực hiện nhiệm vụ cấp 

cứu người bị nạn. 

4.2.5.3. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tham gia sản xuất, công ty sẽ thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân, đặc biệt là các thiết bị bảo hộ lao động chuyên dùng dành cho công nhân làm việc, 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất như quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, mắt 

kính bảo hộ, mặt nạ chống độc. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang 

bị bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu 

trang bị bảo hộ lao động. 

- Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo cho công nhân viên những nguy cơ có thể 

xảy ra tại khu vực đặt biển báo.  

- Luôn chú ý cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, đảm bảo các yếu tố vi khí 

hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho 

người lao động. 

- Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Nhân 

viên này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ 

sinh và an toàn lao động. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp 

an toàn lao động của công nhân. 

- Tổ chức giáo dục tuyên truyền giúp công nhân viên có kiến thức về an toàn lao 

động, tự bảo vệ chính mình, tránh các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu 

hiểu biết. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân theo quy định. 

 Biện pháp ứng phó sự cố: 

Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần 

thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: 
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Vòi nước xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, bình cung cấp oxy; 

Liên hệ các cơ quan, tổ chức có chức có chức năng trong trường hợp khẩn cấp: bệnh 

viện, cứu hỏa,… 

Hằng năm tổ chức đo đạc môi trường lao động và tổ chức khám bệnh nghề nghiệp 

cho người lao động làm việc tại các vị trí có độ ồn cao. 

4.2.5.4. Các biện pháp an toàn lao động trong sử dụng xe nâng 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân sử dụng xe nâng cũng như công nhân hoạt 

động trong nhà xưởng, cần tuân thủ các quy định sau đây: 

− Người dùng xe nâng phải được hướng dẫn, có chứng chỉ vận hành xe nâng 

− Hiểu biết về cấu tạo, dùng và tiến hành được các công tác bảo dưỡng xe nâng hạ. 

− Không được để máy nổ khi đổ nhiên liệu vào thùng chứa. Không được hút thuốc 

lá bên cạnh thùng nhiên liệu. Tắt toàn bộ công tắc dùng điện khi đổ nhiên liệu vào thùng. 

Đổ nhiên liệu vào thùng chứa phải ở nơi thoáng khí. 

− Biết các tín hiệu điều khiển và luật lệ liên lạc. Phải biết và hiểu được thạo các tín 

hiệu bàn bạc điều khiển bằng tay giữa người cầm lái và những người phụ lái.Cho xe nâng 

hạ làm việc tại những nơi đã được qui định. Không được cho xe nâng hạ làm việc ở 

những vùng dễ cháy hoặc phòng kín thiếu ánh sáng… 

− Không được thay đổi thêm bớt bộ phận nào vào xe. 

− Tránh sạc bình trong thời gian ngắn (không no điện) và sạc nhiều lần trong ngày. 

− Không được cho phép người nào khác ngoài người lái ngồi trên ca bin hay càng 

nâng hạ khi xe hoạt động. 

 Biện pháp ứng phó sự cố: 

Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần 

thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: 

− Bố trí tủ thuốc; 

− Liên hệ các cơ quan, tổ chức có chức có chức năng trong trường hợp khẩn cấp: 

bệnh viện, trạm y tế,… 

4.2.5.5. Phòng chống ngộ độc thực phẩm 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

− Công ty đảm sử dụng nguồn thực phẩm, nhà cung cấp suất ăn công nghiệp đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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− Khuyến cáo công nhân viên, người lao động không sử dụng các nguồn thức ăn, 

thực phẩm lạ, không rõ ràng nguồn gốc, xuất xứ. 

 Biện pháp ứng phó sự cố:  

− Khi phát hiện trường hợp ngộ độc thực phẩm, người phát hiện bình tĩnh, ngay lập 

tức xử lý và gọi người đến giúp. 

− Xác định tình trạng của nạn nhân: còn tỉnh táo hay ngừng thở, ngừng tim. 

− Tiến hành thực hiện các bước sau: 

+ Làm cho nạn nhân nôn ra hết thức ăn đã ăn vào bằng uống đầy nước và móc họng; 

+ Để nạn nhân nằm thấp đầu, nghiêng về một bên; 

+ Hà hơi thổi ngạt và ép tim; 

+ Tuyệt đối không tiến hành gây nôn vì như vậy sẽ rất dễ gây sặc thức ăn. 

+ Cho nạn nhân nằm nghỉ và uống dung dịch để bù và chống mất nước cho cơ thể; 

+ Đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất; 

+ Mang theo thức ăn nghi ngờ ngộ độc, chất nôn hoặc phân để giúp bác sĩ chuẩn 

đoán và điều trị. 

4.2.5.6. Các biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường 

a. Đối với đường ống cấp thoát nước 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

− Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

− Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

− Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

 Biện pháp ứng phó sự cố: 

− Kiểm tra, xử lý vị trí phát hiện sự cố rò rỉ, vỡ đường ống. Tiến hành khóa van cấp, 

thoát nước, liên hệ đơn vị sửa chữa kịp thời. 

b. Đối với bể tự hoại 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

- Bổ sung men vi sinh cho bể tự hoại. 
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 Biện pháp ứng phó sự cố: 

- Khi bể tự hoại gặp sự cố ngưng hoạt động thì đội ngũ bảo trì, vận hành cần tiến 

hành kiểm tra, khắc phục trong thời gian sớm nhất. 

- Ngưng sử dụng nhà vệ sinh. 

- Cần liên hệ cho đơn vị hút bùn quá tải trong bể. 

- Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

c. Đối với hệ thống xử lý khí thải  

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống thu gom, kịp thời khắc phục các sự cố bể, tắc 

nghẽn do bụi gỗ. 

- Định ky kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng quạt hút 

- - Định kỳ thay than 

 Biện pháp ứng phó sự cố: 

- Khi thiết bị hấp phụ than hoạt tính vải gặp sự cố: ngưng hoạt động và  tiến hành 

kiểm tra, khắc phục trong thời gian sớm nhất. 

- Kiểm tra quạt hút. 

d. Kho (khu vực) chứa chất thải 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

Kho lưu giữ chất thải phải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự cố 

đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây 

ô nhiễm môi trường. Kho chứa chất thải sẽ có đường thoát nước dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải của nhà máy. 

Kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 

khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy 

hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà 

kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo 

hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và 

kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

 Biện pháp ứng phó sự cố: 
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- Khi kho lưu chứa chất thải xuống cấp hoặc tác động khách quan từ bên ngoài: tiến 

hành chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng thu gom và cải tạo kho chứa đúng 

quy định ngay lập tức. 

- Khi thiết bị lưu chứa không có khả năng đáp ứng trọng lượng chất thải: tiến hành 

bổ sung thêm thiết bị lưu chứa như thùng phuy 120 lít, 240 lít tùy nhu cầu của nhà máy. 

4.2.5.7. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị 

− Máy móc thiết bị phải được kiểm định trước khi sử dụng. 

− Máy móc, thiết bị phải được bảo dưỡng theo đúng định kỳ. 

− Những máy móc, thiết bị kém chất lượng hoặc quá cũ sẽ không được sử dụng 

trong quá trình hoạt động tại dự án. 

 Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được trình bày như 

sau: 

Bảng 4.6. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT Nguồn thải 
Công trình, biện pháp bảo vệ  

môi trường 
Đơn vị 

Số 

lượng 

1 Nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống 01 

Hệ thống thoát nước thải Hệ thống 01 

Bể tự hoại 05 ngăn, thể tích 86 m3/bể Bể 05 

HTXL nước thải, công suất 15 m3/ngày.đêm Hệ thống 01 

2 Khí thải 
HTXL khí thải bằng công nghệ hấp phụ 

than hoạt tính, công suất 15.000 m3/giờ 
Hệ thống 01 

3 

Chất thải rắn, 

chất thải nguy 

hại 

Khu vực chứa CTTT, diện tích 20m2 cái 01 

Khu vực chứa CTNH, diện tích 20m2 cái 01 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

xử lý theo đúng quy định 
Toàn bộ 01 

(Nguồn: Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft) 

 Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị 

quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường nêu trên sẽ được thực hiện sau khi 

được cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Yusee (VietNam) Craft. 
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 Tóm tắt, dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của 

dự án như sau: 

Bảng 4.7. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

của dự án 

STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ  

môi trường 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Chi phí 

(VNĐ) 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa. Hệ thống 01 100.000.000 

2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải Hệ thống 01 100.000.000 

3 Bể tự hoại 05 ngăn Bể 05 40.000.000 

4 
HTXL nước thải, công suất 15 

m3/ngày.đêm 
Hệ thống 01 200.000.000 

5 
HTXL khí thải bằng công nghệ hấp phụ 

than hoạt tính, công suất 15.000 m3/giờ 
Hệ thống 01 200.000.000 

6 Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải - - 100.000.000 

7 
Dụng cụ lao động, bảo hộ cho công 

nhân 
- - 150.000.000 

 Tổng cộng   590.000.000 

 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo GPMT của dự đã nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ các tác động môi 

trường, các rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất của 

nhà máy. 

Các nội dung đánh giá tác động môi trường về khí thải, nước thải, chất thải rắn phát 

sinh từ các hoạt động trong quá trình dự án đi vào vận hành là đầy đủ, có cơ sở khoa học 

và đáng tin cậy vì các nội dung của báo cáo được xây dựa trên các cơ sở sau: 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, báo cáo gồm đầy đủ các 

chương, mục theo quy định. Nội dung các chương, mục được trình bày rõ ràng, chi tiết 

như hướng dẫn của Phụ lục XI ban hành Kèm theo Nghị định này; 

- Phương pháp thống kê: Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy 

văn, kinh tế xã hội và số liệu về hiện trạng môi trường tại khu vực dự án. 
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- Phương pháp quan trắc, lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Xác định các thông số về hiện trạng vi khí hậu, chất lượng không khí, nước, độ ồn tại khu 

đất dự án và khu vực xung quanh. 

- Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức y tế Thế giới thiết 

lập: Ước tính tải lượng chất ô nhiễm. 

- Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn môi trường Việt Nam. 

Bảng 4.8. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường 

TT Phương pháp  Mức độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 

Số liệu, dữ liệu được thu 

thập ngay tại địa phương 

triển khai dự án 

2 

Phương pháp lấy mẫu ngoài 

hiện trường và phân tích trong 

phòng thí nghiệm 

Cao 
Phương pháp + dụng cụ + 

nhân lực đáng tin cậy 

3 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết 

lập 

Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do 

WHO thiết lập nên chưa thật 

phù hợp với điều kiện Việt 

Nam 

4 Phương pháp so sánh Trung bình 
Còn hạn chế về số lần phân 

tích 

5 
Phương pháp thiết lập bảng liệt 

kê đánh giá 
Trung bình 

Mang tính chất định tính và 

chủ quan 

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin 

cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết được các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng 

của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở: 

- Với việc lựa chọn sử dụng các phương pháp thường được dùng trong lập báo cáo 

đề xuất cấp Giấy phép môi trường và có độ chính xác khá cao nên các dự báo, đánh giá 

đưa ra là đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong phần đánh giá tác động này, các kết quả tính toán 

tải lượng phát thải chỉ có ý nghĩa dự báo do các phương pháp tính toán ở mức độ tổng 

quát, ước tính theo thống kê, kinh nghiệm và khi áp dụng vào thực tiễn từng dự án thì chỉ 

cho kết quả gần đúng. 
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- Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường của dự án ở từng giai đoạn, dự án 

tiếp tục xác định cụ thể và chi tiết các tác động xấu, đồng thời áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu thích hợp các tác động này. 
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CHƯƠNG 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại 

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của KCN Bắc Đồng Phú, không xả ra môi trường). 

 Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn định hình (ép). 

 Lưu lượng xả thải tối đa 

Nguồn số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 15.000 m³/giờ. 

 Dòng khí thải 

Dòng khí thải và vị trí xả khí thải của Dự án: 

Bảng 5.1. Dòng khí thải và vị trí xả khí thải 

STT Dòng khí thải Vị trí xả thải Tọa độ 

1 Dòng thải số 01 
Tại ống thải của Hệ thống xử lý khí phát 

sinh từ công đoạn định hình (ép) 

X = 1268520 

Y = 569477 

 Phương thức xả thải 

Dòng khí thải số 01: Khí thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn xả ra môi trường qua ống 

thải (chỉ xả khi có hoạt động, chu kỳ xả: 8/24 giờ). 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ cụ thể như sau: 
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Bảng 5.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

của dự án 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Quan trắc định 

kỳ 

Quan trắc tự  

động, liên tục  

1 Lưu lượng m3/h - Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải 

định kỳ (theo quy 

định tại khoản 2 

Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP.  

Không thuộc đối 

tượng phải quan trắc 

bụi, khí thải tự động, 

liên tục (theo quy 

định tại khoản 2 Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

2 Vinylclorua mg/Nm3 20 

3 Styren mg/Nm3 100 

 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

− Nguồn số 01: Hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà xưởng 1. 

− Nguồn số 02: Hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà xưởng 2. 

− Nguồn số 03: Hoạt động của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn định hình 

(ép). 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

− Nguồn số 01: Tọa độ X = 1268427; Y = 569520. 

− Nguồn số 02: Tọa độ X = 1268456; Y = 569535. 

− Nguồn số 03: Tọa độ X = 1268489; Y = 569439. 

 Giá trị, giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 
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- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ 
Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

 Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

 Chủng loại, khối lượng phát sinh 

5.4.1.1. Chất thải nguy hại 

Bảng 5.3. Bảng tổng hợp loại chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh 

STT Thành phần rác thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Mã 

CTNH 
Trạng thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Hộp chứa mực in KS 08 02 04 Rắn 10 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải NH 16 01 06 Rắn 10 

3 Dầu nhớt thải NH 17 02 04 Lỏng 20 

4 
Bao bì mềm đã dính thành 

phần nguy hại thải 
KS 18 01 01 Rắn 100 

5 
Giẻ lau bị dính thành phần 

nguy hại thải 
KS 18 02 01 Rắn 1.060 

6 Pin, ắc quy chì thải NH 19 06 01 Rắn 20 

7 Bột màu, phụ gia NH 17 08 03 Rắn 3.000 

8 Than từ HTXL khí thải NH 12 01 04 Rắn 560 

 Tổng cộng 4.780 

5.4.1.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Bảng 5.4. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 
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STT Loại chất thải 
Ký hiệu 

phân loại 

Mã chất 

thải 

Trạng 

thái 

Khối lượng 

ước tính 

(kg/năm) 

1 Giấy carton thải bỏ TT-R 18 01 05 Rắn 50 

2 Pallet gỗ thải TT-R 18 01 07 Rắn 50 

3 Phụ tùng kim loại thải TT-R 19 02 07 Rắn 45.000 

4 
Phụ tùng thủy tinh và phụ 

tùng quang thải 
TT-R 20 02 07 Rắn 45.000 

5 
Nhựa thải từ quá trình sản 

xuất 
TT-R 19 02 07 Rắn 27.000 

6 Bùn từ HTXL nước thải TT 12 06 12 Bùn 1.125 

Tổng cộng     118.225 

5.4.1.3. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 

Bảng 5.5. Thành phần và khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án  

TT Mã chất thải Khối lượng (kg/ngày) 

1 Rác thải sinh hoạt 72 

Tổng khối lượng 72 

5.4.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với việc lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

– Thiết bị lưu chứa: Thùng, phuy có nắp đậy, chống thấm, có dán tên và mã chất thải 

nguy hại.  

– Kho lưu chứa: Diện tích 20 m2.  

– Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ chất thải nguy hại có tường bao và mái che, nền 

được gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất 

phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển 

cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa 

CTNH được dán nhãn mã CTNH, các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy đựng nước 

lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải được đặt vào các khay kín chống rò rỉ hoặc dầu chảy 

tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sắp xếp thành các khu riêng biệt, có thùng phuy 

chứa cát khô và giẻ khô; được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy 



91 

 

theo quy định đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

– Thiết bị lưu chứa: Thùng, phuy có nắp đậy; bao bì. 

– Kho lưu chứa: Diện tích 20 m2.  

– Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ có mái che, tường bao quanh, nền bê tông để chống 

thấm; có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Thiết bị lưu chứa: Thùng 60 lít (8 thùng) đặt tại nhà vệ sinh, văn phòng,… Thùng 

240 lít (1 thùng) đặt tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

– Khu vực lưu chứa: Diện tích 5 m2. Khu vực lưu trữ có mái che, nền bê tông. 

– Chủ dự án phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý toàn bộ 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát 

sinh từ hoạt động của dự án theo đúng quy định. Chủ dự án phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm nếu để các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường hoặc không chuyển giao, chuyển 

giao chất thải cho đơn vị không có chức năng xử lý. 
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau 

 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án như 

sau:  

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự 

án. 

STT 
Hạng mục  

công trình 
Số lượng 

Thời gian VHTN 
Công suất thiết 

kế 
Bắt đầu Kết thúc 

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải 

01 hệ 

thống 

 Tháng 

05/2025 

Tháng 

07/2025 
15 m3/ngày.đêm 

2 

Hệ thống xử lý khí 

phát sinh từ công 

đoạn định hình (ép) 

01 hệ 

thống 

 Tháng 

05/2025 

Tháng 

07/2025 
15.000 m3/giờ 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

6.1.2.1. Kế hoạch quan trắc 

Kế hoạch chi tiết quan trắc khí thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự án 

như sau: 
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Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc mẫu khí thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số lấy mẫu Tần suất lấy mẫu 
Quy chuẩn 

so sánh 

1 

Tại bể điều hòa của hệ thống xử 

lý nước thải công suất 15 

m3/ngày đêm 

pH, BOD5, COD, 

TSS, Amoni, tổng 

Nitơ, Tổng Photpho, 

Coiliform 

Giai đoạn vận hành ổn định:  

+ Thời gian: 03 ngày liên tiếp 

+ Loại mẫu và vị trí lấy mẫu nước thải: mẫu 

đơn tại hố thu gom đầu vào bể điều hòa và 

đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

+ Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần (đo đạc, lấy 

và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước 

thải đầu vào tại bể điều hòa và 03 mẫu đơn 

nước thải đầu ra tại hố ga thoát nước sau hệ 

thống xử lý) 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

(tương đương QCVN 

40:2011/BTNMT) Cột B 2 

Tại đầu ra của hệ thống xử lý 

nước thải công suất 15 m3/ngày 

đêm 

1 

Tại ống thải của HTXL bụi phát 

sinh từ công đoạn cắt và gia 

công chi tiết gỗ 

Lưu lượng, Styren 

Vinylclorua 

Giai đoạn vận hành ổn định:  

+ Thời gian: 03 ngày liên tiếp 

+ Tần suất: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy 

và phân tích mẫu được lấy bằng thiết bị lấy 

mẫu liên tục trước khi xả, thải ra môi trường)  

QCVN 

20:2009/BTNMT 
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6.1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

Khi tiến hành quan trắc môi trường các công trình xử lý chất thải tại Dự án, Công ty 

sẽ tiến hành lựa chọn, phối hợp với tổ chức, đơn vị quan trắc môi trường có chức năng đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, hoạt động phòng thử nghiệm được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo đúng quy định 

 Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

 Chương trình giám sát nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải giám sát nước thải định kỳ (theo quy định tại 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

 Chương trình giám sát khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải giám sát khí thải định kỳ (theo quy định tại Điều 

98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

 Chương trình giám sát chất thải rắn 

+ Tần suất giám sát: thường xuyên. 

+ Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại. 

+ Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải, hợp đồng thu gom. 

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm của dự án 

như sau:  

Bảng 6.3. Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường 

STT Hạng mục Số lượng 
Chi phí giám sát môi trường 

(VNĐ) 

1 Nhân công Toàn bộ 5.000.000 

2 Vận chuyển Toàn bộ 5.000.000 
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STT Hạng mục Số lượng 
Chi phí giám sát môi trường 

(VNĐ) 

3 Thu thập số liệu và viết báo cáo Toàn bộ 10.000.000 

Tổng cộng  20.000.000 
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CHƯƠNG 7.  CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, dự án sẽ gây ra một số ô nhiễm môi trường, tuy 

nhiên theo phân tích ở trên thì khả năng ô nhiễm này không đáng kể và có thể khắc phục 

được. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, mối quan hệ nhân 

quả giữa phát triển sản xuất và giữ gìn trong sạch môi trường sống. Công ty sẽ có nhiều 

cố gắng trong nghiên cứu và thực hiện các bước yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường. 

- Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty cam kết đảm bảo xử lý các chất thải 

đạt tiêu chuẩn sau: 

+ Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; 

an toàn lao động; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên 

quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thực 

hiện dự án. 

+ Cam kết xây dựng các công trình xử lý môi trường trước khi dự án đi vào hoạt 

động và chịu trách nhiệm hoàn thành các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước 

thải trước khi đi vào hoạt động, vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN theo quy 

định, trực tiếp tổ chức quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

+ Cam kết thực hiện các công trình xử lý môi trường theo đúng tiến độ đề ra. 

+ Cam kết nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đúng quy định. 

- Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong 

giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý khí thải đạt QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý khí thải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kv=0,9; Kv=1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải KCN Bắc Đồng Phú trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung 

của khu công nghiệp. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại được quản lý tuân thủ theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức như: 
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+ Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải; 

+ Giảm thiểu tác động của nước thải; 

+ Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung; 

+ Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt 

+ Giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại; 

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, sự cố. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trong giai đoạn từ 

khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án như:  

+ Hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải.  

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường 

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ; 

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống sét; 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn về điện; 

+ Thực hiện các biện pháp kiểm soát khác như trong báo cáo đề trình bày. 

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định cho thuê nhà xưởng tại Nghị định số 

35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và 

khu kinh tế. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các 

quy định khác có liên quan đối với cho thuê nhà xưởng dư thừa. 

- Cam kết khác: 

+ Đảm bảo diện tích cây xanh đúng quy định. 

+ Cam kết thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất. 

+ Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra đi vào hoạt động.  

+ Trong quá trình đi vào hoạt động, chủ dự án cam kết chấp hành nghiêm chỉnh 

công tác bảo vệ môi trường và có phương án bảo vệ môi trường theo quy định, nếu để 

xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường thì Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật Việt Nam về Môi trường. 

Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi 

trường. 
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Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu 

trong các tài liệu nêu trên. Nếu sai phạm, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật của Việt Nam. 

Kiến nghị UBND Huyện Đồng Phú và các cơ quan chức năng liên quan thẩm định, 

cấp giấy phép môi trường để dự án sớm đi vào hoạt động và đảm bảo tiến độ đầu tư dự 

án, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội./.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 









BAN QUAN LY KHU KINH TE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TiNH BINH PHLTO’C Doc lap - Tir do - Hanh phuc

GIAy CHlTNG NHAN DANG KY dAu TlT
Ma so dir an: 3259649680.

Chung nhan Ian ddu: Ngdy 14 thdng 12 ndm 2020.
Chung nhan dieu chinh Ian thusdu: Ngdy 08 thdng 11 ndm 2024.

Can cu Ludt Dan tu so 61/2020/QH14 ngdy 17/6/2020;
Can cu Ludt Thue xudt khan, Thue nhdp khan so 107/2016/QH13 ngdy 

06/4/2016;
Can cu Nghi dinh so 134/2016/ND-CP ngdy 01/9/2016 vd Nghi dinh so 

18/2021/ND-CP ngdy 11/03/2021 sua ddi, bo sung mot so dieu ciia Nghi dinh so 
134/2016/ND-CP ngdy 01/9/2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu vd

A r d X J\ S' Xbien phdp thi hanh Ludt Thue xudt khdu, Thue nhdp khdu;
Can cu Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngdy 26/3/2021 cua Chinh phu quy 

dinh chi tiet vd huang dan thi hanh mot so dieu cua Ludt Ddu tu;
Can cu Thdng tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 cua Bo Ke hoach 

vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den hoat dong ddu tu tai Viet 
Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien ddu tu vd Thong tu so 

25/2023/TT-BKHDT ngdy 31/12/2023 cm Bo Ke hoach vd Ddu tu ve viec Sua 
ddi, bo sung mot so Dieu ciia Thdng tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 
cua Bo trudng BO Ke hoach vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan 
den boat dong ddu tu tai Viet Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien

y

ddu tu;
Can cu Nghi dinh sd 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022 cua Chinh phu quy 

dinh ve quan ly khu edng nghiep vd khu kinh te;
Can cu Quyet dinh sd 2070/QD-TTg ngdy 11/12/2009 cua Thu tudng Chinh 

phii ve viec thdnh lap Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc;
Can cu Quyet dinh sd 10/2023/QD-UBND ngdy 17/02/2023 cua Uy ban 

nhan dan tinh Binh Phudc ve viec ban hanh Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen 

han vd co cdu to chuc cua Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc vd Quyet 
dinh sd 21/2024/QD-UBND ngdy 21/8/2024 cua UBND tinh ve viqc sua ddi, bd 

sung Dieu 3 Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen han vd co cdu to chuc cua Ban 
Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc ban hanh kem Quyet dinh sd 10/2023/QD- 

UBND ngdy 17/02/2023;
Can cu Gidy chung nhan dang ky ddu tu sd 3259649680 do Ban Quan ly 

Khu kinh te tinh Binh Phudc cap dieu chinh Ian thu ndm ngdy 01/7/2024;
A A ^ f r r S' \ 1 S'

Can cu van ban de nghi dieu chinh Gidy chimg nhan dang ky ddu tu vd hd 
so kem theo do Cong ty TNHH Yusee (VietNam) Craft nop ngdy 05/11/2024.
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BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH BINH PHUOC

Chung nhan:
Du an dau tu: NHA MAY CUA CONG TY TNHH YUSEE (VIETNAM) 

CRAFT; ma so du an 3259649680, do Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuoc 
cap dieu chinh lan thu nam ngay 01/7/2024; dugc dang ky dieu chinh lan thu sau: 
Dieu chinh muc tieu, quy mo va tien do thuc hien du an.

Thong tin ve du* an dau tu* sau khi dieu chinh nhir sau:
Nha dau tu:
YUMAX INDUSTRIAL CO., LIMITED; ma s6 doanh nghiep s6: 

76492261, ngay cap: 26/4/2024, noi cap: Co quan dang ky cong ty dac khu hanh 
chinh Hong Kong; dia chi try so: Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171, 
Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, Trung Quoc; dien thoai: 13717388566; 
email: yuseeaquarium8888@gmail.com.

Dai dien boi: 6ng TU, ZHIYONG; chuc vu: Giam doc; sinh ngay 23/6/1984; 
quoc tich: Trung Quoc; ho chieu so: EG5238523, cap ngay: 13/6/2019, noi cap: 
Cue quan ly xuat nhap canh, Bo cong an Trung Quoc; dia chi thuemg tru: 
Fenggang town, Dongguan city, Guangdong province, Trung Quoc; cho a hien 
nay: L6 A4 va 1 phan 16 A5, Khu cong nghiep Bac Dong Phu - Khu B, thi tran 

Tan Phu, huyen Dong Phu, tinh Binh Phuoc; so dien thoai: 0327601958; email: 
yuseeaquarium8888@gmail.com.

To chuc kinh te thuc hien dir an dau tu*: Cong ty TNHH Yusee (VietNam) 
Craft, Giay chung nhan dang ky doanh nghiep so 3801241651 do Phong Dang ky 

kinh doanh - So Ke hoach va Dau tu tinh Binh Phuoc cap lan dau ngay 

17/12/2020, cap thay doi lan thu ba ngay 20/6/2024; Ma so thue: 3801241651.
Dang ky thuc hien du an dau tu voi noi dung sau:
Dieu 1: Noi dung du' an dau tu
1. Ten du an dau tu: NEA MAY CUA CONG TY TNHH YUSEE 

(VIETNAM) CRAFT.
2. Muc tieu du an:

//

Ma nganh 
CPC (*)
(doi voi 

ede nganh 
nghe cd 

md CPC, 
neu co)

Ma
nganh
theo

VSICMuc tieu boat dongSTT
(Md

nganh
r

cap 4)
San xuat san pham tir plastic 
Chi tiet: sdn xuat, gia cong ede sdn phdm, vat dung 
trang tri tic nhua va silica gel (nhua deo), sdn phdm 
thu cong my nghe tic nhua

22201
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San xuat thuy tinh va san pham tir thuy tinh 

Chi tiet: san xudt, gia cong be cd cdnh
2 2310

Kinh doanh bat dong san, quyen su dung dat thuoc 
chu so huu, chu sir dung hoac di thue
Chi tiet: Cho thue nhd xuang du thua

3 6810

3. Quy mo dir an:
+ San xuat, gia cong cac san pham, vat dung trang tri tu nhua, silica gel (nhira 

deo) voi cong suat: 20.000.000 san pham/nam.
+ San xuat, gia cong cac san pham thit cong my nghe tir nhira vdi cong suat: 

20.000.000 san pham/nam.
+ San xuat, gia cong be ca canh voi cong suat: 1.00.000 san pham/nam.
+ Cho thue nha xuong du thua (neu co) voi dien tich du kien khoang 3.500

m2.
4. Dia diem thue hien du an: L6 A4 va 1 phan 16 A5, Khu cong nghiep Bac 

Dong Phu - Khu B, thi tran Tan Phu, huyen Dong Phu, tinh Binh Phuoc.
5. Dien tich mat dat su dung: 9.030 m2.
6. Tong von dau tu cua du an: 34.950.000.000 VND (ba muai bon ty, chin 

tram nam muoi trieu dong), tuong duong 1.500.000 USD (Mot trieu, nam tram 

nghin do la My) (ty gid Ian ddu cap chung nhdn ddu tu 1 USD = 23.300 VND), 
trong do:

*
‘ \

t

- Von gop de thue hien du an la 23.300.000.000 VND (hai muoi ba ty, ba 
tram trieu dong), tuong duong 1.000.000 USD (mot trieu do la My), chiem ty le 
67% tong von dau tu. Gia tri, ty le va phuong thue gop von nhu sau:

So von gop
Ty Phuong 

thue gop 

von

Tien do 

gop von
Ten nha dau Tuong

duong
USD

leSTT tir VND (%)

r

Gop du von
r

gop den 
ngay

31/12/2024.

YUMAX
INDUSTRIAL r-f-^ • /vTien

mat1001.000.00023.300.000.00001 CO.,
LIMITED

- Von huy dong: 11.650.000.000 VND (muoi mot ty, sau tram nam muoi 
trieu ddng), tuong duong voi 500.000 USD (nam tram nghin do la My).

7. Thoi han boat dong cua du an: Den ngay 23/11/2059.
8. Tien do thue hien du an dau tu:
a) Tien do gop von va huy dong cac nguon von:
- Tien do gop von: YUMAX INDUSTRIAL CO., LIMITED: Da gop 

10.053.181.100 VND (muoi ty, khong tram nam muoi ba trieu, mot tram tarn 
muoi mot nghin, mot tram dong), tuong duong 431.467 USD (bon tram ba muoi
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mot nghin, bon tram sau mirai bay do la My), so tien con lai 13.246.818.900 VND 
(muoi ba ty, hai tram bon muoi sau trieu, tarn tram mudi tarn nghin, chin tram 
dong), tirong duong 568.533 USD (nam tram sau muoi tarn nghin, nam tram ba 
muoi ba do la My). Thai diem gop du von: Den ngay 31/12/2024.

- Tien do huy dong von: Da huy dong 6.000.000.000 VND (sau ty dong), 
tuong duong 257.511 USD (hai tram nam muoi bay nghin, nam tram mudi mot 
do la My); so tien con lai la 5.650.000.000 VND (nam ty, sau tram nam muoi trieu 
dong), tuong duong 242.489 USD (hai tram bon muoi hai nghin, bon tram tarn 
muoi chin do la My) du kien huy dong du den Quy IV/2025.

b) Tien do xay dung co ban va dua cong trinh vao boat dong hoac khai thac van
hanh:

- Thuc hien cac thu tuc co lien quan va tien hanh trien khai xay dung nha 
xudng va cac cong trinh phu tro tu thang 12/2020 den thang 7/2025.

r r r y

- Lap dat may moc thiet bi, van hanh thu nghiem tu thang 8/2025 den thang
11/2025.

- Dua vao khai thac van hanh, boat dong chinh thuc tu thang 12/2025.
- Cho thue nha xudng du thua du kien khoang tu 01/2026 trd di.
Dieu 2: Cac iru dai, ho tro dau tir
Du an duoc hudng cac uu dai, ho trp nhu sau:
1. Uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep:
Duoc hudng uu dai thue thu nhap doanh nghiep theo quy dinh tai Luat Thue 

thu nhap doanh nghiep so 14/2008/QH12 ngay 03/6/2008; Luat sua ddi, bo sung 

mot so dieu cua Luat Thue thu nhap doanh nghiep so 32/2013/QH13 ngay 
19/6/2013; Nghi dinh so 218/2013/ND-CP ngay 26/12/2013 quy dinh chi tilt va 

hudng dan thi hanh Luat Thue thu nhap doanh nghiep va cac quy dinh hien hanh.
2. Uu dai ve thue nhap khau:
Dupe hudng uu dai thue nhap khau theo quy dinh tai Luat Thue xuat nhap 

khau so 107/2016/QH13 ngay 06 thang 4 nam 2016; Nghi dinh so 134/2016/ND- 
CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien 
phap thi hanh Luat Thue xuat khau, Thue nhap khau; Nghi dinh 18/2021/ND-CP 
ngay 11/03/2021 sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 134/2016/ND- 
CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien 

phap thi hanh Luat Thue xuat khau, Thue nhap khau va cac quy dinh hien hanh.
Dieu 3: Cac quy djnh doi voi nha dau tu* thuc hien du* an:
1. Nha dau tu, to chuc kinh te thuc hien du an dau tu phai lam thu tuc dang ky 

clp tai khoan sir dung tren He thong thong tin qude gia ve dau tu theo quy dinh cua 

phap luat.

«N h

2. Trong qua trinh trien khai thuc hien du an dau tu, nha dau tu co trach nhiem:
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- Tuan thu cac quy dinh cua phap luat Viet Nam ve dau tu, moi trudng, xay 
dyng, dat dai, lao dong, thue, cac noi dung quy dinh tai Giay chung nhan dang ky 
dau tu va quy dinh ciia phap luat co lien quan.

- Thuc hien mo tai khoan von dau tu true tiep theo quy dinh cua Ngan hang 
Nha nuoc Viet Nam ve quan ly ngoai hoi de gop von thuc hien du an dau tu.

- Chiu trach nhiem truoc phap luat ve tinh hop phap, trung thuc, chinh xac cua 
noi dung ho so nop de thuc hien thu tuc hanh chinh tai Co quan dang ky dau tu.

- Thuc hien nghiem che do bao cao dinh ky hang thang, hang quy, hang nam 
bang van ban va thong qua He thong thong tin quoc gia ve dau tu cho Ban Quan 
ly Khu kinh te tinh Binh Phuoc, Cue thong ke tinh Binh Phuoc va cac don vi co 

lien quan theo quy dinh cua phap luat.
3. Boi voi nganh nghe kinh doanh co dieu kien, nha dau tu, to chuc kinh te 

thuc hien du an dau tu phai dap ung du dieu kien theo quy dinh cua phap luat 
chuyen nganh va bao dam dap ung du dieu kien do trong suot qua trinh boat dong 

dau tu kinh doanh.
Dieu 4: Giay chung nhan dang ky dau tu nay co hieu luc ke tu ngay ky va 

thay the Giay chung nhan dang ky dau tu so 3259649680 do Ban Quan ly Khu 

kinh te tinh Binh Phuoc cap dieu chinh lan thu nam ngay 01/7/2024.
Dieu 5: Giay chung nhan dang ky dau tu nay duoc lap thanh 03 (ba) ban 

goc; nha dau tu duoc cap 01 ban, 01 ban cap cho to chuc kinh te thuc hien du an 
va 01 ban luu tai Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuoc va duoc dang tai len / 
He thong thong tin quoc gia ve dau tu./.

KT.TRirdNG BAN ^ 

PHO TRUONG BAN
Nffinhan: 
-NlnrBieu 5; 
- Luu VT.

'j-.

y

(5/5/3259649680)
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CHUÛ ÑAÀU TÖ

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ

COÂNG TY TNHH KIEÁN TRUÙC XAÂY DÖÏNG

ÑC: 8/48D ÑÖÔØNG HOAØNG HOA THAÙM, P.PHUÙ LÔÏI,
TP.THUÛ DAÀU MOÄT, BÌNH DÖÔNG.

Tel: 0868.4868.89

CHUÛ TRÌ KIEÁN TRUÙC

THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC

QUAÛN LYÙ KYÕ THUAÄT

TEÂN COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC:

THIEÁT KEÁ THI COÂNG

P.C.C.C

HOAØN COÂNG

TEÂN BAÛN VEÕ

GIAÙM ÑOÁC: HOÀNG XUÂN ĐẠI

Kts: NGOÂ TUAÁN ANH

Kts: ÑAËNG NGUYEÂN MINH

Kts: VÕ THỊ KIM NGÂN

NGAØY HOAØN THAØNH

THAÙNG   /2024

KÍ HIEÄU

TT

XPXD

TỔNG THỂ

06

CÔNG TY TNHH YUSEE VIỆT NAM

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH
YUSEE VIỆT NAM

01

ĐƯỜNG D2B

MẶT BẰNG TỔNG THỂ 总平面图

TL: 1/100

4

GHI CHÚ ۉ䁫 :

NHÀ XƯỞNG 車間  1 (44x53= 2332m2) 2F

BỂ PCCC 消防≤⊐  (5x25x5.4)=675m3)

BỂ XLNT ⊑≤㲅⨶⊐ (5x6x4.5=135m3)

NHÀ VỆ SINH XƯỞNG 2଑ᐕᓱᡰ  (4.9x7.5x2=73.5m2)

NHÀ XƯỞNG 車間  2 (44x66= 2904m2) 2F

NHÀ BƠM 消防傜䗮⌥ᡯ  (4x6=24m2)

NHÀ VĂN PHÒNG 䗖ޜ⁃ �){[(18x18.8)+(0.6x3.05x2)+(4.5x6)]=369.06m2 }

NHÀ BẢO VỆ ؍㺋ᇔ  (4x4=16m2)

1

2

2A

3

4

5

6

7

8

9

10

NHÀ XE CÔNG NHÂN ₏車Ἂ (6x12=72m2)

NHÀ ĐIỆN 560KVA 䆺䴫㠪 (4x4.5=18m2) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 总土地面〟

DTSD ĐẤT
      (m2 )

LOẠI ĐẤT 土地种类 MẬT ĐỘSTT

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT 土地使用比率

(%)

9030 1001.

DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
ᐕ〻㩕ᔪ面〟

5767.06 63.872.

DIỆN TÍCH CÂY XANH 㔯ॆ面〟3.

DIỆN TÍCH SÂN BÃI + ĐƯỜNG NỘI BỘ 䚃䐟面〟4.
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B

C

TROÀNG COÛ 㔯地D

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

- LÔÙP ÑAÙ 0*40  DAØY 200, ÑAÀM CHAËT K=0.93

- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG TAÛI NAËNG

D-A

- 01 LÔÙP THEÙP D8@200

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 150MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG TAÛI NHEÏ

D-B

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 120MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT

- 䟽䖭䚃䐟␧ࠍ土0��0 ৊ᓖ1�0PP 㺘面㊹ࡧ平ᮤ

- 01ቲ'�D�00⛩✺䫒ㅻ㖁⡷

- 39& 防≤ᐳ ৊ᓖ0��PP

- 㠚❦土␵⨶᧘平঻ᇎ ঻ᇎ㌫ᮠ. 0���
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- 39& 防≤ᐳ ৊ᓖ0��PP

䖫䖭䚃䐟ᶴ䙐䈖图

-  0*40 ⸣九ኔ  ৊ 200, ༃ሖ K=0.93

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG ÑAÁU NOÁI
GIAO THOÂNG KCN 䘎᧕ᐕъ区䚃䐟ᶴ䙐䈖图
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- 01 LÔÙP THEÙP D10@150

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 150MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT
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- 39& 防≤ᐳ ৊ᓖ0��PP

- LÔÙP ÑAÙ 0*40  DAØY 150, ÑAÀM CHAËT K=0.93

- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93
- 㠚❦土␵⨶᧘平঻ᇎ ঻ᇎ㌫ᮠ. 0���

-  0*40 ⸣九ኔ  ৊ 150, ༃ሖ K=0.93
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- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93
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-  0*40 ⸣九ኔ  ৊ 200, ༃ሖ K=0.93
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Tel: 0868.4868.89

CHUÛ TRÌ KIEÁN TRUÙC

THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC
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Kts: NGOÂ TUAÁN ANH
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TT
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TỔNG THỂ
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CÔNG TY TNHH YUSEE VIỆT NAM

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH
YUSEE VIỆT NAM

02

GHI CHÚ 備註 :

NHÀ XƯỞNG 車間  1 (44x53= 2332m2) 2F

BỂ PCCC 消防水池  (5x25x5.4)=675m3)

BỂ XLNT 污水處理池 (5x6x4.5=135m3)

NHÀ VỆ SINH XƯỞNG 2員工廁所  (4.9x7.5x2=73.5m2)

NHÀ XƯỞNG 車間  2 (44x66= 2904m2) 2F

NHÀ BƠM 消防马达泵房  (4x6=24m2)

NHÀ VĂN PHÒNG 辦公樓 4F{[(18x18.8)+(0.6x3.05x2)+(4.5x6)]=369.06m2 }

NHÀ BẢO VỆ 保衛室  (4x4=16m2)

1

2

2A

3

4

5

6

7

8

9

10

NHÀ XE CÔNG NHÂN 機車棚 (6x12=72m2)

NHÀ ĐIỆN 560KVA 變電臺 (4x4.5=18m2) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 总土地面积

DTSD ĐẤT
      (m2 )

LOẠI ĐẤT 土地⿽㊫ MẬT ĐỘSTT

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT 土地֯⭘∄⦷

(%)

9030 1001.

DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
工程营建面积

5767.06 63.872.

DIỆN TÍCH CÂY XANH 绿化面积3.

DIỆN TÍCH SÂN BÃI + ĐƯỜNG NỘI BỘ 道路面积4.

ÑÖÔØNG TAÛI NAËNG 重载道路A

ÑÖÔØNG TAÛI NHẸ 轻载道路Ï

ÑÖÔØNG ÑAÁU NOÁI KCN
连接工业区道路

B

C

TROÀNG COÛ 绿地D

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

- LÔÙP ÑAÙ 0*40  DAØY 200, ÑAÀM CHAËT K=0.93

- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG TAÛI NAËNG

D-A

- 01 LÔÙP THEÙP D8@200

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 150MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG TAÛI NHEÏ

D-B

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 120MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT

- 重载道路混凝土M250 厚度150mm 表面粉刷平整

- 01层D8a200点焊钢筋网片

- PVC 防水布 厚度0.3mm

- 自然土清理推平压实 压实系数K=0.93

重载道路构造详图

- 重载道路混凝土M250 厚度120mm 表面粉刷平整

- PVC 防水布 厚度0.3mm

轻载道路构造详图

-  0*40 石頭層  厚 200, 壓實 K=0.93

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG ÑAÁU NOÁI
GIAO THOÂNG KCN 连接工业区道路构造详图

D-C

- 01 LÔÙP THEÙP D10@150

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 150MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT
- 重载道路混凝土M250 厚度150mm 表面粉刷平整

- 01层D10a150点焊钢筋网片

- PVC 防水布 厚度0.3mm

- LÔÙP ÑAÙ 0*40  DAØY 150, ÑAÀM CHAËT K=0.93

- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93
- 自然土清理推平压实 压实系数K=0.93

-  0*40 石頭層  厚 150, 壓實 K=0.93

- LÔÙP ÑAÙ 0*40  DAØY 200, ÑAÀM CHAËT K=0.93

- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93
- 自然土清理推平压实 压实系数K=0.93

-  0*40 石頭層  厚 200, 壓實 K=0.93

MẶT BẰNG TỔNG THỂ THOÁT NƯỚC MƯA

NHÀ VỆ SINH XƯỞNG 1員工廁所  (3.6x7.5x2=54m2)1A

CẦU NỐI XƯỞNG TẦNG 2  连接桥

(4x8=32 m2) 1C

NHÀ XƯỞNG 車間 2 (44x66=2904m2)NHÀ XƯỞNG 車間 1 (44x53=2332m2)
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TP.THUÛ DAÀU MOÄT, BÌNH DÖÔNG.

Tel: 0868.4868.89

CHUÛ TRÌ KIEÁN TRUÙC

THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC

QUAÛN LYÙ KYÕ THUAÄT

TEÂN COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC:
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NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH
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02

GHI CHÚ 備註 :

NHÀ XƯỞNG 車間  1 (44x53= 2332m2) 2F

BỂ PCCC 消防水池  (5x25x5.4)=675m3)

BỂ XLNT 污水處理池 (5x6x4.5=135m3)

NHÀ VỆ SINH XƯỞNG 2員工廁所  (4.9x7.5x2=73.5m2)

NHÀ XƯỞNG 車間  2 (44x66= 2904m2) 2F

NHÀ BƠM 消防马达泵房  (4x6=24m2)

NHÀ VĂN PHÒNG 辦公樓 4F{[(18x18.8)+(0.6x3.05x2)+(4.5x6)]=369.06m2 }

NHÀ BẢO VỆ 保衛室  (4x4=16m2)

1

2

2A

3

4

5

6

7

8

9

10

NHÀ XE CÔNG NHÂN 機車棚 (6x12=72m2)

NHÀ ĐIỆN 560KVA 變電臺 (4x4.5=18m2) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 总土地面积

DTSD ĐẤT
      (m2 )

LOẠI ĐẤT 土地⿽㊫ MẬT ĐỘSTT

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT 土地֯⭘∄⦷

(%)

9030 1001.

DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
工程营建面积

5767.06 63.872.

DIỆN TÍCH CÂY XANH 绿化面积3.

DIỆN TÍCH SÂN BÃI + ĐƯỜNG NỘI BỘ 道路面积4.

ÑÖÔØNG TAÛI NAËNG 重载道路A

ÑÖÔØNG TAÛI NHẸ 轻载道路Ï

ÑÖÔØNG ÑAÁU NOÁI KCN
连接工业区道路

B

C

TROÀNG COÛ 绿地D

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

- LÔÙP ÑAÙ 0*40  DAØY 200, ÑAÀM CHAËT K=0.93

- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG TAÛI NAËNG

D-A

- 01 LÔÙP THEÙP D8@200

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 150MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG TAÛI NHEÏ

D-B

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 120MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT

- 重载道路混凝土M250 厚度150mm 表面粉刷平整

- 01层D8a200点焊钢筋网片

- PVC 防水布 厚度0.3mm

- 自然土清理推平压实 压实系数K=0.93

重载道路构造详图

- 重载道路混凝土M250 厚度120mm 表面粉刷平整

- PVC 防水布 厚度0.3mm

轻载道路构造详图

-  0*40 石頭層  厚 200, 壓實 K=0.93

- TAÁM VAÛI NHÖÏA PVC, DAØY 0.3MM

CAÁU TAÏO NEÀN ÑÖÔØNG ÑAÁU NOÁI
GIAO THOÂNG KCN 连接工业区道路构造详图

D-C

- 01 LÔÙP THEÙP D10@150

- BAÛN BT ÑAÙ 10*20, M250 -DAØY 150MM-XOA PHAÚNG BEÀ MAËT
- 重载道路混凝土M250 厚度150mm 表面粉刷平整

- 01层D10a150点焊钢筋网片

- PVC 防水布 厚度0.3mm

- LÔÙP ÑAÙ 0*40  DAØY 150, ÑAÀM CHAËT K=0.93

- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93
- 自然土清理推平压实 压实系数K=0.93

-  0*40 石頭層  厚 150, 壓實 K=0.93

- LÔÙP ÑAÙ 0*40  DAØY 200, ÑAÀM CHAËT K=0.93

- ÑAÁT NEÀN DOÏN SAÏCH, ÑAÀM KYÕ, K=0.93
- 自然土清理推平压实 压实系数K=0.93

-  0*40 石頭層  厚 200, 壓實 K=0.93
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CẦU NỐI XƯỞNG TẦNG 2  连接桥

(4x8=32 m2) 1C

NHÀ XƯỞNG 車間 2 (44x66=2904m2)NHÀ XƯỞNG 車間 1 (44x53=2332m2)

37240

60
00

53
00

0
20

00
18

00
0

70
00

86
00

0

4500 44000 8000 44000 4500

105000

60
00

66
00

0
14

00
0

86
00

0

6000 48400

105000

ĐƯỜNG D2B

4 10700

9100

28100

1460

7100

10
45

0

710010
45

0

11
00

0
11

00
0

11
00

0
11

00
0

90
00

11
00

0
11

00
0

11
00

0
11

00
0

11
00

0
11

00
0

11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 110008000

4900

75
00

BÃI TRÁNH
   XE PCCC
消防䖖Ӕ৹区

BÃI TRÁNH
   XE PCCC
消防䖖Ӕ৹区

9

5000

2A

43
00

13360

4500

3600

75
00

CẦU NỐI XƯỞNG
 连接桥

1A

3

10

6
7 5

28002800

8

63
0012

30
0

35
00

65001200029800

25
00

0

13
00

0

2

N1

±0.000

1

N1

±0.000

18800

18
00

0

CỔNG CHÍNH
  正门

1 3 5 7

9

11

13151719

21

23
25 27 29

31

33

35373941

D1

1357911131517212325272931333537 193941

D1

D1

1
3

5
7

9
11

13
15

17
21

23
25

27
29

31
33

35
37

19
39

41

D1

D3

S1

S1

S1
S1

S1

S1S1

S1S1 S1

S2

S3

1357

9

11

13 15 17 19

21

23
252729

31

33

35 37 39 41

D
1

D1

D1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 21 23 25 27 29 31 33 35 3719 39 41

1
3

5
7

9
11

13
15

17
21

23
25

27
29

31
33

35
37

19
39

41

D3

S1
S1

S1

S2

S1
S1

S1
S1

S1

S1S1S3

S1

S1S1S1

D
1

45004500

1500

50
00

14
50

2200 6000 25000

466
6

55
50 3940

35 1

TI
ẾP

 T
Â

N
 前

台

±0.000

50
0

29
50

50
0

D7

D6 D6

5100

3 1

-0
.0

20

-0
.5

00

18
00

WC NỮ
女卫WC NAM

男卫

PHÒNG HỌP 会议室

KHU NHÂN SỰ
办公区

3

1

S1

S1

VK1

VK1

S4

S2

D1

D2

D3

D3

D7 D7 D7

1800

600
VK2

VK2

S3

S3

S6

200

S5

1000 P.TỔNG GIÁM ĐỐC
总经理办公室

S1

P. LÀM VIỆC
办公室

P. LÀM VIỆC
办公室

VK1

VK1

D3

D4

D4

S3

S3

4200

200 1250 100 1150 100 1150 100 1450

10
01

00
01

00
95

0
10

0
18

50
10

0

D9

S1 S1

1357911

13 15 17 19 21 23 25

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI KCN
工业区污水排水管道

HAÀM CHÖÙA 存间

LAÉNG 1

沉淀

LAÉNG 2

沉淀

HỐ GA

Þ114

Þ140

Þ114

Þ114

Þ140

HAÀM CHÖÙA 存间

LAÉNG 1
沉淀

LAÉNG 2
沉淀

HỐ GA

Þ114

Þ140

Þ114
Þ114

Þ140

HAÀM CHÖÙA 存间

LAÉNG 1

沉淀

LAÉNG 2

沉淀

HỐ GA

Þ114

Þ140

Þ114

Þ114

Þ140

HAÀM
 CHÖÙA 存

间

LAÉNG 1
沉

淀

LAÉNG 2
沉

淀

HỐ
 G

A

Þ114

Þ140

Þ114
Þ114

Þ140

Þ1
14

Þ1
40

Þ1
14

NG
AÊN

 1
NG

AÊN
 2

NG
AÊN

 3

200

200

300

100

HAÀM
 CHÖÙA 存

间

LAÉNG 1
沉

淀

LAÉNG 2
沉

淀

HỐ
 G

A

Þ114

Þ140

Þ114
Þ114

Þ140

PV
C

-Ø
14

0*
4.

1
PV

C
-Ø

14
0*

4.
1

PV
C

-Ø
14

0*
4.

1

PVC-Ø140*4.1PVC-Ø140*4.1

PVC-Ø140*4.1PV
C

-Ø
16

8*
4.

5

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC THẢI TỔNG THỂ 污水排水总平面图

7/� 1�100

AutoCAD SHX Text
I.A.DESIGN



HAÀM TÖÏ HOAÏI

NƯỚC RA

Þ140

HỐ GA Þ114

Þ114

Þ114

Þ114
HAÀM CHÖÙA 存间

LAÉNG 2

LAÉNG 1

LỌC 1

LỌC 2 NƯỚC VÀO

Þ140
Þ140

Þ114

100200 600 200 800 100 800 100 1200 200100

4200

10
02

00
17

00
20

01
00

21
00

10
02

00
70

0
20

0
80

0
20

01
00

80
0

10
0

80
0

100200 800 100 800 100 1200 200

3400

MAËT BAÈNG HAÀM TÖÏ HOAÏI
化粪池平面

4200

10
02

00
17

00
20

01
00

21
00

10
02

00
70

0
20

0
80

0
20

01
00

3400

MAËT BAÈNG NAÉP BEÅ HAÀM TÖÏ HOAÏI

OÁNG CHÔØ HUÙT HAÀM TÖÏ HOAÏI
Þ114OÁNG THOAÙT HÔI HAÀM TÖÏ HOAÏI

ÑAN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 
Þ8a150

100640640640640640800100

10
0

19
00

10
0

10
0

90
0

10
0

90
0

10
0

100200 600 200 800 100 800 100 1200 200100

4200

LOÃ THOÂNG HÔI 透气口 100*200

35
0

13
00

MÖÏC NÖÔÙC

12
70

13
00

10
0

14
50

14
0

18
08

0

14
50

NƯỚC VÀO

40
0

XAÂY GAÏCH OÁNG

50

40
0

 BEÂ TOÂNG M200 

 BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP M200 
Þ6a200

VÖÕA GAÏCH LOÙT M75 垫层

LAÉNG 1LỌC 2 HAÀM CHÖÙA 存间

HỐ GA

501
00

85
0

10
0

82
0

80

19
50

19
50

100 4000 100
12

70

13
00

2008001008001001200200100

3400

LOÃ THOÂNG HÔI 透气口 100*200

35
0

13
00

MÖÏC NÖÔÙC

12
70

13
00

10
0

14
50

14
0

18
08

0

14
50

NƯỚC VÀO

40
0

XAÂY GAÏCH OÁNG

50

40
0

 BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP M200 
Þ6a200

VÖÕA GAÏCH LOÙT M75 垫层

LAÉNG 1 LỌC 2HAÀM CHÖÙA 存间

19
50

3200100

12
70

13
00

100

MAËT CAÉT 1-1

MAËT CAÉT 2-2

OÁNG CHÔØ HUÙT HAÀM TÖÏ HOAÏI OÁNG THOAÙT HÔI HAÀM TÖÏ HOAÏI

Þ42 Þ114

HỐ GA

HAÀM CHÖÙA 存间

LAÉNG 2

LAÉNG 1

LỌC 1

LỌC 2

100200 600 200 800 100 800 100 1200 200100

4200

10
02

00
17

00
20

01
00

21
00

10
02

00
70

0
20

0
80

0
20

01
00

100200 800 100 800 100 1200 200

3400
LOÃ THOÂNG HÔI 透气口 100*200 LOÃ THOÂNG HÔI 透气口 100*200

MAËT BAÈNG LOÃ THOÂNG HÔI
HAÀM TÖÏ HOAÏI

LOÃ THOÂNG HÔI 透气口 100*200

501
00

17
70

80

19
50

100200 800 100 800 200100

2100

MAËT CAÉT 3-3

MÖÏC NÖÔÙC

12
70

50
0

13
00

XAÂY GAÏCH OÁNG

 BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP M200 

Þ6a200
VÖÕA GAÏCH LOÙT M75 垫层

LỌC 1 LỌC 2

3

3

1

2

1

2

3

3

1

2

1

2

35

HẦM TỰ HOẠI

NHÀ VĂN PHÒNG

I.A.DESIGN
KIEÁN TAÏO KHOÂNG GIAN NHAØ ÑEÏP

R

CHUÛ ÑAÀU TÖ

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ

COÂNG TY TNHH KIEÁN TRUÙC XAÂY DÖÏNG

ÑC: 8/48D ÑÖÔØNG HOAØNG HOA THAÙM, P.PHUÙ LÔÏI,
TP.THUÛ DAÀU MOÄT, BÌNH DÖÔNG.

Tel: 0868.4868.89

CHUÛ TRÌ KEÁT CAÁU

THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU

QUAÛN LYÙ KYÕ THUAÄT

TEÂN COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC:

THIEÁT KEÁ THI COÂNG

P.C.C.C

HOAØN COÂNG

TEÂN BAÛN VEÕ

GIAÙM ÑOÁC: HOÀNG XUÂN ĐẠI

Ks: TRAÀN ANH CUNG

Kts: VÕ THỊ KIM NGÂN

NGAØY HOAØN THAØNH

THAÙNG    /2024

KÍ HIEÄU

KC

XPXD

Ks: TRAÀN ANH CUNG

CÔNG TY TNHH

NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY TNHH

ĐCXD:

37

AutoCAD SHX Text
I.A.DESIGN



NƯỚC VÀO
Þ140

Þ114

NƯỚC RA

Þ140

MAËT BAÈNG BỂ TÁCH DẦU MỠ

200 1000 100 800 100 800 200

3200

20
0

90
0

20
0

13
00

XAÂY GAÏCH OÁNG

2

2

1 1
10

0
10

0

100 100

Þ114

NGAÊN 1 NGAÊN 2 NGAÊN 3

100

3200

10
0

11
00

10
0

13
00

20
0

20
0

30
0

100

500 500 500 500 500 500 100

ÑAN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP (0.5*1.1M) 
Þ8a150

THEÙP Þ 10

MAËT BAÈNG NAÉP BEÅ TAÙCH DAÀU MỠ

5010
0

12
00

10
010

0

15
00

100200 1000 100 800 100 800 200100

3200

100 500 500 500 500 500 500 100

10
0

12
00

20
0

5010
0

12
00

10
010

0

15
00

100200 1000 200100

1300

100 1100 100

20
0

96
0

14
0

70
0

20
0

84
6

11
41

90
15

0

20
0

70
0

20
0

84
6

11
41

90
15

0

70
0 77
6

 BEÂ TOÂNG M200 

ÑAN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 
Þ8a150  BEÂ TOÂNG M200 

XAÂY GAÏCH OÁNG
NƯỚC RA

NƯỚC VÀO

3

3

MAËT CAÉT 1-1

95
0

20
0

15
0

34
0

11
4

84
6

200

 BEÂ TOÂNG M200 

MAËT CAÉT 2-2

ÑAN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 
Þ8a150

5010
0

12
00

10
010

0

15
00

100200 1000 200100

1300

100 1100 100

XAÂY GAÏCH OÁNG

95
0

20
0

15
0

34
0

11
4

84
6

200

 BEÂ TOÂNG M200 

MAËT CAÉT 3-3

ÑAN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 
Þ8a150

VÖÕA GAÏCH LOÙT M75 垫层

BEÅ TAÙCH DAÀU MỠ

NGAÊN 1 NGAÊN 2 NGAÊN 3
NGAÊN 1 NGAÊN 2

-BÊ TÔNG BỂ M200

GHI CHÚ 备注:

- THÀNH , VÁCH NGĂN  XÂY GẠCH ỐNG DÀY 100, 200MM
- TRÁT TƯỜNG DÀY 15MM, VỮA M75  TRÁT MẶT TRONG
- QUÉT HỒ DẦU CHỐNG THẤM BỂ BÊN TRONG
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BỂ LẮNG
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